Các ĐỊNH HƯỚNG QUAN TRỌNG vỀ XÂY DỰNG

CỦA VIỆT NAM đẾN NĂM 2010 và 2020

Định hướng qui hoạch tổng thể

phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

(Đã được sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh trên cơ sở Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23  tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ)
Nước ta trong công cuộc Đổi mới những năm qua về cơ bản đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội để bước vào thời kì mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Cả nước bước vào một giai đoạn phát triển nhanh, thu hút các nguồn lực để tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và hình thành các vùng chiến lược trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Nhiều đô thị đã phát triển nhanh chóng và trở  thành các trung tâm hoặc đầu tầu của sự phát triển kinh tế - xã hội từng vùng và từng miền của đất nước.

Tuy nhiên, sự phát triển các đô thị nước ta trong những năm qua đã tạo ra sức ép khá  căng thẳng về nhiều mặt, đang là nguy cơ dẫn đến sự phát triển không bền vững hệ thống đô  thị quốc gia và sự suy giảm chất lượng của môi trường sống. Để chủ động trong việc hoạch định các chương trình phát triển và các chính sách quản lí đô thị một cách toàn diện, nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, cần phải có Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước.

Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước xác định phương hướng xây dựng và phát triển các đô thị trên địa bàn cả nước và các vùng đặc trưng, là văn kiện chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền trong việc lập quy hoạch, soạn thảo các chương trình đầu tư, hoạch định các chính sách phát triển và quản lí đô thị.

A. THỰC TRẠNG, CÁC LỢI THẾ VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

1.1. Những kết quả đạt được

Hệ thống đô thi cả nước qua các giai đoạn lịch sử được hình thành gắn liền với các điều kiện tự nhiên, chính trị, kinh tế và xã hội, hợp thành một cấu trúc không gian tuyến - điểm, từ Bắc xuống Nam, dọc bờ biển Đông (Thái Bình Dương) và từ Tây sang Đông dọc theo lưu vực các dòng sông lớn như sông Thái Bình, sông Hồng, sông Mã, sông Lam, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Cửu Long .v.v... nguồn gốc tạo nên những đồng bằng rộng lớn, đất đai phì nhiêu, màu mỡ, nguồn nước dồi dào, là động lực quan trọng phát triển kinh tế và đô thị nước ta.

Hiện nay, cả nước có trên 600 đô thị, trong đó có 3 thành phố trực thuộc Trung ương, 83 thành phố, thị xã thuộc tỉnh và trên 500 thị trấn. Theo Quyết định 132/HĐBT ngày 5/5/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), hiện nay cả nước có 2 đô thị loại I, 8 đô thị loại II, 76 độ thị loại III và loại IV, còn lại là các đô thị loại V. 

Dân số đô thị nước ta hơn 15 triệu người, chiếm trên 20% số dân cả nước. Đó là tỉ lệ đô  thị hoá thuộc loại thấp nhất so với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Về phát triển đô thị : Trong những năm qua. đặc biệt là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, do tác động của sự phát triển nền kinh  tế thị trường và các chính sách mở cửa, chính  sách mới về nhà, đất và sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác quy hoạch, đầu tư cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng v.v... các đô thị nước ta đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, tạo nên một khối lượng xây dựng bằng cả mấy chục năm trước đây, đáp ứng được sự  phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đồng

thời trở thành những nhân tố tích cực của quá trình phát triển này.

Các đô thị đã đảm nhiệm được vai trò là trung tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề mới, trung tâm phát triển và chuyển giao công nghệ trong vùng và cho các ngành; trung tâm giao lưu thương mại trong nước và ngoài nước, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại; trung tâm dịch vụ, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí và phát triển nguồn lực; giữ vai trò trong tăng thu ngân sách cho Nhà nước hàng năm và đi đầu  trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Công tác quản lí đô thị trong những năm qua đã có chuyển biến: Nhận thức về đô thị và quản lí đô thị trong nền kinh tế thị trường đã được nâng cao. Nhiều văn bản pháp luật về quản lí đô thị thuộc nhiều lĩnh vực đã được ban hành tương đối đồng bộ. Các thành phố, thị xã và một số thị trấn đã có quy hoạch chung và nhiều quy hoạch chi tiết được duyệt. Nội dung và phương pháp lập quy hoạch xây dựng đô thị bước đầu đã được đổi mới. Việc phát triển đô thị từ hình thức chia lô, riêng lẻ, manh mún, tự phát đang được chuyển dần sang hình thức xây dựng tập trung, theo dự án, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực vào mục đích phát triển đô thị. Việc triển khai các biện pháp cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lí đô thị theo tinh thần Nghị quyết VlII của Ban chấp hành trung ương Đảng và  Nghị quyết 38/CP của Chính phủ đã thu được một số kết quả. Việc lập lại trật tự kỉ cương trong quản lí đô thị đang được Chính phủ chỉ đạo kiên quyết. Những tồn tại lịch sử về nhà đất trong đô thị đang được giải quyết. Giá trị đất đô thị bước đầu đã được khai thác và sử dụng tạo nguồn lực phát triển đô thị.

1.2.  Những tồn tại và yếu kém

Sự phát triển và quản lí đô thị nước ta vừa qua tuy có tiến bộ, nhưng vẫn ở tình trạng lạc hậu, hệ quả của những năm chiến tranh tàn phá nặng nề, cùng với trình độ phát triển lực lượng sản xuất ở mức thấp và nền kinh tế kém hiệu quả, bị tác động bởi cơ chế quản lí tập trung  quan liêu bao cấp trong nhiều năm. Thêm vào đó là một số quyết định nóng vội trong chính  sách phát triển đô thị, đặc biệt là sự tác động của nền kinh tế thị trường ở giai đoạn đầu phát triển đã để lại những mâu thuẫn khá gay gắt, được thể hiện ở những mặt sau đây:

1.2.1.Cơ sở kinh tế- kl thuật hoặc động lực  phát triển các đô thị còn yếu, tăng trưởng kinh tế chưa cân đối với tăng trưởng về dân số.

Trong thời gian qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế đô thị trung bình hàng năm là 13 - 15%, mỗi năm đã giải quyết việc làm cho l triệu lao động. Tuy nhiên, hai ngành dịch vụ và công nghiệp là động lực phát triển đô thị quan trọng nhất mới chỉ thu hút được 27,7% tổng số lao động xã hội. Cả nước vẫn đang trong thời kì bùng nổ dân số, với tỉ lệ tăng tự nhiên trung bình hàng năm là 2,18%. Xu hướng tăng dân số cơ học và di dân tự phát tại các đô thị càng ngày càng lớn. Tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động chưa có việc làm tại các đô thị vẫn còn cao, đặc biệt là ở các đô thị lớn, khoảng 20%. Số người sống lang thang, cơ nhỡ, vô gia cư đang là một vấn đề xã hội bức xúc, nhất là trong các đô thị lớn ở nước ta.

1.2.2. Tình trạng phân bổ dân cư và sử dụng đất nông nghiệp vào mạc đích xây dựng dô thị  đang là một nguy cơ lớn đối với vấn đề an toàn  lương thự c và thực phẩm.

Mật độ dân số trung bình cả nước là trên 200 ng/km2, được phân thành bốn vùng. Vùng có mật độ dân số rất cao, trên 500ng/km2. Trong đó một số khu vực có mật độ dân số trên 1000 ng/km2 là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình. Vùng có mật độ dân số cao 200 - 500 ng/km2 (đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long và Đồng Nai). Vùng có mật độ dân số trung bình 100 - 200 ng/km2 (vùng đồng bằng ven biển miền Trung) và vùng có mật độ dân số thấp dưới 100 ng/km2 (vùng núi, trung du và Tây Nguyên). 

Hiện nay, trên 79% đô thị và dân số đô thị tập trung ở các vùng đồng bằng, ven biển (nơi tập trung chủ- yếu quỹ đất nông nghiệp cả nước). Đất đô thị hiện có của nước ta là 63.300 ha, chiếm 0,20% diện tích đất tự nhiên. Đáng lưu ý hơn cả là phần lớn đất sử dụng vào mục đích xây dựng đô thị và chuyên dùng đều là đất rất tốt cho sản xuất nông nghiệp. Nếu giữ nguyên tình trạng phân bổ dân cư như hiện nay, thì quỹ đất nông nghiệp sẽ giảm đi trung bình mỗi năm khoảng 3.800 ha, là nguy cơ lớn đối với vấn đề an toàn lương thực, thực phẩm của cả nước trong những thập kỉ tới.

1.2.3. Cơ cấu tố chức không gian hệ thống phân bố dân cư trên địa bàn cả nước mất cân đối; sự cách biệt giữa dô thị, nông thôn, giữa vùng phát triển và kém phát triển còn lớn.

Hình thái phân bố dân cư kiểu đô thị - nông thôn vẫn đang phổ cập. Trong đó 80% số dân nông thôn sống tại gần 9000 xã, trên 90% diện tích cả nước và 20% số dân đô thị còn lại trong gần 600 đô thị. Đô thị và nông thôn tồn tại từ hàng ngàn năm nay gần như đối lập nhau do thiếu hệ thống giao thông liên lạc và các điều kiện gắn kết các mối quan hệ tương hỗ về kinh tế, xã hội, văn hóa, dịch vụ và nghỉ ngơi giải trí. 

Các vùng chậm phát triển và chưa phát triển vẫn chiếm tỉ lệ cao, khoảng 82% diện tích tự nhiên cả nước, trong khi chỉ có 18% diện tích còn lại là vùng phát triển.

Thế cân bằng chiến lược phát triển giữa 3 vùng Bắc - Trung - Nam chưa được hình thành. Khu vực miền Trung vẫn chưa có các trung tâm kinh tế lớn, đối trọng với các vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc và miền Nam. Hệ thống các đô thị - trung tâm vẫn chưa hình thành đều khắp các vùng. Gần 50% dân số đô thị đang tập trung ở hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ chí Minh. ở các vùng trung du, miền núi và hải đảo, còn thiếu các đô thị - trung tâm là cực tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các vùng đó.

Các đô thị lớn có sức hút mạnh đang tạo ra sự tập trung dân cư, công nghiệp quá tải, nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu điều hòa quá trình tăng trưởng đó, trong khi các đô thị nhỏ và vừa thì kém sức hấp dẫn, không có khả năng đảm nhiệm nổi vị trí và vai trò trung tâm của mình trong mạng lưới đô thị quốc gia.

1.2.4. Cơ sở hạ tầng dô thị nhìn chung còn yếu kém, không đảm bảo các tiêu chuẩn phát triển đô thị trong điền kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

a/ Về hạ tầng xã hội: diện tích nhà ở tại các đô thị mới đạt trên 80 triệu m2 các loại, bình quân 5,8 m2/người. Cơ sở hạ tầng xã hội và kĩ thuật tại các khu dân cư đô thị nhìn chung không đồng bộ, lại bị xuống cấp nên chất lượng môi trường ở rất thấp. .

b/ Mạng lưới giao thông trong và ngoài đô thị chưa phát triển, gây trở ngại cho các mối liên hệ giữa đô thị với các vùng lân cận và nông thôn kể cả các dịch chuyển "con lắc" đối với hoạt động làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi giải trí trong đô thị. Tại các đô thị lớn, giao thông công cộng đang chiếm tỉ lệ rất thấp; tình trạng ách tắc giao thông rất phổ biến; tỉ lệ đất dành cho giao thông nhất là giao thông tĩnh mới đạt dưới 5% đất đô thị'

c/ Cấp nước tại các đô thị mới chỉ đảm bảo cho khoảng 47% số dân đô thị, trong khi đó tỉ lệ thất thoát nước lên tới 45%. Nguồn nước cấp cho đô thị, công nghiệp chưa có quy hoạch và kế hoạch khai thác cân đối hợp lí.

d/ Mạng lưới thoát nước và vệ sinh đô thị giải quyết chưa tốt, nên hiện tượng ngập úng, ô nhiễm môi trường còn khá phổ biến.

e/ Điện năng cung cấp tại các đô thị tuy đã được cái thiện, song mới đạt khoảng l07kWh/người, nhưng không ổn định.

1.2.5. Quá trình đô thị hoá trên từng vùng lãnh thổ và cả nước đang đặt ra những nhiệm vụ khẩn thiết đối với công tác bảo vệ môi trường do tài nguyên thiên nhiên sử dụng không hợp lí, thiếu kế hoạch và quỹ rừng bị suy giảm rất nghiêm trọng, nhất là rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn, nên khí hậu có nhiều thay đổi và thiên tai thường xảy ra. 

Tại các vùng đô thị hoá nhanh, bộ khung bảo vệ thiên nhiên là những vành đai xanh hệ thống công viên vườn hoa, hồ chứa nước v.v... không được quy hoạch và có biện pháp phát triển, bảo vệ. Chỉ tiêu đất dành để trồng cây xanh trong các đô thị quá thấp, trung bình mới đạt 0,50 - l,O m2/người. Một số di sản văn hóa, lịch sử; một số di tích và vùng bảo vệ thiên nhiên đang bị vi phạm, tàn phá. Tình trạng ô nhiễm đất, nước và không khí ở một số khu công nghiệp và đô thị đang ở mức báo động.

1.2.6. Quản lí đô thị nhìn chung vẫn chưa làm chủ được tình hình phát triển đô thị: Nhận thức, quan niệm quản lí nhà nước về đô thị chưa được đổi mới, còn chịu ảnh hưởng nhiều của cách làm đối với nông thôn, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị. Tình trạng phát triển đô thị lộn xộn, dọc các trục quốc lộ, không theo quy hoạch và pháp luật còn khá phổ biến, nhưng chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn. Quy hoạch chi tiết còn thiếu và kém chất lượng. Kiến trúc đô thị phát triển chưa rõ định hướng (Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020 chưa được Chính phủ phê duyệt). Nhiều di sản kiến trúc, văn hóa có giá trị của dân tộc đang bị vi phạm và biến dạng nghiêm trọng. Các chính sách, biện pháp, cơ chế tạo vốn và tạo điều kiện phát huy sức mạnh của cộng đồng vào mục đích xây dựng đô thị còn thiếu. Các thủ tục hành chính trong giao đất, cấp phép xây dựng và thẩm định các dự án đầu tư còn phiền hà. Phân công, phân cấp trong quản lí xây dựng đô thị còn chồng chéo. Năng lực của chính quyền đô thị còn kém. Các tồn tại lịch sử trong quản lí nhà và đất đô thị chậm được giải quyết, đang là trở ngại lớn trong việc thiết lập lại trật tự kỉ cương và tạo nguồn lực phát triển đô thị.

II.  CÁC LỢI THẾ VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

2.l. Điều kiện thiên nhiên

Hệ thống đô thị nước ta đã được hình thành từ lâu đời, tại những địa điểm đã quy tụ được nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, kinh tế và xã hội. Vị trí và khoảng cách giữa các đô thị nhìn chung rất hợp lí, đó là cơ sở rất thuận lợi để tiếp tục mở rộng và phát triển đô thị trong quá trình đô thị hóa.

Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng: đất đai phong phú, khí hậu tương đối thuận hòa, nguồn nước dồi dào; vùng biển và thềm lục địa rộng lớn; 9 triệu ha rừng còn lại và các tài nguyên khoáng sản có trữ lượng đáng kể như dầu khí, than, boxit, apatit, quặng sắt, đất hiếm, đá quý, các khoáng sản làm vật liệu xây dựng và nhiều loại khác phân bố rải rác, có thể khai thác theo quy mô và công nghệ thích hợp là nguồn lực quan trọng đối với việc hình thành cơ sở kinh tế, tạo động lực phát triển đô thị theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2.2. Vị trí địa lí

Nước ta nằm trong khu vực Châu á - Thái Bình Dương, là một trong những khu vực phát triển năng động nhất thế giới, trên các tuyến giao thông quốc tế quan trọng, có nhiều cửa ngõ thông ra biển và qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc và Tây Nam. Tại các đầu mối giao lưu có điều kiện tự nhiên thuận lợi, các đô thị, khu công nghiệp sẽ được hình thành và phát triển, tạo ra lợi thế mở rộng kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển thương mại và các dịch vụ hàng không, hàng hải, du lịch, nghỉ ngơi giải trí. Từ đó gắn mạng lưới đô thị nước ta với mạng lưới đô thị của các nước trong khu vực và trên thế giới.

2.3. Bối cảnh quốc tế

Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng cao và khoa  học công nghệ đã trở thành lực lượng sản xuất, tạo động lực phát triển đô thị. Các vấn đề của thời đại như: bảo vệ môi trường, bùng nổ dân số, an toàn lương thực thực phẩm và đô thị hóa. vv đã trở thành vấn đề toàn cầu, đòi hỏi phải có sự hợp tác đa phương để xử lí. 

Kinh nghiệm phát triển và quản lí đô thị của các nước công nghiệp hóa tiên tiến sẽ góp phần giúp nước ta vượt qua những khó khăn để giải quyết có hiệu quả việc cải tạo và xây dựng đô thị trong điều kiện thực tế của nước ta.

2.4. Chính sách phát triển và cơ chế quản lí

Chính sách mở cửa và những thành công trong sự nghiệp "Đổi mới" trong những năm qua đã khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc tháo gỡ những ách tắc về cơ chế, giải phóng và thu hút các nguồn lực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đẩu của thời kì quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã hoàn thành về cơ bản; nước ta chuyển sang một thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là tiền đề quan trọng nhất để đẩy mạnh quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị nước ta trong tương lai.

B. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

I . VỀ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Xuất phát từ mục tiêu, phương hướng xây dựng đất nước trong Báo cáo chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII, Đại hội lẩn thứ VIII của Đảng, Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước đến năm 2020 được xây dựng theo các quan điểm sau:

1.1 Phát triển đô thị phải phù hợp với phân bố và trình độ phát triển lực lượng sản xuất cả nước, tập trung xây dựng cơ sở kinh tế- kĩ thuật vững chắc làm động lực phát triển cho từng đô thị.

Xây dựng đô thị phải đi đôi với việc hình thành cơ sở kinh tế - kĩ thuật vững chắc, tạo động lực phát triển đô thị, để mỗi đô thị theo chức năng của mình trở thành "hạt nhân"hoặc"cực tăng trưởng"thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ chế kinh tế cả nước và các vùng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

1.2. Phát triển và phân bố hợp lí các đô thị lớn, trung bình và nhỏ trên địa bàn cả nước, tạo ra sự phát triển cân dối giữa các vùng lãnh thổ kết hợp quá trình đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống đô thị bao gồm các đô thị trung tâm nhiều cấp được phân bố hợp lí trên địa bàn cả nước. Trong đó phải tập trung đầu tư ở mức cần thiết cho các đô thị lớn hạt nhân, song tránh tập trung quá đông dân cư nhằm thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế, tạo ra thế phát triển cân bằng giữa các vùng trong nước và nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời dành nguồn lực thích đáng cho việc đầu tư nâng cấp, phát triển các đô thị vừa (thành phố, thị xã thuộc tỉnh), các đô thị nhỏ (thị trấn) và các đô thị mới. Trước hết là các đô thị hình thành gắn với các công trình đầu mối hoặc trục giao thông chính, các khu công nghiệp tập trung, các khu kinh tế cửa khẩu. Tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, các vùng nông thôn và các vùng kém phát triển, cùng với việc giải quyết những nhu cầu cấp bách, đặc biệt là kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, để từng bước đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn và xây dựng nông thôn mới, dần dần giảm bớt sự chênh lệch quá lớn về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng. 

1.3.Phát triển đô thị phải đi đôi với việc xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và kĩ thuật, đặc biệt là giao thông, thông tin liên lạc, cấp nước, cấp điện, y tế, giáo dục và nhà ở với trình độ thích hợp hoặc hiện đại tùy thuộc vào yêu cầu khai thác và sử dụng các khu vực trong đô thị tương ứng với quá trình phát triển của mỗi đô thị.

l.4. Sự hình thành và phát triển đô thị phải đảm bảo ổn định, bền vững và trường tồn, trên cơ sở tổ chức hợp lí môi sinh, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên. Hạn chế tối đa việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích phát triển đô thị. Bảo vệ môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái đô thị. Tổ chức hợp lí và có khoa học các khu chức năng chủ yếu, đảm bảo thỏa mãn các nhu cầu cơ bản về chỗ ở, sinh hoạt, đi lại, làm việc, nghỉ ngơi giải trí của cá nhân và xã hội.

l.5. Kết hợp cải tạo với xây dựng mới đô thị, coi trọng việc giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc. Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, các công tnnh kiến trúc có giá trị và danh lam thắng cảnh của đất nước. Đồng thời phát triển kiến trúc mới hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc góp phần làm giàu thêm nền văn hóa kiến trúc truyền thống.

1.6. Đẩy mạnh việc nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật vào mục đích cải tạo, xây dựng và hiện đại hóa đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta.

1.7. Phát triển đô thị phải kết hợp chặt chẽ với việc đảm bảo an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội

Các đô thị, nhất là các đô thị tiền đồn ven biển, ngoài hải đảo và các cửa khẩu biên giới phải vừa là trung tâm kinh tế, trung tâm dân cư, vừa là căn cứ vững chắc bảo vệ tổ quốc XHCN.

1.8. Huy động mọi nguồn vốn để cải tạo và xây dựng đô thị, nhưng phải coi trọng việc giữ gìn trật tự, kỉ cương, tăng cường kiểm soát sự phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và pháp luật.
Nắm vững định hướng XHCN trong việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với việc tăng cường vai trò quản lí nhà nước trong đổi mới chính sách, cơ chế quản lí đô thị. Tập trung xử lí dứt điểm những tồn tại lịch sử trong quản lí nhà, đất. Từng bước thiết lập lại trật tự. kỉ cương. Huy động sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực vào mục đích cải tạo và xây dựng đô thị, đảm bảo cho các đô thị phát triển theo quy hoạch và pháp luật.

II. VỀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Xuất phát từ mục tiêu xây dựng đất nước, từ nay đến 2020 "Ra sức phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công băng văn minh". Mục tiêu tổng quát phát triển đô thị cả nước đến năm 2020 là: Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị cả nước, có cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và kĩ thuật hiện đại, có môi trường đô thị trong sạch, được phân bố và phát triển hợp lí trên địa bàn cả nước, đảm bảo cho mỗi đô thị phát triển ổn đinh. cân bằng, bền vững và trường tồn, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng XHCN và bảo vệ tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối với giai đoạn từ nay đến năm 2005, nhiệm vụ chủ yếu của công tác quản lí và phát triển đô thị nước ta là:

- Tập trung thu hút đầu tư, phát triển các đô thị trung tâm lớn hạt nhân, gắn với việc xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm, tạo ra thế phát triển cân bằng trên ba miền Bắc, Trung, Nam để thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế đất nước.

- Dành nguồn lực thích đáng để phát triển các đô thị vừa và nhỏ, trên cơ sở khai thác triệt để các lợi thế, tiềm năng của tất cả các vùng, liên kết hỗ trợ nhau làm cho tất cả các vùng đều phát triển.

- Tại các đô thị, cần tập trung mọi nỗ lực để hoàn chỉnh việc lập, điều chỉnh và xét duyệt quy hoạch; phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và kĩ thuật, giải quyết công ăn việc làm; giải quyết về cơ bản những tồn tại trong quản lí nhà, đất, thiết lập lại trật tự kl cương, xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp; tăng cường kiểm soát phát triển đô thị theo đúng quy hoạch và pháp luật; đầu tư chiều sâu cải tạo nâng cấp các khu vực đô thị hiện có. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện một số dự án xây dựng các khu đô thị mới tập trung

theo hướng hiện đại, tạo ra được sự chuyển biến rõ rệt trong việc giải quyết chỗ ở, chỗ làm việc, chỗ nghỉ ngơi giải trí, cung cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu (giao thông, thông tin liên lạc, cấp nước, cấp điện, y tế, giáo dục và nhà ở) cho xã hội và đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo ra bộ mặt mới cho đô thị.

B. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THị CẢ NƯỚC ĐẾN NĂM 2020

I. CÁC CƠ SỞ CHỦ YẾU HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1.1.  Cơ sở kinh tế  - kĩ thuật tạo động lực phát triển đô thị các ngành kinh tế chủ yếu, động lực phát triển các đô thị nước ta đến năm 2020 là công nghiệp, dịch vụ - du lịch và kinh tế kết cấu hạ tầng:

1.1.1. Đối với các đô thị lớn loại I, /oại II như các thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ  Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế. Cần Thơ, Biên Hòa, Vinh, Quy Nhơn... và một số các thành phố loại III có vị trí quan trọng đối với vùng hoặc cả nước, có sức thu hút đầu tư đối với trong nước và nước ngoài, thì cơ cấu kinh tế đô thị được chuyển dịch theo hướng: dịch vụ và công nghiệp với chức năng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật, đào lạo, và là đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng, cả nước và quốc tế.

1.1.2.. Đối với các thành phố, thị xã, thị trấn là các trung tâm tỉnh lị, huyện lị hoặc trung tâm các tiểu khu kinh tế của tỉnh, huyện, phải căn cứ vào chiến lược phát triển cả nước và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn lãnh thổ: để xác định hướng chuyển dịch cơ cấu sản xuất và cơ cấu đầu tư, trên cơ sở khai thác triệt để các thế mạnh, động viên các nguồn lực của tất cả các thành phần kinh tế ở địa phương, liên kết với các nơi khác, kể cả với nước ngoài, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, làm cơ sở thu hút các nguồn đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Sớm tạo ra động

lực phát triển mạnh mẽ các đô thị, để các đô thị trung bình và nhỏ có thể đảm nhiệm được chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ của khu vực. 
1.1.3. Tại các vùng nông thôn, công nghiệp chế biến và tiểu thủ công nghiệp là động lực chủ yếu phát triển các đô thị nhỏ và đô thị hóa các khu dân cư nông thôn thành các thị 'trấn. thị tứ công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp, làm điểm tựa để phát triển kinh tế - xã hội các vùng nông thôn, góp phần làm giảm bớt sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa thành thị và nông thôn. Hạn chế việc di chuyển dân cư từ nông thôn vào các đô thị lớn, khuyến khích nông dân rời ruộng nhưng không rời làng, phát triển ngành nghề trên địa bàn, không làm nông nghiệp, nhưng vẫn sống ở nông thôn.

Xây dựng các thị trấn, thị tứ trở thành trung tâm kinh tế - vãn hóa và dịch vụ cho mỗi xã hoặc cụm xã nhằm đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

1.2. Tăng trưởng dân số và đô thị hóa

1.2.l. Hiện trạng

Hiện nay dân số cả nước là gần 76 triệu người, trong đó có 15 triệu người là dân đô thị, chiếm khoảng 20% số dân cả nước. Tăng trưởng dân số đô thị bình quân hàng năm là 4,2%, với số dân tăng tuyệt đối là 0,5 triệu người mỗi năm.

1.2.2. Dự báo đến năm 2000

Dân số cả nước là 82 - 85 triệu người. Dân số đô thị trong giai đoạn này sẽ tăng nhanh do yếu tố tăng cơ học, dự kiến khoảng 0,84 triệu người/năm, tương ứng với tỉ lệ tăng trưởng khoảng 5,70% trung bình năm, đưa tổng dân số đô thị cả nước lên 19 triệu người, chiếm 22% số dân cả nước. Số dân đô thị năm 2000 tăng tuyệt đối so với năm 1995 là gần 4 triệu người.

1.2.3. Dự báo đến năm 2010

Dân số cả nước là 93 triệu người. Dự kiến dân số đô thị sẽ tăng khoảng l,14 triệu người/năm, tương ứng tỉ lệ tăng trưởng là 6% trung bình năm, đưa tổng dân số đô thị cả nước lên 30,4 triệu người, chiếm 33% số dân cả nước.

1.2.4. Dự báo đến năm 2020

Dân số cả nước sẽ là l03 triệu người, trong đó dân số đô thị là 46 triệu người, chiếm tỉ lệ 45% số dân cả nước, bình quân tăng l,56 triệu người/năm.

1.3. Nhu cầu sử dụng và chọn đất xây dựng đô thị

 1.3.l. Nhu cầu đất đô thị 

a/ Hiện nay đất đô thị là 63.300 ha, chiếm 0,20% diện tích đất tự nhiên cả nước, bình quân 45m2/người.

b/ Dự tính năm 2000, đất đô thị sẽ là l14.000 ha, chiếm 0,35% diện tích đất tự nhiên cả nước, bình quân 60m2/người. Diện tích đất đô thị tăng thêm là 50.700 ha, trong đó dự kiến lấy từ quỹ đất nông nghiệp khoảng 30.200 ha.

c/ Đến năm 2010, đất đô thị sẽ là: 243.200 ha, chiếm 0,74% diện tích đất tự nhiên cả nước, bình quân 80 m2/người. Diện tích đất đô thị tăng thêm so với hiện trạng là 179.900 ha, trong đó dự kiến có 90.400 ha được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp.

d/ Đến năm 2020, đất đô thị sẽ là 460.000 ha, chiếm khoảng l,40% diện tích đất tự nhiên cả nước, bình quân 100 m2/người. Nhu cầu sử dụng đất của từng đô thị sẽ được xác định trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và điều kiện thực tế của từng địa phương.

1.3.2. Định hướng chọn đất xây dựng đô thị

a/ Nguyên tắc chọn đất xây dựng và chọn hướng phát triển đô thị.

- Khi chọn đất xây dựng đô thị, cán căn cứ vào các yếu tố tự nhiên, vị trí sinh lợi của đất và các điều kiện cơ sở hạ tầng, trong đó, cần lưu ý:

+ Hạn chế tối đa việc sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa nước vào mục đích xây dựng đô thị. Trong trường hợp buộc phải sử dụng đất nông nghiệp, thì trước hết phải sử dụng đất nông nghiệp ít giá trị, nhưng phải có kế hoạch khai thác, bồi hoàn lại quỹ đất này khi chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất chuyên dùng.

+ Tận dụng tối đa đất trống, đất hiện có sử dụng lãng phí kém hiệu quả tại các đô thị hiện có

+ Khuyến khích sử dụng đất đồi, đất hoang hóa, đất chưa sử dụng, nhưng không có khả năng canh tác, đất lấn biển, đất khai thác mỏ được phục hồi.v. v...

- Khi lập quy hoạch xây dựng các đô thị, tùy theo điều kiện cụ thể mà chọn các hướng phát triển chủ yếu sau:

+ Sử dụng các khu đất trống hoặc tái sử dụng quỹ đất khai thác kém hiệu quả tại các khu đô thị hiện có; tùy theo từng đô thị tăng hệ số sử dụng đất chung, bình quân lên l - 2 lần.

+ Mở rộng đô thị ra các vùng ven đô. 

+ Xây dựng các đô thị vệ tinh hoặc các đô thị đối trọng tại vùng ảnh hưởng của thành phố lớn

+ Xây dựng các đô thị mới trên cơ sở khai thác các vùng chưa phát triển hoặc các đặc khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung với hướng mở rộng chủ yếu ra các vùng trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ, vùng cao nguyên Trung bộ, và Đông Nam bộ, các vùng Duyên Hải, nơi có quỹ đất đồi hoặc đất nông nghiệp kém giá trị.

+ Đô thị hóa các khu dân cư nông thôn hiện có

b/ Hướng chọn đất xây dựng và phát triển đô thị tại các vùng dặc trưng về điều kiện tự nhiên:

- Đối với vùng có địa hình chia cắt mạnh: quỹ đất xây dựng ở đây rất thiếu và hiếm, thường bố trí phân tán trên các sườn núi có độ dốc lớn hoặc tại các thung lũng bị ngập lụt. Việc xây dựng đô thị tại vùng núi Tây Bắc cần lưu ý đến hiện tượng động đất, còn ở khu vực đá vôi là hiện tượng castơ và phải hết sức tiết kiệm quỹ đất nông nghiệp, đồng thời phải có giải pháp phòng, tránh các tai biến thiên nhiên và các sự cố công nghệ có thể xảy ra. 

Ngoài một số thung lũng rộng, như Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biện Phủ, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa Lộ, Hà Giang, Tuyên Quang... những đô thị xây dựng ở các khu vực( khác thuộc vùng này chỉ nên có quy mô nhỏ khoảng l00 ha. 

- Đối với vùng cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ: nguồn đất xây dựng tại đây phong phú; địa chất tốt, rất thuận lợi để phát triển các đô thị có quy mô lớn và rất lớn.

- Đối với vùng đồng bằng dốc thoải, cao nguyên xếp tầng: quỹ đất xây dựng ở đây phong phú, có độ dốc thoải, nền đát xây dựng tốt. Tuy nhiên, khi chọn đất xây dựng đô thị cấn phải có giải pháp bảo vệ các thảm rừng thông sinh thái, giữ gìn địa mạo, địa hình, bảo vệ các mặt nước thoáng, vì đó là những yếu tố tạo nên vẻ đẹp cảnh quan và duy trì khí hậu ôn hòa trong vùng.

- Đối với vùng đồi trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ: quỹ đất xây dựng phong phú, có địa chất lốt, chất lượng canh tác thấp. Việc chọn đất xây dựng đô thị tại đây cần khắc phục những khó khăn đối với những khu đồi bằng, có kích thước quá nhỏ và phân tán, còn những đồi lớn thì mật độ lại dày, độ dốc lớn và cao; dưới cánh đồng thì thấp, bị lũ úng.

- Đối với vùng đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ: quỹ đất xây dựng đô thị ở vùng này phong phú, song nền đất yếu, nhiều ao hồ, dễ bị ngập lụt và phần lớn đều là đất nông nghiệp có chất lượng cao, cần được bảo vệ.

- Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long: quỹ đất xây dựng trong vùng khá phong phú, nhưng nền đất yếu và bị ngập lụt dài ngày, càng gần phía hạ lưu sông Cửu Long, nền đô thị đặt trên cồn cát bồi tích biển tốt hơn và ít ngập hơn, song nhìn chung các đô thị xây dựng tại vùng này chỉ nên có quy mô vừa và nhỏ; tại các vùng ngập lũ phải kết hợp sử dụng các biện pháp tôn nền, quai đê hoặc xây dựng nhà trên cọc một cách hợp lí để việc xây dựng đô thị tránh được những hậu quả của lũ quét và đảm bảo chi phí đầu tư thấp.

- Đối với vùng đồng bằng hẹp ven biển miền Trung: quỹ đất xây dựng đô thị ở đây phần lớn tập trung ở ven chân đồi, trên thềm biển cũ và trên cồn cát bồi tích biển, có nền địa chất tốt. Dọc các bờ sông chính, địa chất công trình tốt, nhưng cần khắc phục lũ lụt đe doạ hàng năm.

- Đối với vùng bờ biển và hải đảo: các đô thị ven biển từ Móng Cái đến Hà Tiên được xây dựng là "điểm tựa" để phát triển kinh tế biển, nhất là các ngành kinh tế giao thông vận tải, công nghiệp, thương mại và du lịch. Đồng thời cũng giữ vai trò là "tiền đồn" trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Do quỹ đất xây dựng hạn chế, nên đối với những nơi có điều kiện thì khuyến khích áp dụng biện pháp lấn biển, tạo quỹ đất mở rộng mặt bằng đô thị. 

II. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN HỆ THỐNG CÁC ĐÔ THỊ CẢ NƯỚC 

2.l. Xây dựng và phân bố đồng đều các đô thị trung tâm trên địa bàn cả nước
Trên cơ sở hệ thống đô thị hiện nay, bố trí sắp xếp lại, kết hợp với việc mở rộng mạng lưới đô thị trên các vùng lãnh thổ, xây dựng và phân bố đồng đều các đô thị trung tâm trên địa bàn cả nước gồm 5 cấp chủ yếu sau đây:

2.1.l. Các đô thị trung tâm cấp quốc gia

Chủ yếu là các thành phố loại I, trực thuộc sự quản lí của Trung ương giữ vai trò là cực tăng trưởng chủ đạo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo ra thế phát triển cân bằng trên 3 miền Bắc - Trung - Nam, khẳng định vị trí và vai trò của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

Các đô thị trung tâm cấp quốc gia gồm: Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, đều là đô thị hạt nhân của các vùng kinh tế trọng điểm nước ta.

2.1.2.Các đô thị trung tâm cấp vùng liên tỉnh


Chủ yếu là các thành phố loại II  và một số  thành phố  loại III,được hình thành một cách khách quan, chịu ảnh  hưởng của các điều kiện tự nhiên, xã hội và lịch sử. Nó được xác định bởi vị trí quan trọng và có chức năng kinh tế then chốt đối với nhiều đô thị hoặc một vùng lãnh thổ rộng lớn về các mặt kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng, dịch vụ, du lịch, dân tộc. truyền thống và giao thông liên lạc...


Ngoài các đô thị vừa là trung tâm cấp quốc gia, vừa là đô thị trung tâm cấp vùng, các thành phố - trung tâm cấp vùng còn lại gồm     các thành phố là: Cần Thơ, Biên Hoà, Vùng Tàu, Buôn Mê Thuột, Nha Trang, Vinh, Nam Định, Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long  và thị xã Hoà Bình.

2.l.3. Các đô thị trung tâm cấp tỉnh

Bao gồm các thành phố, thị xã giữ chức năng là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá, du lịch - dịch vụ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, và là đầu mối giao thông, giao lưu của toàn tỉnh, có vị trí quan trọng vê mặt an ninh, quốc phòng.

Mỗi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất một đô thị trung tâm. Đã có 5 thành phố vừa là đô thị trung tâm cấp quốc gia, vừa là đô thị trung tâm cấp tỉnh; ll đô thị là trung tâm cấp vùng, đồng thời cũng là đô thị trung tâm cấp tỉnh, còn lại các thành phố, thị xã - tỉnh lị khác là đô thị trung tâm cấp tỉnh. Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện của từng tỉnh từng bước có thể hình thành một số thị xã có quy mô vừa, được bố trí ở địa điểm thích hợp giữ vai trò là các đô thị trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh và là điểm tựa phát triển cho một cụm huyện.

2.l.4. Các đô thị trung tâm cấp huyện

Bao gồm các thị trấn - huyện lị là trung tâm hành chính, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ của các huyện.

2.l.5. Các đô thị trung tâm cụm các khu dân cư nông thôn (gọi tắt là đô thị trung tâm cấp khu vực)

Bao gồm các thị trấn công - nông nghiệp - dịch vụ hoặc là các đô thị vệ tinh làm điểm tựa phát triển của một cụm khu dân cư nông thôn giữ vai trò thúc đẩy quá trình đô thị hoá nông thôn hoặc điều hoà quá trình tăng trưởng và phát triển các đô thị lớn.

2.l.6. Các đô thị mới

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trên địa bàn một số vùng có điều kiện sẽ hình thành những đô thị và khu công nghiệp mới, giữ vai trò là những hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi vùng. Tuỳ theo vị trí và trình độ phát triển từng bước xây dựng, các đô thị mới này trở thành các đô thị trung tâm chuyên ngành của một huyện, tỉnh hoặc một vùng lãnh thổ. 

2.2. Tổ chức hệ thống đô thị trên các vùng lãnh thổ

2.2.1 . Vùng trọng điểm phía Bắc và đồng bằng sông Hồng có diện tích khoảng l,8448 triệu ha, bao gồm thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hà Tây, các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và một phần lãnh thổ thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bắc Ninh, được chia thành 2 khu vực chính sau:

a/ Khu vực thuộc vùng trọng điểm, gồm:

- Thủ đô Hà Nội là đô thị trung tâm của cùng trọng điểm miền Bắc và đồng bằng sông Hồng, được quy hoạch thành chùm đô thị vùng thủ đô Hà Nội, có bán kính ảnh hưởng từ 30 - 50 km. Trong đó thành phố Hà Nội hiện nay là đô thị hạt nhân, có quy mô tới năm 2020 là 2,5 triệu người, giữ chức năng là trung tâm đầu não về chính trị, văn hoá và khoa học kĩ thuật, đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

- Hỗ trợ cho đô thị hạt nhân là các đô thị đối trọng; phía Tây là chuỗi đô thị Sơn Tây - Hoà Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn, có quy mô dân số tới năm 2020 và lâu dài là l triệu người; và cụm đô thị phía Bắc là Sóc Sơn - Xuân Mai - Đại Lải - Phúc Yên - Vĩnh Yên - quốc lộ 18, có quy mô dân số tới năm 2020 là 0,5 triệu người.

- Thành phố Hải Phòng là đô thị trung tâm cấp quốc gia, và là một trong các đô thị trung tâm của vùng trọng điểm, được quy hoạch thành chùm đô thị Hải Phòng có bán kính ảnh hưởng từ 20 - 30km. Trong đó khu nội thành Hải Phòng là đô thị hạt nhân có quy mô dân số đô thị tới năm 2020 khoảng l,2 triệu người, giữ chức năng là thành phố cảng, trung tâm kinh tế (công nghiệp, dịch vụ, du lịch) của vùng duyên hải Bắc bộ; là một cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc; và cả nước, đồng thời có vị trí quốc phòng trọng yếu.

Hỗ trợ cho đô thị hạt nhân, phía Tây có khu đô thị mới Vật Cách, phía Nam có Đồ Sơn và khu đô thị mới quốc lộ 14, phía Đông có khu công nghiệp cảng Đình Vũ, phía Bắc có khu công nghiệp Minh Đức - Phà Rừng. Và các thị trấn đô thị vệ tinh với tổng quy mô dân số tới năm 2020 là 0,3 - 0,5 triệu người.

- Thành phố Hạ Long là một đô thị hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và khu vực Quảng Ninh. Có quy mô dân số tới năm 2020 là 0,5 - 0,7 triệu dân, với chức năng là thành phố cảng, công nghiệp, du lịch, nghỉ ngơi giải trí. Hỗ trợ cho thành phố Hạ Long là các đô thị khác trong vùng có quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 0,3 - 0,5 triệu người.

- Chuỗi đô thị dọc quốc lộ 5 và quốc lộ 18, trong đó có hai đô thị chính là Hải Dương và Chí Linh - Phả Lại, các thị xã, thị trấn khác bố trí dọc các quốc lộ này. được tổ chức theo hướng tập trung, có khoảng cách 5 - 10 km một điểm, gắn với các ga thuộc hệ thống tốc hành. Từng bước xoá bỏ tình trạng phát triển nhà ở lự phát bám dọc các trục quốc lộ hiện nay. 

b/ Khu vực nam đồng bằng sông Hồng với diện tích đất đai là 0,5388 triệu ha. Trong đó thành phố Nam Định là đô thị trung tâm vùng, và hai đô thị trung tâm cấp tỉnh khác là: thị xã Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình), Thái Bình (tỉnh  Thái Bình).

Hỗ trợ cho các đô thị trung tâm cấp tỉnh là các đô thị trung tâm cấp huyện và khu vực. Trong đó có các đô thị mới đang được hình thành ở Bút Sơn và Tam Điệp.

2.2.2.Vùng trọng điểm miền Nam và Đông Nam bộ có diện tích đất tự nhiên là 2,3467 triệu ha, được chia thành hai khu vực chủ yếu sau: 

a/Khu vực thuộc vùng kinh tế trọng điểm có diện tích khoảng l triệu ha, gồm:

- Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị trung tâm  cấp  quốc gia và là trung tâm của vùng thành phố Hồ Chí Minh, có bán kính ảnh hưởng 30 - 50km. Trong đó khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh là đô thị hạt nhân (kể cả phần mở rộng ven nội thành) có quy mô dân số tới năm 2020 khoảng 6 triệu người, giữ chức năng là trung tâm kinh tế, trung tâm giao dịch quốc tế và du lịch của cả nước, có vị trí chính trị quan trọng sau thủ đô Hà Nội.

Hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh là các đô thị đối trọng Biên Hoà. đô thị mới Tam Phước, Nhơn Trạch, Nam Bình Dương (Thủ Dầu Một - Tân Định - Dĩ An, Tân Uyên), Nam Sài Gòn - Hiệp Phước. Bến Lức - Tân An và các đô thị vệ tinh mới với quy mô dân số năm 2020 khoảng 3 - 5 triệu người.

- Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu được phát triển trên cơ sở 3 đô thị chính là thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và đô thị mới Phú Mỹ với quy mô dân số đến năm 2020 khoảng l - l,5 triệu người. '

b/ Khu vực còn lại thuộc các lỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh: chủ yếu phát triển các đô thị nhỏ và vừa thuộc 3 cấp tỉnh, huyện và khu vực được bố trí gắn với các trục giao thông, các vùng khai thác khoáng sản hoặc vùng chuyên canh và trồng cây công nghiệp.

2.2.3. Vùng trọng điểm miền Trung và khu vực miền Trung, Trung bộ (Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng và Quảng Ngãi) có diện tích đất tự nhiên là 3.4743 triệu ha, được chia thành hai khu vực 

a/ Khu vực thuộc vùng trọng điểm, gồm:

- Thành phố Huế sẽ được xây dựng thành đô thị loại I cấp quốc gia, với quy mô năm 2020 khoảng 0,5 - 0,8 triệu người, giữ chức năng là trung tâm văn hoá du lịch của cả nước, có ý nghĩa quốc tế và là trung tâm kinh tế, dịch vụ đầu mối giao thông quan trọng của vùng và cả nước. Hướng mở rộng của thành phố Huế là khu vực duyên hải cửa Thuận An - Chân Mây để khai thác các thế mạnh kinh tế về cảng - du lịch và công nghiệp.

- Thành phố Đà Nẵng sẽ được xây dựng thành đô thị loại I, cấp quốc gia, có quy mô dân số năm 2020 là l - l,2 triệu người, giữ chức năng là đầu mối giao thông quan trọng và là trung tâm kinh tế, văn hoá, dịch vụ, du lịch của miền Trung và cả nước. Thành phố Đà Nẵng được phát triển gắn với các khu vực ven biển phía Bắc và cụm đô thị Quảng Nam như Tam Kỳ, Điện Nam - Điện Ngọc, nhằm khai thác các thế mạnh kinh tế về cảng, du lịch biển và công nghiệp.

- Khu công nghiệp lọc hoá dầu Dung Quất, từ Chu Lai - Kỳ Hà (Quảng Nam) đến mũi Cô Cô (Quảng Ngãi). gắn với sân bay quốc tế Chu Lai với quy mô đất đai khoảng 14.000 ha và quy mô dân số vào năm 2020 là 0,2 - 0,3 triệu người.

b/ Các khu vực còn lại thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam: chủ yếu phát triển các đô thị nhỏ và vừa dọc trục quốc lộ l, gồm các đô thị trung tâm cấp tỉnh, huyện và khu vực.

2.2.4. Vùng đồng bằng sông Cửu Long: với diện tích đất đai là 3,9568 triệu ha. Trong đó có thành phố Cần Thơ là đô thị trung tâm vùng và các đô thị vừa là trung tâm cấp tỉnh vừa là trung tâm chuyên ngành của vùng: thị xã Tân An (Long An); thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang). thị xã Long Xuyên (An Giang); thị xã Bến Tre (Bến Tre); thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp); thị xã Trà Vinh (Trà Vinh); thị xã Sóc Trăng; thị xã Rạch Giá (Kiên Giang); thị xã Vĩnh Long (Vĩnh Long); thị xã Bạc Liêu (Bạc Liêu) và thị xã Cà Mau (Cà Mau). Hỗ trợ cho các đô thị trung tâm cấp tỉnh là các trung tâm chuyên ngành của tỉnh. trung tâm cấp huyện và khu vực

2.2.5. Vùng miền nam Trung bộ, với diện tích đất đai là 2,8030 triệu ha. Trong đó thành phố Nha Trang với hướng mở rộng về Cam Ranh (Khánh Hoà) là đô thị trung tâm vùng. 4 đô thị trung tâm cấp tỉnh và trung tâm chuyên ngành của vùng là thành phố Quy Nhơn (Bình Định); thị xã Tuy Hoà (Phú Yên); thị xã Phan Rang (Ninh Thuận) và thị xã Phan Thiết (Bình Thuận). Hỗ trợ cho các trung tâm cấp tỉnh là các đô thị trung tâm cấp huyện và khu vực.

2.2.6. Vùng Tây Nguyên, với diện tích đất đai là 5,6083 triệu ha. Trong đó thành phố Buôn Mê Thuật (Đắc Lắc) là đô thị trung tâm vùng, và 3 đô thị khác là trung tâm cấp tỉnh và trung tâm chuyên ngành của vùng, gồm thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), thị xã Kon Tum (Kon Tum) và thị xã Plâycu (Gia Lai). Hỗ trợ cho các đô thị trung tâm cấp tỉnh là các đô thị trung tâm cấp huyện và khu vực.

2.2.7. Vùng Bắc Trung bộ, với diện tích đất đai là 3,3593 triệu ha. Trong đó thành phố Vinh (Nghệ An) có hướng mở rộng về phía thị xã Cửa Lò. Cửa Hội là đô thị trung tâm vùng. 2 đô thị trung tâm cấp tỉnh và trung tâm chuyên ngành của vùng khác là thành phố Thanh Hoá (Thanh Hoá) và thị xã Hà Tnh (Hà Tnh). Hỗ trợ cho các đô thị trung tâm cấp tỉnh là các đô thị trung tâm cấp huyện và khu vực. Trong vùng có một số đô thị mới đang được hình thành tại Nghi Sơn, Hoàng Mai, Vũng áng v.v...

2.2.8. Vùng Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Bắc Cạn và Thái Nguyên, với diện tích đất đai là 2,775 l triệu ha. Trong đó thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) với hướng mở rộng về Phổ Yên, Gò Đầm và hồ Núi Cốc (hình thành chùm đô thị trung bình) là đô thị trung tâm vùng, và 5 đô thị trung tâm cấp tỉnh khác là: thị xã Cao Bằng (Cao Bằng), thị xã Lạng Sơn (Lạng Sơn), thị xã Bắc Giang (Bắc Giang), thị xã Bắc Ninh (Bắc Ninh) và thị xã Bắc Cạn. Hỗ trợ cho trung tâm cấp tỉnh là các đô thị trung tâm cấp huyện và khu vực

2.2.9. Vùng Lào Cai - Yên Bái - Hà Giang - Tuyên Quang - Phú Thọ - Vĩnh Phúc, với diện tích đất đai là 3,33 17 triệu ha. Trong đó thành phố Việt Trì (Phú Thọ) cùng với Phú Thọ, Phù Ninh - Lâm Thao hình thành chùm đô thị trung bình là đô thị trung tâm vùng. Và các đô thị trung tâm cấp tỉnh khác là: thị xã Lào Cai (Lào Cai), thị xã Yên Bái (Yên Bái), thị xã Hà Giang (Hà Giang), thị xã Tuyên Quang (Tuyên Quang) và thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Hỗ trợ cho trung tâm cấp tỉnh là các đô thị trung tâm cấp huyện và khu vực.

2.2.10. Vùng Tây Bắc, với diện tích đất đai là 3,5955 triệu ha. Trong đó thị xã Hoà Bình sẽ được xây dựng thành thành phố trung tâm vùng, và 2 đô thị là trung tâm cấp tỉnh khác: thị xã Điện Biên Phủ (Lai Châu), thị xã mới Sơn La (Sơn La di chuyển về địa điểm mới thích hợp để tránh lũ). Hỗ trợ cho trung tâm cấp tỉnh là các đô thị trung tâm cấp huyện và khu vực.

2.3. Phân bố và tổ chức các khu chức năng chủ yếu trong đô thị

2.3.l. Các khu công nghiệp

- Diện tích đất dành để phát triển các khu công nghiệp trong đô thị, đảm bảo thu hút được khoáng 30% lao động xã hội, với chỉ tiêu trung bình là 100 lao động/l ha.

- Đối với khu công nghiệp hiện có, cần bố trí sắp xếp lại cho phù hợp với cơ cấu quy hoạch đô thị; đưa các xí nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thành; di chuyển dân cư còn ở xen kẽ với công nghiệp; quy hoạch sử dụng đất hợp lí, đầu tư chiều sâu phát triển cơ sở hạ tầng và tập trung sự quản lí nhà nước về một đầu mối là ban quản lí khu công nghiệp cấp tỉnh.

- Đối với các khu công nghiệp mới cần bố trí gắn bó hữu cơ với các khu dân cư, cụ thể: 

+ Tại mỗi đơn vị ở hoặc đô thị nhỏ có thể bố trí một số nhà công nghiệp nhiều tầng hoặc các nhóm xí nghiệp công nghiệp nhỏ không độc hại, dưới 5 ha.

+ Tại các khu ở hoặc đô thị nhỏ có thể bố trí các tiểu khu công nghiệp sạch, 10 - 20 ha, để thu hút lao động tại chỗ, giảm lượng giao thông con lắc.

+ Tại các khu quy hoạch thành phố lớn, có thể bố trí các khu công nghiệp có quy mô 20 - 50 ha ở những địa điểm thích hợp, với khoảng cách li cần thiết không gây ô nhiễm, độc hại cho khu dân cư.

+ Đối với các khu công nghiệp trung bình từ 50 - 100 ha, lớn hơn từ 100- 500 ha và rất lớn > 500 ha, tuỳ theo mức độ độc hại và khả năng thu hút lao động của từng đô thị mà bố trí ở địa điểm phù hợp với điều kiện tự nhiên và quy hoạch xây dựng thành phố, đảm bảo tốt điều kiện giao thông và khoảng cách li vệ sinh theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Nhà nước.

- ở những đô thị có các khu công nghiệp kĩ thuật cao cần nghiên cứu bố trí gắn liền với các trung tâm đào tạo - nghiên cứu khoa học và thực nghiệm.

2.3.2. Các khu ở và các trung tâm phục vụ công cộng trong đô thị
a)Khu ở là thành phần chủ yếu của khu dân  dụng đô thị. Tuỳ theo qui mô đô thị, đất ở chiếm 50%-70% đất dân dụng.

- Tại các đô thị lớn và trung bình, các khu ở thuộc đô thị mới được tổ chức thành các đơn vi ở với bán kính phục vụ trung bình khoảng 500 m, khu ở với bán kính phục vụ trung bình khoảng 1500 m và khu thành phố (tương đương cấp quận) với bán kính phục vụ trung bình khoảng 2000 - 5000m

Các khu ở thuộc các khu phố cũ do được hình thành qua nhiều giai đoạn lịch sử, nên phải được nghiên cứu quy hoạch để sắp xếp lại cho phù hợp với cơ cấu quy hoạch chung toàn đô thị, trên cơ sở bảo tồn giữ lại các công trình văn hoá lịch sử và kiến trúc có giá trị. cải tạo sửa chữa, mở rộng các công tnnh hiện có ổn định về địa điểm và chức năng; tận dụng các khoảng đất trống hoặc tái sử dụng quỹ đất khai thác kém hiệu quả; sắp xếp lại các đơn vị ở, khu ở, nâng cấp cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông, tăng diện tích cây xanh đáp ứng yêu cầu sinh hoạt dân cư.


- Tại các đô thị nhỏ, khu ở không nhất thiết phải chia thành các đơn vị ở, mà được tổ chức thành một khu chức năng thống nhất, có quan hệ chặt chẽ với các khu chức năng khác, nhằm phục vụ thuận tiện cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.

b) Mạng lưới các công trình phục vụ công cộng đô thị gồm: y tế, giáo dục, thể dục thề thao, dịch vụ công cộng, thương mại, ăn uống và nghỉ ngơi giải trí, được phân bố và tổ chức gắn liền với mạng lưới các đô thị - trung tâm các cấp và việc tổ chức các khu ở trong đô thị theo nguyên tắc sau:

- Các công trình phục vụ không thường xuyên cho dân cư thành phố lớn và các điểm dân cư trong vùng ảnh hưởng, thường được bố trí tại các thành phố trung tâm cấp quốc gia, thành phố trung tâm cấp vùng và thành phố trung tâm cấp tỉnh.

- Các công trình phục vụ định kì, được bố trí tại các trung tâm khu ở đô thị lớn hoặc các đô thị trung bình nhằm phục vụ cho dân cư trong các khu ở đô thị.

- Các công tnnh phục vụ hàng ngày được bố trí gắn liền với các đơn vị ở (tiểu khu) hoặc các thị trấn, thị tứ nhằm phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của dân cư, trong giới hạn bán kính phục vụ khoảng 500 m, đảm bảo cho nhân dân có thể đi bộ để sử dụng các công trình phục vụ đó.

- Các trung tâm chuyên ngành được bố trí ở địa điểm thuận lợi về mặt đất đai, điều kiện tự nhiên và kết cấu hạ tầng phục vụ tốt nhất cho nhu cảu sử dụng của người dân đô thị và vùng lân cận

2.3.3. Các khu du lịch và nghỉ mát

- Mạng lưới du lịch - nghỉ mát được tổ chức gắn với sự hình thành và phát triển hệ thống đô thị cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thời gian rỗi của 3,5 - 3,8 triệu khách quốc tế và l l triệu khách trong nước vào năm 2010; 9 triệu khách quốc tế và 25 triệu khách trong nước vào năm 2010, gồm các vùng nghỉ mát, du lịch phục vụ cho nhu cầu nghỉ hàng ngày và cuối tuần như sau:

+ Vùng du lịch - nghỉ mát ở thủ đô Hà Nội và phụ cận (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Ninh Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn).

+ Vùng du lịch - nghỉ mát thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận (đồng bằng sông Cửa Long, Đồng Nai)

+ Vùng du lịch Huế - Đà Nẵng - Lao Bảo - Quảng Ngãi.

+ Các vùng nghỉ mát ven biển và núi gồm vùng Hạ Long - Bái Tử Long - Cát Bà - Đồ Sơn; vùng Nha Trang - Ninh Chữ - Đà Lạt; vùng Vũng Tàu - Long Hải - Côn Đảo và vùng Hà Tiên Phú Quốc. 

- Các khu du lịch, nghỉ mát trong đô thị cần được bố trí gắn liền với các khu vực có cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ, có khí hậu tốt, có truyền thống văn hoá lịch sử lâu đời, đảm bảo mối quan hệ hữu cơ với các khu ở, khu sản xuất, cơ sở hạ tầng và các đô thị khác trong vùng.

2.4. Phát triển nền kiến trúc đô thị mới, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc

2.4.l. Mục tiên phát triển nền kiến trúc đô thị mới tại các đô thị, phục vụ cho con người và toàn xã hội, tạo nên được bộ mặt đô thị văn minh, tương xứng với tầm vóc của thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

2.4.2. Các nhiệm vụ chủ yếu hình thành nền kiến trúc mới hiện đại

- Đánh giá, phân loại, xếp  hạng và công nhận các khu vực, công trình di tích  lịch sử, các di sản văn hoá dân tộc, các công trình kiến trúc có giá trị. Từ đó có chính sách và biện pháp bảo vệ, tôn tạo, nâng cấp và khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình đó.

- Phát triển kiến trúc đô thị mới, hiện đại, có giá trị sừ dụng và giá trị văn hoá cao. kết lân cận hợp tính dân tộc với tính hiện đại, gắn bó một cách hữu cơ với thiên nhiên và khung cảnh kiến trúc văn hoá truyền thống, tạo nên vẻ đẹp hài hoà của tổng thể và cảnh quan đô thị. 

Tại các đô thị nhỏ và vừa, chủ yếu phát triến các công trình kiến trúc ít tầng, với mật độ xây dựng thấp. ở một số vị trí quan trọng có thể bố trí xây dựng một số công trình cao tầng, làm điểm nhấn không gian và tạo nên hình ảnh đặc trưng của đô thị.

Các khu phát triển mới tại các đô thị lớn phải được xây dựng theo hướng hiện đại hoá, công nghiệp hoá, có cơ sở hạ tầng đồng bộ và tỉ lệ cây xanh cao: khuyến khích xây dựng kiến trúc nhiều tầng nhất là tại các trung tâm mới; có biện pháp quản lí chặt chẽ việc đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc có giá trị trường tồn, đồng thời tạo điều kiện để các công trình kiến trúc có giá trị quá độ phát triển nhanh, phù hợp với quy hoạch, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản về các mặt: công năng, kinh tế, bền chắc và đẹp trong điều kiện cho phép.

2.4.3. Chính sách phát triển kiến trúc đô thị:

Xây dựng định hướng phát triển kiến trúc đô thị. Trong đó coi trọng chính sách tạo điều kiện, đảm bảo sự phát triển đa dạng trong mối quan hệ tổng thể, phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị; khuyến khích sự đóng góp trí tuệ của các kiến trúc sư tài năng; nâng cao dân trí, sự hiểu biết và sự tham gia tích cực của toàn dân vì một nền văn hoá kiến trúc đô thị mới, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

III . ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KĨ THUẬT ĐÔ THỊ

3.l. Giao thông vận tải

3.l.l. Giao thông đối ngoại của đô thị

Tập trung ưu tiên xây dựng và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của cả nước và các vùng kinh tế trọng điểm, bao gồm những công trình có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển các đô thị, làm cầu nối liên hệ giữa đô thị với các nước trong khu vực: sân bay, bến cảng, đường sắt, đường bộ, đường sông và các bến xe liên tỉnh. Đồng thời phải chú ý đúng mức để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tại các chùm đô thị, các vùng và địa phương, tạo điều kiện đô thị hoá các vùng nông thôn, phân bố đô thị đồng đều trên các vùng lãnh thổ và điều hoà quá trình tăng trưởng các đô thị lớn.

Các công trình cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đi qua các đô thị phải được bố trí quy hoạch hợp lí: đường sắt, đường cao tốc qua các đô thị lớn không được giao cắt đồng mức, đồng thời phải đảm bảo lộ giới, hành lang an toàn giao thông theo quy định, từng bước sắp xếp lại các khu dân cư phát triển tự phát dọc các đường giao thông ngoài đô thị.

3.l.2. Giao thông đô thị

- Dành đủ đất xây dựng các công trình giao thông đầu mối, mạng lưới đường phố và giao thông tĩnh, đảm bảo tại các đô thị lớn tỉ lệ đất giao thông từ 20 - 30% đất đô thị, các đô thị nhỏ và trung bình từ 12 - 18% đất đô thị. Đối với đô thị lớn, đất giao thông đô thị nên được khai thác theo cả 3 hướng trên mặt đất, trên không và dưới lòng đất.

- Hoàn chỉnh mạng lưới đường đô thị: tại các khu đô thị hiện có cần tiến hành phân loại mạng lưới đường, tổ chức lại giao thông hợp lí, tại các khu đô thị mới phát triển, phải đảm bảo mật độ lưới đường hợp lí và xây dựng đồng bộ với mạng lưới các công trình cơ sở hạ tầng kĩ thuật khác.

- Có biện pháp chống ách tắc giao thông hữu hiệu trong các đô thị lớn như: giải phóng lòng đường, vỉa hè; hạn chế xây dựng chất tải tại các khu trung tâm; mở các nút giao thông tắc nghẽn; chuyển dịch cơ cấu phương tiện vận tải, lắp đặt các hệ thống tín hiệu đèn, biển báo; tuyên truyền phổ cập kiến thức và luật lệ giao thông v.v...

- Tăng cường đầu tư phát triển giao thông công cộng: đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉ lệ giao thông cộng cộng phải đạt khoảng 30% - 50% vào năm 2020.

- Khuyến khích tổ chức giao thông đi bộ trong các đô thị.

3.2. Cấp nước đô thị

- Xây dựng chiến lược về nguồn cung cấp nước cho các đô thị nhất là các vùng kinh tế trọng điểm và các vùng khan hiếm nước bằng các biện pháp khai thác hợp lí nguồn nước mặt hiện có, thăm dò đánh giá trữ lượng nước ngầm, tạo những hồ chứa nước ở những nơi có điều kiện.

Việc khai thác nguồn và tạo nguồn cung cấp nước phải đảm bảo cung cấp nước cho các đô thị ổn định, đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây tác động xấu đến thiên nhiên.

- Nâng tỉ lệ dân số đô thị được cấp nước lên 60 - 70% năm 2000 và 80 - 85% năm 20 lO, đối với thành phố lớn lên tới 90% vào năm 2010, và 100% vào năm 2020, với tiêu chuẩn dùng nước trung bình đạt từ 100 - 120 lít/người năm 2000, 160 lít/người năm 2010 và 180 lít/người năm 2020. với chất lượng thích hợp tuỳ theo mục đích sử dụng.

- Lập và triển khai các dự án cấp nước cho các đô thị bằng các nguồn vốn trong nước và nước ngoài; từng bước hoàn chỉnh hệ thống cấp nước bao gồm các công trình thu nước, mạng lưới đường ống dẫn; các trạm lọc, trạm bơm, bể chứa và các vùng bảo vệ vệ sinh vành đai l, đáp ứng nhu cầu, khối lượng, chất lượng cấp nước phù hợp với quá trình phát triển đô thị.

- Tăng cường quản lí khai thác và sử dụng hệ thống cấp nước, có biện pháp chống thất thoát, rò rỉ hạ mức thất thoát xuống dưới 40% đối với đô thị lớn và 30% đối với các đô thị khác.

- Xây dựng và ban hành giá nước chỉ đạo theo nguyên tắc từng bước xoá bỏ dần tình trạng bao cấp trong cấp nước, đảm báo hiệu quả sản xuất và kinh doanh.

3.3. Thoát nước và vệ sinh đô thị

- Xác định các cao độ nền và nền xây dựng đô thị hợp lí kết hợp sử dụng các biện pháp chuẩn bị kĩ thuật đất đai phù hợp, đảm bảo tránh các hậu quả của thiên tai gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân đô thị.

- Cải tạo và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước bẩn đô thị, bao gồm các công trình làm sạch, các trạm bơm, các đường ống dẫn v.v... đảm bảo tối thiểu 85 - 90% các khu vực trong đô thị đều có hệ thống thoát nước. Đối với các khu đô thị mới, cần áp dụng hệ thống thoát nước bẩn riêng với hệ thống thoát nước mưa. 

- Các công trình có chất thải lỏng độc hại đều phải được xử lí cục bộ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của đô thị.

- Xoá bỏ triệt để xí thùng, xí hai ngăn trong đô thị.

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lí các loại chất thải khí, rắn, lỏng, phân rác, từng bước cải tạo, nạo vét, làm sạch hệ thống kênh rạch, sông ngòi, hồ chứa nước, đảm bảo có khoảng cách li cây xanh cần thiết và đường bao bảo vệ ven các sông, hồ, kênh, rạch.

- Xúc tiến việc xây dựng các nhà hoả táng người chết tại các thành phố lớn.

3.4. Cung cấp năng lượng

- Xây dựng chiến lược nguồn cấp năng lượng bao gồm các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện và các nguồn năng lượng khác, đảm bảo cơ cấu hợp lí, đáp ứng yêu cầu phục vụ ổn định cho sản xuất. sinh hoạt tại các đô thị, đặc biệt là cho các vùng kinh tế trọng điểm.

Giai đoạn 1996 - 2000, nhiệt điện và thuỷ điện là nguồn cấp chủ yếu. Sau năm 2000, nghiên cứu sử dụng các dạng năng lượng khác như nhiệt, hơi, khí, và năng lượng nguyên tử; không khuyến khích sử dụng chất đốt từ gỗ, dầu và các nguyên liệu gây ô nhiễm khác.

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt trung bình tại các thành phố trung tâm quốc gia 800 - 1000 kWh/ng.năm, tại các thành phố trung tâm vùng: 400 - 700 kWh/ng.năm, tại các đô thị trung bình là 250 - 350 kWh/ng.năm và các đô thị nhỏ là 150 - 250 kWh/ng.năm.

- Hoàn chỉnh cải tạo và xây dựng mạng lưới cung cấp năng lượng, chiếu sáng đô thị, đảm bảo an toàn, mĩ quan và vệ sinh môi trường đô thị.

3.5. Thông tin Bưu điện

Hiện đại hoá mạng lưới bưu chính viễn thông đồng bộ, thống nhất, đều khắp và đa dịch vụ; thoả mãn tối đa nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đảm bảo liên lạc thông suốt trong nước và với nước ngoài; nâng tỉ lệ sử dụng điện thoại 60 máy/1000 dân số đô thị vào năm 2000 và trên 100 máy/1000 dân sau năm 2000.

3.6. Phòng cháy và chữa cháy

Trong quy hoạch xây dựng đô thị phải đảm bảo các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tại các khu công nghiệp, dân cư và các công trình lớn phải bố trí đủ đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đường ống, trụ nước chữa cháy công cộng và vị trí đơn vị chữa cháy đảm bảo cho việc chữa cháy thuận lợi nhanh chóng, an toàn và hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường cho khu vực lân cận.

IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN, GIỮ GÌN CÂN BẰNG SINH THÁI ĐÔ THỊ

4.l. Xây dựng bộ khung bảo vệ thiên nhiên, đảm bảo sự phát triển bền vững và cân bằng sinh thái đô thị

Trên lãnh thổ cả nước có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt 9.300.000 ha rừng hiện có, đồng thời phát triển rừng trồng mới, đưa diện tích đất đai cả nước được che phủ bằng rừng và cây lâu năm lên 40%. Từng bước phát triển diện tích đất rừng cả nước lên 16 triệu ha, bao gồm rừng phòng hộ, rừng đặc trưng và rừng sản xuất

Khoanh định và bảo vệ nghiêm ngặt các rừng thiên nhiên quốc gia, các công viên quốc gia, các di tích thiên nhiên đã được xếp hạng, các vùng thiên nhiên cần bảo vệ và các vùng cấm xây dựng đã được xác định trong quy hoạch xây dựng đô thị.

Tại các đô thị lớn và chùm đô thị, phải quy hoạch xây dựng các vành đai xanh bảo vệ thành phố, hệ thống cây xanh công viên công cộng, cây xanh chuyên dùng, quy định mật độ xây dựng hợp lí để khuyến khích phát triển cây xanh trong các khuôn viên; nâng tỉ lệ đất cây xanh đợt đầu lên 8 - 10m2/người đối với đô thị lớn, 4 - 7 m2/người đối với đô thị trung bình và nhỏ; trong tương lai tỉ lệ đất cây xanh trên được tăng lên từ l - 2 lần. Riêng đối với các đô thị du lịch nghỉ mát tỉ lệ đất cây xanh trung bình là 30 - 40 m2/người. 

Các hồ chứa nước, hồ điều tiết, sông ngòi, kênh rạch, làng cổ truyền thống phải được quy hoạch và có biện pháp bảo vệ giữ gìn như xây kè, làm đường bao, trồng cây v.v... góp phần cải tạo cảnh quan thiên nhiên và cải thiện môi trường đô thị.

4.2. Tổ chức môi sinh và bảo vệ môi trường sống đô thị

Nghiên cứu quy hoạch xây dựng thử nghiệm mô hình đô thị, đơn vị ở mới và một số làng sinh thái, phù hợp với điều kiện tự nhiên, truyền thống và xã hội của Việt Nam để áp dụng trong điều kiện cụ thể của từng vùng và từng đô thị.

áp dụng các biện pháp, giải pháp kĩ thuật và công nghệ khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên; xử lí và tái sử dụng các chất thải khí, lỏng, rắn, làm sạch đô thị, phù hợp với khả năng và trình độ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

D. CÁC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2005

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

l.l . Phát triển kết cấu hạ tầng sản xuất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đô thị ổn định tạo cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng thu ngân sách và tạo ra công ăn việc làm cho 3 - 4 triệu lao động xã hội.

1.2. Phát triển kết cấu hạ tầng kĩ thuật và xã hội, tạo môi trường thu hút đầu tư; cải thiện điều kiện ở của nhân dân và thúc đẩy quá trình nhất thể hóa đô thị nông thôn.

1.3. Cải thiện một bước về vệ sinh môi trường đô thị, bảo vệ giá trị văn hóa lịch sử của mỗi đô thị, làm cho các đô thị luôn xanh, sạch, đẹp.

1.4. Tăng cường quản lí nhà nước đối với phát triển đô thị, đảm bảo cho các đô thị xây dựng theo đúng quy hoạch, kế hoạch và pháp luật

II.  CÁC LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

2.l. Phát triển hạ tầng sản xuất, tạo việc làm ổn định tăng trưởng kinh tế đô thị.

Phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh trước hết là các khu công nghiệp tập trung các khu dịch vụ thương mại trong các vùng trọng điểm và các địa điểm đã được quy hoạch trên địa bàn cả nước, để tạo tiền đề phát triển đô thị, dịch chuyển cơ cấu kinh tế vùng; tạo việc làm và ổn định tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị.

2.2. Phát triển kết cấu hạ tầng

2.2.l. Phát triển nhà ở đô thị, đảm bảo cải tạo và xây dựng nhà ở nâng chỉ tiêu bình quân 8m2sành người vào năm 2000; 10 m2 sàn/người vào năm 2010 và 18 - 20 m2 sàn/người sau năm 2010; thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của các đối tượng xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm giải quyết nhà ở cho các đối tượng chính sách và việc thanh toán các khu nhà ổ chuột trong đô thị.

Việc phát triển nhà ở đô thị phải thực hiện theo các dự án kinh doanh hoặc trợ giúp, cùng với việc hình thành các đơn vị kiểu mẫu, có đủ cơ sở hạ tầng kĩ thuật và xã hội cần thiết.

2.2.2. Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

a/ Đối với cả nước

- Ưu tiên đầu tư xây dựng đường xuyên á gắn với quốc lộ l (từ biên giới Việt - Trung đến Năm Căn) bao gồm cả việc xây dựng cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, hình thành trục không gian chủ đạo, gắn kết các đô thị trung tâm cả nước với nhau.

- Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam sau năm 2000, bám sát vào vùng đồi tạo thế phát triển chiến lược mới: bố trí sắp xếp lại các vùng công nghiệp, phân bố lại dân cư, lao động gắn với việc khai thác quỹ đất đồi và phát triển

kinh tế - xã hội miền phía Tây của cả nước.

- Hiện đại hoá mạng lưới đường sắt quốc gia phân bố hợp lí và liên hoàn trong cả nước, nối mạng đường sắt Đông Nam á, Liên á và á Âu

- Nâng cấp, cải tạo đường sắt Bắc - Nam. Chuẩn bị đầu tư mở đường hầm xuyên núi tại đèo Hải Vân.

- Mở rộng và nâng cấp ba sân bay quốc tế đạt trình độ hiện đại, có thể tiếp nhận 12 - 13 triệu hành khách/năm và các sân bay nội địa hiện có.

b/ Đối với ba vùng trọng điểm

- Tại vùng trọng điểm phía Bắc

+ Về đường bộ: xây dựng quốc lộ 5, quốc lộ 18 (nâng cấp tuyến hiện nay và xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long), đường Hà Nội - Xuân Mai và đường vành đai 3 Hà Nội.

Cải tạo nâng cấp quốc lộ 10, một số tuyến nan quạt đi vào Hà Nội như quốc lộ 2 (Hà Nội Việt Trì), quốc lộ 3 (Hà Nội - Thái Nguyên), quốc lộ 6 (Hà Nội - Hòa Bình), quốc lộ 32 (Hà Nội - Sơn Tây), quốc lộ 15, quốc lộ 217 (Thanh Hóa). Xây dựng hoàn chỉnh các đường vành đai 3 và 4 thủ đô Hà Nội.

+ Về cảng biển: nạo vét và nâng cấp cảng Hải Phòng, xây dựng cảng Nghi Sơn, Cái Lân là cảng nước sâu chủ lực của miền Bắc.

+ Về sân bay: đầu tư xây dựng và nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay Cát Bi, khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Miếu Môn.

+ Về đường sắt: củng cố, cải tạo các tuyến đường sắt đồng bộ với các tuyến đường bộ trọng điểm nối với cảng Cái Lân và cảng Hải Phòng.

· Tại vùng trọng điểm miền Trung 

+ Về đường bộ: tập trung đầu tư xây dựng quốc lộ 14, 14B là trục chính của toàn vùng; ưu tiên xây dựng đoạn đường nối từ cảng Dung Quất ra quốc lộ l và các tuyến Tây Nguyên với các cảng biển và quốc lộ l.

+ Về cảng biển: đầu tư xây dựng sớm cảng Liên Chiểu, cảng Dung Quất, từng bước phân tán bớt cảng vào khu vực miền Trung tại các khu vực Vũng áng, Chân Mây. v.v...

+ Về sân bay: nâng cấp sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Phú Bài; khảo sát, nghiên cứu đưa sân bay Chu Lai vào khai thác sử dụng. 

+ Về đường sắt: nghiên cứu tuyến đường sắt Bắc - Nam đi trên vùng Tây Nguyên; tuyến Đông Hà - Savanakhét - Mucđahan - Băng Cốc

- Tại vùng trọng điểm phía Nam

+ Về đường bộ: cải tạo nâng cấp quốc lộ 5 l, mở đường mới song song với quốc lộ 5 l hiện nay, đồng thời xây dựng đồng bộ hành lang kĩ thuật dọc quốc lộ 5 l.

Mở đường cao tốc Thủ Thiêm - Long Thành, nối với quốc lộ 5 l, xây dựng cầu Sài Gòn thứ hai; nâng cấp mở rộng đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng đường Bình Chánh - Nhà Bè, gắn với quốc lộ l.

+ Về cảng biển: nghiên cứu xây dựng cụm cảnh thành phố Hồ Chí Minh; quản lí chặt chẽ quy hoạch xây dựng cụm cảng Vũng Tàu, Thị Vải; đầu tư xây dựng cụm cảng Cần Thơ và cửa Định An để giải tỏa cụm cảng thành phố Hồ Chí Minh.

+ Về sân bay: Cải tạo nâng công suất sân bay Tân Sơn Nhất: sau năm 2000 chuẩn bị xây dựng thêm một sân bay quốc tế mới ở Long Thành.

+ Về đường sắt: xây dựng các tuyến mới thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh - Pnômpênh - Băng Cốc.

2.2.3. phát triển cơ sở hạ tầng khác trong đô thị và các vùng kinh tế trọng điểm

Trên cơ sở quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch chuyên ngành, lập và triển khai các dự án thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước, cấp năng lượng, thoát nước, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường lại các vùng trọng điểm và đô thị; phát triển theo dự án các khu công nghiệp và khu dân cư đô thị tập trung theo hình thức xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng hoặc các hình thức đầu tư khác.

2.2.4. Đẩy mạnh quá trình đô thị hoá nông thôn và xây dựng nông thôn mới
Ưu tiên phát triển giao thông, cấp   nước và cơ sở hạ tầng gắn kết khu vực nông thôn với hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng toàn quốc, tạo điều kiện công nghiệp hoá nông thôn; tập trung đẩy mạnh qui hoạch xây dựng các khu dân cư nông thôn, từng bước thành thị hoá nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

 2.3. Bảo vệ môi trường đô thị

Tập trung đầu tư vào việc đánh giá, phân loại và sắp xếp lại hoặc xử lí các nguồn ô nhiễm gây độc hại hiện có trong đô thị; lập và triển khai các dự án thoát nước bẩn, xử lí các chất thải, vệ sinh đô thị; xây dựng cơ chế kiểm soát các chất thải lỏng, rắn, khí, mùi v.v... từ khâu quy hoạch, xét duyệt dự án đến quá trình vận hành các cơ sở sản xuất và sinh hoạt dân cư gây ra, nhất là ở các đô thị lớn và các vùng trọng điểm.

Đánh giá và có kế hoạch bảo vệ, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên vào mục đích xây dựng đô thị, hạn chế tối đa những tai biến thiên nhiên và công nghệ có thể xảy ra.

áp dụng các kĩ thuật tiên tiến xử lí các chất thải, độc hại; giải quyết về cơ bản tình trạng suy thoái môi trường do sản xuất, sinh hoạt gây ra; 

Phủ xanh những đồi trọc, đất trống ven biển và các vùng ven sông, ngòi, kênh rạch; hoàn chỉnh bộ khung bảo vệ thiên nhiên, an toàn sinh thái, bảo toàn đa dạng sinh học ở đất liền và ở biển.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp, đảm bảo môi trường lao động, sinh hoạt cho con người trong đô thị.

2.4. Tăng cường quản lí nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị

Ưu tiên lập các quy hoạch đô thị, xây dựng các chương trình và dự án đầu tư, đảm bảo cho các đô thị phát triển theo quy hoạch phù hợp với chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống các văn bản pháp luật về quản lí đô thị, tập trung ưu tiên các lĩnh vực đổi mới cơ chế chính sách quản lí. Nâng cao năng lực bộ máy quản lí đô thị, cải cách thủ tục hành chính, chính sách tạo vốn, chính sách quản lí nhà đất, chính sách quản lí kiến trúc - quy hoạch, bảo vệ môi trường và các chính sách xã hội khác.

Xây dựng và tổ chức thực hiện cương quyết quy trình kiểm soát sự phát triển đô thị; tăng cường quản lí đô thị, lập lại trật tự kỉ cương, đảm bảo cho việc xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch và pháp luật.

Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ làm công tác quy hoạch, quán lí đô thị, hoàn chỉnh bộ máy quản lí đô thị, chú trọng nâng cao trình độ các cơ quan chuyên môn giúp Chính phủ, UBND, hội đồng nhân dân mỗi cấp trong quản lí và phát triển đô thị.

E. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẤP BÁCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CẢ NƯỚC

I. TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC BỘ MÁY QUẢN LÝN ĐÔ THỊ, ĐỔI MỚI CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Tổ chức thực hiện Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn HĐND và UBND mỗi cấp, hướng sự hoạt động của chính quyền đô thị vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và quản lí hành chính nhà nước theo lãnh thổ, trên cơ sở sử dụng có hiệu quả ba công cụ chủ yếu là quy hoạch, pháp luật và kế hoạch hóa vĩ mô để đô thị được quản lí và phát triển có trật tự kỉ cương, có trọng tâm, trọng điểm theo các chương trình, dự án đúng với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước. 

Tiếp tục thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia, nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lí đô thị các cấp theo tinh thần Nghị quyết VIII Ban chấp hành trung ương Đảng và Nghị quyết 38/CP của Chính phủ.

Nghiên cứu xây dựng một số chính sách, cơ chế phân cấp để quản lí một số đối tượng mới xuất hiện trong quá trình đô thị hóa như: hoàn chỉnh việc phân loại đô thị và phân cấp quản lí đô thị; nghiên cứu xây dựng chính sách điều hòa sự tăng trưởng các thành phố trung tâm lớn cấp quốc gia và thành phố trung tâm cấp vùng; xây dựng các chính sách ưu tiên phát triển đô thị vừa và nhỏ, các chính sách quản lí phát triển các khu đô thị mới và thành phố mới; các đặc khu kinh tế - hành chính và các vùng trọng điểm; thống nhất việc quản lí các khu chế xuất và khu công nghiệp tập trung và bộ khung bảo vệ thiên nhiên trên địa bàn cả nước... 

II. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP TẠO VỐN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Vốn nhà nước được sử dụng hiệu quả và quản lí chặt chẽ, tập trung đầu tư chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng công cộng, bảo vệ môi trường và các công trình không trực tiếp thu hồi vốn, hoặc không có khả năng thu hồi vốn. 

Các công tnnh đầu tư bằng vốn của Nhà nước phải được quản lí chặt chẽ từ khâu quy hoạch, lập xét duyệt dự án đầu tư, giao hoặc cho thuê đất thiết kế dự toán; cấp phát vốn đấu thẩu, thi công, thanh quyết toán: nghiệm thu chất lượng, quản lí khai thác và sử dụng công trình.

Trong quá trình thực hiện, tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế quản lí đầu tư - xây dựng và khai thác, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn ngân sách nhà nước, chống lãng phí và tham nhũng.

Huy động tối đa các nguồn vốn trong nước và tranh thủ thêm các nguồn vốn ngoài nước.v.v... thông qua các biện pháp: thực hiện các dự án phát triển đất đô thị, đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng hoặc xây dựng nhà để bán, cho thuê; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở, các cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng; thực hiện các dự án BOT; tạo nguồn thu thông qua cơ chế sử dụng một số cơ sở hạ tầng phải trả tiền; phát hành cổ phiếu, trái phiếu, gửi tiền tiết kiệm, động viên góp lao động nghĩa vụ công dân và cộng đồng; xác định giá trị một số tài nguyên, tài sán quốc gia chưa được sử dụng và khai tách tài nguyên hoặc sử dụng kém hiệu quả để Nhà nước cho thuê lại hoặc nhượng bán lấy vốn đầu tư phát triển đô thị.

Sử dụng vốn ODA để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng lớn, có tầm quan trọng đối với sự phát triển các đô thị; tranh  thủ vốn viện trợ và vốn vay nước ngoài với lãi suất hợp lí và giảm chi phí dịch vụ, khuyến khích hình thức các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp vào nước ta thông qua các dự án liên doanh hoặc dự án 100% vốn nước ngoài, gắn với việc chuyển giao công nghệ tiên tiến. 

III.  CHÍNH SÁCH VỀ NHÀ VÀ ĐẤT ĐÔ THỊ

Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật đất đai và các văn bản pháp luật về đất đai, trước hết phải triệt để thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng giảm sút diện tích trồng lúa nước và đất trồng cây công nghiệp có giá trị cao, hạn chế tối đa việc chuyển quỹ đất này sang sử dụng vào mục đích xây dựng. 

Triển khai thực hiện đồng bộ nội dung quan lí nhà nước về đất đai, trong đó tập trung lập, xét duyệt các quy hoạch, kế hoạch sư dụng đất, đăng kí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị; cải cách thủ tục hành chính trong việc giao đất và cho thuê đất; rà soát sửa đổi bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về quản lí và sử dụng đất đô thị.

Nghiên cứu xây dựng luật về nhà, đất đô thị nhằm  tăng cường quản lí và sừ dụng đất đô thị theo quy hoạch và pháp luật; hoàn chỉnh cơ chế sử dụng đất phải trả tiền; có chính sách sử dụng các khoản thu tài chính từ nhà và đất vào mục đích cải tạo, xây dựng đô thị; xây dựng cơ chế phát triển lành mạnh thị trường kinh doanh bất động sản trong đô thị; đồng thời với việc hoàn chỉnh chính sách, cơ chế đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư, đảm bảo giá đền bù các thiệt hại về đất và các tài sản gắn với đất hợp lí và người có đất bị thu hồi vẫn duy trì được cuộc sống.

Xây dựng chiến lược phát triển nhà ở và chương trình xây dựng nhà ở đô thị 1996 - 2000. Trên cơ sở đó nghiên cứu bổ sung một số chính sách cơ chế tạo điều kiện phát triển nhà ở trong đô thị như: chính sách về đất đai để xây dựng nhà ở, lập quỹ phát triển nhà ở trong đó huy động sự đóng góp của các tô chức, đơn vị và cá nhân; tập trung bán quỹ nhà hiện có thuộc sở hữu nhà nước để tạo ra vốn phát triển nhà ở; thành lập các tổ chức ở trung ương, địa phương và các công ty đầu tư phát triển nhà ở, để chăm lo sự nghiệp và tổ chức thực hiện các dự án phát triển nhà ở đô thị.

 IV. CHÍNH SÁCH VỀ QUY HOẠCH VÀ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp lập xét duyệt quy hoạch đô thị, ưu tiên đầu tư, đảm bảo tất cả các đô thị từ loại I đến loại V đều phải có quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết kèm theo điều lệ quản lí quy hoạch xây dựng đô thị để phục vụ cho công tác giới thiệu địa điểm, lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, giao đất và cấp phép xây dựng các công trình trong đô thị. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch được duyệt như công bố công khai, rộng rãi các đồ án quy hoạch cho dân biết, kiểm tra và thực hiện, công bố mốc giới đường đỏ, công khai các thủ tục hành chính trong việc quán lí quy hoạch.

Nghiên cứu đổi mới và ban hành đồng bộ các văn bản quản lí kiến trúc và quy hoạch đô thị như: chính sách bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa dân tộc và phát triển kiến trúc đô thị hiện đại; xây dựng quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, kết hợp với xây dựng mô hình đô thị mới và đơn vị ở phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam; hoàn chỉnh bộ máy quản lí kiến trúc quy hoạch ở trung ương và địa phương.

Triển khai các biện pháp thiết lập lại trật tự  kỉ cương trong quán lí quy hoạch xây dựng đô thị, tổ chức công bố các vùng cấp xây dựng trong đô thị theo quy định của pháp luật để nhân dân biết, thực hiện; tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông trong đô thị.

Soạn thảo và ban hành các nghị định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lí đô thị. Thường xuyên tổ chức thanh tra và xử lí các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật.

V. CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường trong đô thị; xây dựng chính sách về xử phạt hành chính và thu thuế hoặc lệ phí đối với các chất thải gây ô nhiễm môi trường đô thị; xây dựng chính sách sử dụng lao động công ích, huy động sự đóng góp của cộng đồng vào việc đảm bảo vệ sinh đô thị.

Nghiên cứu xây dựng các mô hình đô thị và đơn vị cư trú theo quan điểm sinh thái học

F. KIẾN NGHỊ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

l.  Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các bộ ngành khác có liên quan lập quy hoạch tổng thể phát triển các đô thị trên 10 vùng đô thị hóa, và xây dựng chương trình liên ngành tổ chức thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được phê duyệt.

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo sự hướng dẫn của Bộ Xây dựng tiến hành lập quy hoạch tổng thể phát triển đô thị trên địa bàn lãnh thổ do mình phụ trách để làm cơ sở lập chương tnnh và kế hoạch đầu tư phát triển đô thị phù hợp với Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước.

3. Bộ Xây dựng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị đã được duyệt, ưu tiên lập quy hoạch chi tiết các khu vực xây dựng đợt đầu, để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức triển khai việc lập, thực hiện các dự án đầu tư để phát triển đồng bộ đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng cả nước năm 1996 - 2010 và các quy hoạch ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chịu trách .nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lí nhà nước về quản lí xây dựng các đô thị đảm bảo các đô thị phát triển theo đúng quy hoạch được duyệt, giữ gìn trật tự kỉ cương và từng bước đưa công tác quản lí xây dựng đô thị vào nền nếp.

Chương trình khung tổ chức thực hiện

định hướng qui hoạch tổng thể  phát triển đô thị

và định hướng phát triển cấp nước đô thị

việt nam đến năm 2020

I. Mục tiêu

Cụ thể hoá các Định hướng  qui hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam  đến năm 2020. Xác lập các quan điểm, nhận thức, nhiệm vụ quản lí phát triển đô thị và biện pháp phối hợp các hoạt động giữa các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chính quyền  đô thị các cấp trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình khung, nhằm "Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị cả nước, có cơ sở kinh tế - kĩ thuật hiện đại, môi trường đô thị trong sạch, được phân bố và phát triển hợp lí trên địa bàn cả nước, đảm bảo cho mỗi đô thị theo vị trí và chức năng của mình phát huy được đầy đủ các thế mạnh góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc"

II . NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

2.l. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020

2.l.l. Quán triệt quan điểm phát triển đô thị trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Xây dựng phát triển hoàn chỉnh hệ thống đô thị là sự nghiệp lâu dài, vì dân, do dân và của dân nhằm phục vụ mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hoá: hiện đại hoá đất nước, giữ vững phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, đảm bảo an ninh, quốc phòng và báo vệ môi trường giữ gìn cân bằng sinh thái đô thị... Do đó, nhiệm vụ quán triệt quan điểm phát triển đô thị trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong Chương trình khung này và được cụ thể như sau:

2.l.l.l. Căn cứ quan điểm phát triển đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/l/1998 Bộ Xây dựng đề ra 10 tiêu chuẩn phát triển ổn định bền vững các đô thị Việt Nam như sau:

l) Vị trí, chức năng của đô thị phù hợp trong hệ thống đô thị cả nước, của vùng và địa phương.

2) Cơ sở kinh tế - kĩ thuật tạo động lực phát triển cân đối với quy mô của đô thị.

3) Các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật, dân số, xã hội và môi trường đạt được tương xứng với cấp và loại đô thị.

4) Cơ cấu quy hoạch xây dựng đô thị hợp lí, phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy luật phát triển kinh tế xã hội, quá trình phát triển giữa lịch sử và hiện tại, trước mắt với tương lai. đảm bảo kết hợp hài hoà và cân đối giữa trung tâm với ngoại ô, giữa đô thị với nông thôn.

5) Xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật và xã hội đồng bộ với tnnh độ hiện đại hoặc thích hợp, tuỳ thuộc vào yêu cầu khai thác và sử dụng của từng khu vực trong đô thị.

6) Kết hợp hài hoà giữa bảo tồn, cải, tạo với xây dựng mới; coi trọng việc giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống dân tộc và việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kĩ thuật, công nghệ mới để tiến lên hiện đại.

7) Có kế hoạch, chương trình và các dự án đầu tư thiết thực, khả thi, phù hợp với khả năng tạo vốn và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

8) Tổ chức hợp lí môi sinh và bảo vệ môi trường, đảm bảo giữ gìn cân bằng sinh thái đô thị, phòng chống thiên tai và các sự cố công nghệ có thể xảy ra.

9) Hoạch định các chính sách. cơ chế phù hợp với hoàn cảnh của địa phương, giải phóng các tiềm năng, khơi thông được mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ đô thị, nhưng vẫn giữ được trật tự, kí cương và tăng cường kiểm soát sự phát triển của đô thị theo quy hoạch và pháp luật

10) Kết hợp phát triển đô thị với đảm bảo an ninh. quốc phòng và an toàn xã hội. 

2.1.1.2. Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu thực tế. các bộ, ngành và địa phương có chương trình tổ chức các cuộc hội nghị. hội thảo chuyên đề tăng cường đào tạo cán bộ quản lí đô thị: triển khai các dự án nâng cao năng lực quán lí đô thị. sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng. để nâng cao dân trí quán triệt quan điểm phát triển và quản lí đô thị trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2.1.2. Xây dựng cơ cấu qui hoạch xây dựng mạng lưới đô thị thống nhất trong cả nước

Xây dựng cơ cấu quy hoạch xây dựng mạng lưới đô thị thống nhất trong cả nước có liên quan đến việc phân bố và phát triển các đô thị theo Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị được duyệt, phù hợp với quy hoạch tồng thể phát triển kinh tế xã hội vùng lãnh thổ, phân bố dân cư và kế hoạch di dân liên vùng; quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai và các quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng liên các đô thị và khu dân cư nông thôn trên địa bàn cả nước. Nhiệm vụ này được cụ thể như sau:

2.l.2.l. Về phân loại đô thị và phân cấp quản lí đô thị

a) Về phân cấp quản lí đô thị

- Trên cơ sở 4 thành phố trực thuộc Trung ương là thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, khi đủ điều kiện hình thành bổ sung thêm 2 thành phố trực thuộc Trung ương nữa là thành phố Cần Thơ và thành phố Huế nhằm tạo ra thế phát triển cân bằng giữa ba miền Bắc - Trung - Nam.

- Tăng cường vai trò của 61 thành phố, thị xã tỉnh lị là đô thị - trung tâm cấp tỉnh hiện nay và chuẩn bị điều kiện hình thành thêm một số thành phố, thị xã tỉnh lị mới phù hợp với việc sắp xếp, phân chia lại địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, An Giang, Đắc Lắc, Lai Châu... khi có điều kiện, nhằm xây dựng một hệ thống đô thị đa cực theo mô hình "phi tập trung"

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới 25 thị xã hiện có thực hiện chức năng và vai trò là trung tâm khu vực hỗ trợ cho các đô thị - trung tâm cấp tỉnh.

- Mở rộng mạng lưới các thị trấn gồm 537 thị trấn hiện có lên gần 2000 thị trấn trong tương lai, đảm bảo cho mỗi huyện trung bình có từ 2 - 3 thị trấn làm trung tâm các tiểu vùng

- Tập trung đầu tư xây dựng mạng lưới các thị tứ làm trung tâm xã và các cụm xã khi có điều kiện thì nâng lên thành các thị trấn.

b) Về phân loại đô thị

- Từng bước xây dựng 6 đô thị trực thuộc trung ương trở thành các đô thị loại I, 11 đô thị trung tâm các vùng đô thị hoá chủ yếu là thành phố loại II; 5 l đô thị trung tâm các tính còn lại chủ yếu là thành phố loại III và các thị xã tỉnh lị loại IV; các thị xã, thị trấn - đô thị, trung tâm tiểu vùng là đô thị loại IV và loại V.

- Hình thành chương trình phát triển các đô thị mới trên cơ sở gắn liền với quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, các khu kinh tế mở và các khu kinh tế cửa khẩu.

2.1.2.2. Tổ chức các hệ thống đô thị theo các vùng lãnh thổ

- Hình thành và phát triển 10 vùng đô thị hoá đặc trưng gồm: vùng kinh tế trọng điểm. Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng; vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ và Đông Nam bộ; vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Trung Trung bộ; vùng đồng bằng sông Cửu Long; vùng nam Trung bộ (Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận); vùng Tây Nguyên; vùng bắc Trung bộ (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh); vùng Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Thái Nguyên - Bắc Cạn; vùng Lào Cai - Yên Bái - Hà Giang - Tuyên Quang - Phú Thọ - Vĩnh Phúc; vùng Tây Bắc và 61 hệ thống đô thị vùng, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đẩy mạnh quá trình hình thành và phát triển các chùm đô thị (Urban agglomeration), mà hạt nhân của nó chủ yếu là 5 đô thị - trung tâm cấp quốc gia gồm thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế; l l đô thị - trung tâm cấp vùng là các thành phố Cần Thơ, Biên Hoà, Vũng Tàu, Buôn Mê Thuật, Nha Trang, Vinh, Nam Định, Hạ Long, Thái Nguyên, Việt Trì, thị xã Hoà Bình. Và các thành phố, tỉnh lị là đô thị - trung tâm cấp tỉnh.

Trên cơ sở quy hoạch chung các chùm đô thị, xây dựng mô hình, tiêu chuẩn, quy phạm và thể chế quản lí hợp lí các hệ thống phân bố dân cư, các chùm đô thị. Đặc biệt là các chùm đô thị lớn (Metropolitan area) nhằm phối hợp hài hoà lợi ích và các hoạt động giữa các ngành, các địa phương, nhất là trong việc triển khai các dự án phát triển bền vững từ hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội liên điểm dân cư và bảo vệ môi trường nhằm phát huy hiệu quả tối đa trong việc khai thác và sử dụng có liên quan theo từng khu vực lãnh thổ.

2.l.3. Tăng cường đầu tư cho công tác khảo sát và lập quy hoạch xây dựng đô thị

2.l.3.l. Nhu cầu đầu tư cho công tác khảo sát, lập quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư

Công tác khảo sát lập quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn phải được ưu tiên, đi trước một bước để làm cơ sở cho công tác chuẩn bị đầu tư. Do đó, từ nay đến năm 2005, kế hoạch vốn khảo sát, quy hoạch xây dựng chủ yếu dành cho những mục tiêu sau:

a) Về quy hoạch xây dựng vùng

- Tiếp tục hoàn chỉnh sơ đồ quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Tây Nguyên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 1999.

- Triển khai lập sơ đồ quy hoạch xây dựng 8 vùng đô thị hoá còn lại là: vùng Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Thái Nguyên - Bắc Cạn; vùng Lào Cai - Yên Bái - Hà Giang - Tuyên Quang - Phú Thọ - Vĩnh Phúc; vùng Tây Bắc; vùng bắc Trung bộ (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tnh); vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ và Đông Nam bộ; vùng trọng điểm Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng; vùng trung Trung bộ (Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi); vùng nam Trung bộ (Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận).

- Triển khai lập quy hoạch xây dựng 61 vùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

b) Về quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư và khu công nghiệp tập trung

- Rà soát và điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2020 cho 78 thành phố, thị xã tỉnh lị; 20 đô thị mới; 65 thị trấn và gần 9000 thị tứ (trung tâm xã, cụm xã) và khu dân cư nông thôn.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo khảo sát và lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai tỉ lệ l/2000 - l/5000 cho các thành phố chủ yếu từ loại III trở lên.

- Tiếp tục chỉ đạo và hoàn thành việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết cho 60 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các khu đô thị mới, khu dân cư và các khu xây dựng tập trung phát triển theo dự án.

c) Về quy hoạch xây dựng chuyên ngành

Triển khai lập quy hoạch xây dựng chuyên ngành như giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước bẩn, vệ sinh đô thị, phát triển mạng lưới hạ tầng xã hội. v.v... tuỳ theo yêu cầu đầu tư phát triển của các vùng và từng đô thị.

2.l.3.2. Nhu cầu vốn và khả năng cân đối Nhu cầu vốn cho công tác khảo sát và lập quy hoạch xây dựng đô thị là rất lớn, ước tính gần hai trăm tỉ đồng, tuy nhiên, khả năng cân đối vốn từ ngân sách nhà nước rất hạn chế. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ này, sự cần thiết là phải xây dựng chính sách, cơ chế tạo vốn cho công tác khảo sát và quy hoạch:

- Vốn ngân sách nhà nước dự kiến chiếm khoảng 50%, chủ yếu sử dụng cho việc lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai l/2000 - l/5000 và quy hoạch xây dựng chuyên ngành.

- Vốn huy động từ các doanh nghiệp dự kiến chiếm khoảng 20% chủ yếu sử dụng cho việc lập quy hoạch chi tiết các khu phát triển theo dự án xây dựng tập trung được tính vào cơ cấu chi phí giá thành của dự án.

- Vốn huy động từ các nguồn khác dự kiến chiếm khoảng 30%, do các tổ chức quốc tế tài trợ hoặc huy động vốn tư nhân thông qua việc áp dụng chính sách xã hội hoá công tác lập quy hoạch chi tiết và vốn từ ngân sách địa phương tạo ra do các nguồn thu phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền đóng góp của các chủ đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v... chủ yếu sử dụng cho việc lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng thí điểm các khu đô thị đặc biệt, quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn. v.v...

2.l.4. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị

2.l.4.l. Các lĩnh vực đầu tư gồm:

a) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất hoặc cơ sở kinh tế - kĩ thuật gồm  các khu công nghiệp, trung tâm thu hút lao động tạo động lực phát triển đô thị.

b) Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật đô thị như giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin, bưu điện, v.v...

c) Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội như: nhà ở. các công trình phục vụ lợi ích công cộng

d) Đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và vệ sinh đô thị gồm: bảo vệ đất nước, không khí và thu gom xử lí các chất thải độc hại làm sạch đô thị như: chất lỏng, chất rắn, không khí và chôn cất người chết.

2.l.4.2. Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

 Xuất phát từ tình hình thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay, nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị được dự kiến xác định như sau:

a) Về xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất

Ưu tiên đầu tư xây dựng các cơ sở kinh tế - kĩ thuật đô thị để giải quyết công việc làm cho O,6 - l,O triệu lao động trung bình năm.

b) Về xây dựng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, bảo vệ môi trường và vệ sinh đô thị

- Giao thông đô thị

+ Xây dựng mạng lưới đường đô thị chiếm 20 - 30% diện tích đất đô thị đối với thành phố vừa và nhỏ.

+ Ưu tiên giải quyết các trục lớn, đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ và các công trình đầu mối giao thông quan trọng.

+ Khuyến khích phát triển giao thông tĩnh đạt 5 - 6% diện tích đất đô thị. 

Đẩy mạnh giao thông công cộng, riêng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải phấn đấu đáp ứng 50% nhu cầu đi lại.

- Tổ chức nghiên cứu khả năng đầu tư để đa dạng hoá các mô hình giao thông công cộng: giao thông trên mặt đất, giao thông thủy v.v...

+ Tăng cường quản lí trật tự giao thông đạt hiệu quả cao.

- Cấp nước đô thị

+ Bảo đảm năm 2000 có 70 - 80% dân số đô thị được cấp nước sạch, với tiêu chuẩn bình quân từ 80 - 100lít/người/ngày đêm; đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh bình quân 120 - 150 lít/người/ngày đêm, và đối với thị trấn, thị tứ là 801ít/người/ngày đêm.

+ Năm 2010, bình quân 160 lít/người/ngày đêm, và năm 2020 là 180 lít/người/ngày đêm với 90 - 100% số dân được cấp nước

+ Năm 2005 đảm bảo công suất cấp nước đô thị cả nước là 5,l triệu m3/ngày đêm.

+ Đầu tư giảm tỉ lệ thất thoát, thất thu nước từ 48% năm 1998 xuống dưới 40% năm 2000 đối với các khu đô thị hiện có, và dưới 30% đối với khu đô thị mới.

- Thoát nước, thu gom xử lí chất thải và vệ sinh đô thị

+ Giảm; tiến tới xoá bỏ tình trạng ngập úng nước mưa, nước thải và ứ đọng chất thải đô thị, đặc biệt là tại các đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng. 

+ Đến năm 2005, đầu tư mở rộng phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước mưa từ 30 - 40% hiện nay lên 50 - 60%; riêng ở thủ đô Hà Nội là 80%.

+ Đến năm 2020, các đô thị đều có hệ thống cống thoát nước thải và hệ thống thu gom, xử lí chất thải phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh môi trường

+  Xây dựng mới và cải tạo hệ thống thoát nước đô thị hiện có, đảm bảo đến năm 2005 có tổng chiều dài đường cống thoát D ( 300 đạt trên 1000km.

+ Xoá bỏ hố xí thùng trong nội thành các đô thị trước năm 2005, xây dựng đủ nhà vệ sinh công cộng tại các trung tâm đô thị, khu dân cư nghèo.

+ Xây dựng các đài hoá thân tại các thành phố lớn, đặc biệt ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

+ Phát triển hệ thống công viên, cây xanh, hồ điều hoà và các vùng bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn cân bằng sinh thái đô thị, nhất là tại các đô thị lớn.

· Cấp điện và chiếu sáng đô thị 

+ 100% đô thị đều được cấp điện và chiếu sáng công cộng; hoàn thiện hệ thống chiếu sáng các trục giao thông lớn hiện có và triển khai chiếu sáng các khu dân cư đông dân những người thu nhập thấp, từng bước tạo bộ mặt của đô thị vào ban đêm.

+ Đáp ứng yêu cầu sử dụng hàng ngày tại thành phố lớn là 0,8 - 1kW/người; tại các đô thị vừa và nhỏ là 0,5 - 0,25kW/người.

- Điện thoại

Nâng tỉ lệ điện thoại hiện nay từ 4 máy/l00 dân lên 10 máy/100 dân vào năm 2010.

c) Về xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội

- Xây dựng nhà ở

+ Thực hiện chính sách tạo điều kiện. đặc biệt là ở các khu đô thị, khu công nghiệp và những nông thôn có khó khăn, khuyến khích phát triển nhà ở: bảo đảm chỉ tiêu nhà ở bình quân đến năm 2000 đạt 8m2 sàn/người, đến năm  2010 đạt l0m2 sàn/người, và đến năm 2020 đạt l0 - 12m2 sàn/người theo chương trình phát triển nhà ở của vùng nhằm cung cấp các loại nhà ở phù hợp với các đối tượng xã hội có nhu cẩu và mức thu nhập khác nhau.

+ Xây dựng các công trình phục vụ công cộng, bảo đảm từ 3 - 5m2 đất/người, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân ở từng đô thị.

2.l.4.3. Nhu cầu vốn đầu tư, chính sách và giải pháp huy động

Theo ước tính, nhu cầu vốn đầu tư cho việc phát triển kết cấu hạ tầng kĩ thuật đô thị bình quân khoảng 2 - 5 tỉ đồng/1000dân, tuỳ theo quy mô của đô thị. Căn cứ mức độ tăng trưởng đô thị thì từ nay đến năm 2020 bình quân dân số đô thị mỗi năm tăng khoảng l triệu người. Như vậy, nhu cầu vốn đầu tư hàng năm phải đạt từ 3 - 5 nghìn tỉ đồng. Kết quả số liệu thống kê năm 1995 cho thấy số vốn huy động để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đạt được 3.562 tỉ đồng. Trong đó tỉ trọng vốn ngân sách nhà nước chiếm 69%, vốn ngân hàng chỉ chiếm có 8%, và vốn tư nhân đã tăng từ 4% (năm 1990) lên 23% năm 1995. Do đó, trong thời gian tới chính sách huy động vốn trong nước và nước ngoài phải coi trọng hơn nguồn vốn thuộc khu vực tư nhân, viện trợ quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thông qua các hình thức dự án BOT, BT, BTO, sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng v.v... Đồng thời có biện pháp sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn vay nước ngoài để tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu của đô thị, đặc biệt là các công trình cơ sở hạ tầng không nhằm mục đích kinh doanh hoặc không có khả năng trực tiếp thu hồi vốn.

2.1.5. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản qui phạm pháp luật khung và các chính sách, cơ chế, biện pháp phát  triển đô thị

2.1.5.1. Hệ thống văn bản qui phạm và pháp luật khung

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện hệ thống các văn bản quy phạm và pháp luật hiện hành về quản lí quy hoạch và xây dựng đô thị, trong những năm tới tập trung tổ chức thực hiện và nghiên cứu sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật hiện có, đồng thời ưu tiên cho việc soạn thảo các dự án luật như Luật xây dựng, Luật quy hoạch đô thị, Luật nhà ở, Luật khu công nghiệp, Pháp lệnh xây dựng Thủ đô, v.v...

Trên cơ sở khung pháp luật về quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị, tiến hành soạn thảo các văn bản pháp quy về phân loại đô thị và phân cấp quản lí đô thị; đổi mới công tác lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về xây dựng đô thị; chính sách về kinh doanh phát triển nhà, đất, đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư, cải cách thủ tục hành chính cấp phép xây dựng, quản lí trật tự xây dựng đô thị, quản lí kiến trúc - cảnh quan và kết cấu hạ tầng đô thị...

- Căn cứ hệ thống văn bản quy phạm và pháp luật khung, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện kịp thời trên địa bàn do mình phụ trách.

2.l.5.2. Các chính sách, cơ chế và biện pháp phát triển đô thị

Trên cơ sở nắm vững chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước, tập trung triển khai các chính sách, cơ chế và biện pháp phát triển đô thị sau:

a) Tăng cường hiệu lực quản lí đô thị đối với cơ chế và chính sách đô thị trong các lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước, quản lí quy hoạch; quản lí nhà, đất; quản lí đầu tư và xây dựng; quản lí khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, kể cả các đặc khu kinh tế; quản lí khai thác sử dụng công trình đô thị.

b) Xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và giải pháp tạo vốn cho công tác khảo sát, quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

c) Tiếp tục hoàn chỉnh và đổi mới chính sách về nhà và đất đô thị để ổn định đời sống và tạo nguồn lực phát triển đô thị.

d) Xây dựng chính sách về quy hoạch và định hướng phát triển kiến trúc đô thị, từng bước hình thành nền kiến trúc mới hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời tăng cường quản lí trật tự xây dựng đô thị.

đ) Tăng cường chính sách quản lí môi trường đô thị đảm bảo cho các đô thị phát triển ổn định, bền vững trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá: hiện đại hoá. Có biện pháp đẩy mạnh và duy trì phong trào giữ gìn xanh, sạch, đẹp tại các đô thị.

2.1.6. Đổỉ mới Khung thể chế quản lí quy hoạch phát triển đô thị và bảo vệ môi trường

- Để phối hợp hành động liên ngành và liên vùng trong việc chỉ đạo thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị cả nước cần phải nghiên cứu thành lập một ban chỉ đạo hoặc ủy ban quốc gia về phát triển đô thị với sự tham gia của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường. Bộ Văn hoá - Thông tin, Ngân hàng Nhà nước, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Tổng cục Địa chính và một số bộ, ngành khác có liên quan.

- Đối với các vùng trọng điểm, vùng đô thị hoá và các chùm đô thị lớn, nghiên cứu thành lập các Ban chỉ đạo quản lí phát triển đô thị với sự tham gia của các bộ, ngành nêu trên và ủy ban nhân dân các địa phương có liên quan để giải quyết những vấn đề mà các bên cùng quan tâm.

Hình thành những ban phối hợp chủ động giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường đối với những khu vực, liên khu vực có liên quan đến nhiều bộ, ngành và địa phương có cùng mục tiêu, nhu cầu sử dụng...

- Thành lập Ban quán lí đặc trách vận hành theo cơ chế một cửa để quản lí đầu tư và phát triển cho các dự án đặc biệt có tầm quốc gia như: Dự án phát triển các khu đô thị mới hàng nghìn ha, các đặc khu kinh tế các vùng kinh tế cửa khẩu, và các khu công nghệ cao. v.v...

- Nâng cao hiệu lực quản lí đô thị của các cấp chính quyền đô thị.

- Tại các tỉnh, thành phố 'trực thuộc trung ương cần hoàn chỉnh hệ thống các cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân mỗi cấp trong quản lí quy hoạch và phát triển đô thị.

2.2. Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện định hướng cấp nước đến năm 2020

Để thực hiện "Định hướng phát triển cấp nước đô thị đến năm 2020'l đã được Chính phủ phê duyệt, ngành cấp nước trong toàn quốc cần triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng sau:

2.2.l. Rà soát, điều chỉnh và lập quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước vùng và đô thị

Hiện nay 86 thành phố, thị xã đã có hệ thống cấp nước, song hoạt động của các hệ thống cấp nước này còn nhiều hạn chế; đối với 537 thị trấn thì hầu như chưa có hệ thống cấp nước tập trung. Các vùng đô thị và các đô thị lớn có nhu cầu sử dụng chung nguồn nước, nhưng đến nay vẫn chưa có quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước. Để có cơ sở thống nhất quản lí, phát triển các hệ thống cấp nước, công tác quy hoạch xây dựng cần tập trung giai quyết các vấn đề sau:

- Chỉ đạo lập hoặc điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước cho các thành phố chủ yếu là các đô thị loại I và II; đối với các đô thị vừa và nhỏ có thể dựa trên quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt để tiến hành lập các dự án đầu tư theo quy định.

- Chỉ đạo lập dự án đầu tư cho 537 thị trấn và một số thị tứ có điều kiện.

- Tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá trữ lượng các nguồn nước mặt, nước ngầm; trên cơ sở quy hoạch chung các đô thị và khu công nghiệp cân bằng sử dụng nguồn nước, nhằm khai thác hợp lí các nguồn nước trong từng vùng

- Chỉ đạo quy hoạch xây dựng và lập các dự án cấp nước cho các vùng và đô thị lớn dựa trên cơ sở cùng sử dụng chung nguồn nước như các dự án cấp nước cho các đô thị Hoà Bình - Xuân Mai - Hoà 'Lạc - Hà Nội (nguồn nước sông Đà); dự án cấp nước đường 5 l, cấp nước cho các đô thị, khu công nghiệp thuộc các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (nguồn nước sông Đồng Nai). . .

2.2.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các dự án cấp nước

- Chỉ đạo Ban quản lí các dự án cấp nước của Bộ Xây dựng và của các địa phương rà soát tháo gỡ các ắch tắc điều chỉnh để thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới của 4 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà nẵng); các dự án vay vốn của Ngân hàng Châu á gồm dự án 6 tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hoá, Nha Trang, Plâycu, Phan Thiết, Long Xuyên; dự án 7 tỉnh (Tuyên Quang, Ninh Bình, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà, Quy Nhơn, Bến Tre); dự án cấp nước thành phố Việt Trì do chính phủ Đức tài trợ; dự án cấp nước cho 5 tỉnh (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Trà Vinh, Vĩnh Long) do chính phủ Oxtrâylia viện trợ không hoàn lại. Đặc biệt cần chỉ đạo triển khai sớm các dự án cấp nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức triển khai đấu thầu các dự án đầu tư theo vốn vay OECF của chính phủ Nhật Bản nhằm cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước của 3 l tỉnh thành phố.

- Triển khai thiết kế kĩ thuật, đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị các dự án cấp nước bằng vốn vay nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như dự án cấp nước thành phố Hải Dương do chính phủ Nhật Bản tài trợ; dự án thị xã Tam Kỳ, thị xã Thái Bình do chính phủ Phần Lan tài trợ; dự án cấp nước các thành phố Buôn Mê Thuật, Đà Lạt, Yên Bái, Vĩnh Yên do chính phủ Đan Mạch tài trợ.

2.2.3. Chỉ dạo việc chống thất thoát, thất thu trong cấp nước đô thị

Thực hiện chỉ thị số 40/1998CT-TTg ngày 14-12-1998 của Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo việc áp dụng các biện pháp chống thất thoát, thất thu nước, bao gồm cải tạo lại mạng lưới cấp nước các đô thị, phân chia mạng cấp nước thành những mạng nhỏ phù hợp với nhu cầu cấp nước và năng lực của các công ty cấp nước; xã hội hoá công tác ghi thu, cải tiến thiết bị ghi thu cho các công ty cấp nước, đưa công tác ghi thu về cấp phường, quận, tuyên truyền nâng cao dân trí trong sử dụng nước, phấn đấu giảm tỉ lệ thất thoát, thất thu vào năm 2000 xuống 40% trong các khu đô thị hiện có và 30% trong các khu đô thị mới, đến năm 2020 tỉ lệ thất thoát, thất thu bình quân toàn quốc là 20%. '

2.2.4. Chỉ đạo sắp xếp lại các công ty cấp nước trên toàn quốc

Hiện nay, trên toàn quốc có 61 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng lại có 64 công ty cấp nước đang hoạt động, trong đó thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Phúc mỗi nơi có hai công ly cấp nước

riêng biệt. Ngoài ra, tại các địa phương một số trạm xử lí nhỏ không nằm trong sự quản lí chuyên ngành mà thực hiện sự quản lí của các tổ chức hành chính. Trong thời gian tới cần phải xây dựng các đề án sắp xếp lại các công ty cấp thoát nước trên địa bàn từng tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương nhằm  tăng cường năng lực quản lí của công ty cấp nước về lĩnh vực kĩ thuật, đầu tư, đào tạo, đảm bảo các công ty cấp nước có khả năng tự chủ về tài chính, khả năng điều hành tốt hệ thống cấp nước giúp cho chính quyền địa phương trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển các công trình cấp nước mới được hiệu quả.

2.2.5.Nâng cao năng lực cho các công ty tư vấn về cấp  nước 

Bộ Xây dựng đang quản lí 2 công ty tư vấn chuyên ngành cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường. Tại một số công ly tư vấn khác cũng có các trung tâm môi trường và tham gia thiết kế các công trình cấp thoát nước. Song hiện nay

năng lực của các công ty lư vấn còn hạn chế chưa có khả năng đứng ra lự đấu thầu tư vấn các công trình cấp thoát nước có vốn đầu tư của nước ngoài. Do đó, cần có các đề án nâng cao năng lực các cơ quan tư vấn cấp nước nhằm cải tiến tổ chức, đào tạo cán bộ, công nhân, tăng cường trang thiết bị để tư vấn cho Nhà nước về công tác quy hoạch tổng thể cấp nước, lập các dự án đầu tư, quản lí khai thác tốt hệ thống cấp nước.

*

* *

- Đối với Định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, căn cứ Chương trình khung này, các bộ, ngành và ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân môi cấp có chương trình hành động cụ thể, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của mình về quản lí quy hoạch và phát triển đô thị.

- Đối với Định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020, các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 40/1998/CT-TTg ngày 14- 12-1998 về tăng cường công tác quản lí và phát triển cấp nước Xây dựng với nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 10/1998/QĐ - TTg ngày 23-l-1998 có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chính quyền đô thị các cấp tổ chức quản lí xây dựng các đô thị theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo giữ gìn trật tự kỉ cương và đưa công tác quản lí xây dựng vào nên nếp nhằm thực hiện thành công Định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, góp phần vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam

đến năm 2020

(Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại

Quyết định số 35/1999/QĐ-TTg ngày 5-3-1999)

I . MỤC TIÊU

Nhằm định hướng cho việc phát triển lĩnh vực thoát nước đô thị, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch đầu tư phù hợp để phát triển hệ thống thoát nước các đô thị một cách ổn định và bền vững trong từng giai đoạn.

1.1.  Mục tiêu trước mắt (đến năm 2005)

Chuẩn bị tốt cho sự phát triển hệ thống thoát nước đô thị, nhanh chóng cải thiện tình hình thoát nước tại các đô thị:

1.1.1. Ưu tiên giải quyết thoát nước mưa

- Xoá bỏ tình trạng ngập úng thường xuyên trong mùa mưa ở các đô thị loại I và loại II; trước hết tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

- Cải thiện một bước tình hình thoát nước mưa ở các đô thị từ loại III đến loại V. Đối với các đô thị có điều kiện địa hình thuận lợi, có thể nghiên cứu cải thiện hệ thống thoát nước mưa ở mức độ cao hơn.


- Mở rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước từ 30 - 40% (hiện nay) lên 50 - 60%; đối với thủ đô Hà Nội đạt 80%.

 1.1.2. Cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước thải:

- Ưu tiên thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn, các trung tâm du lịch như Hải Phòng, Đà Nẵng, Hạ Long, Huế, Vũng Tàu.

- Xử lí cục bộ nước thải bệnh viện và nước thải công nghiệp trước khi xả vào cống chung của thành phố.

- Xóa bỏ xí thùng trong các đô thị trước năm 2005 (đối với thủ đô Hà Nội, xóa bỏ xí thùng trước năm 2001). Có đủ nhà vệ sinh công cộng tại những nơi có nhiều khách vãng lai như chợ, bến tàu, bến xe.

- Giữ gìn, chống xuống cấp hệ thống thoát nước hiện có tại các đô thị.


- Xây dựng hệ thống thoát và xử lí nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới.

1.1.3. Xây dựng mô hình doanh nghiệp công ích cho các công ty thoát

nước đô thị:

Từng bước khắc phục cơ chế bao cấp, ban hành chính sách thu phí thoát nước để các công ty thoát nước có nguồn thu trang trải chi phí quản lí, vận hành.

1.1.4. Chuẩn bị tiền đề cho sự phát triển lâu dài và bền vững:

- Kiện toàn tổ chức ở các cấp và cơ sở.

- Phát triển nguồn nhân lực. đào tạo cán bộ công nhân.

- Tăng cường hệ thống pháp luật về quản lí và sử dụng các nguồn nước.

- Tuyên truyền giáo dục, nâng cao dân trí.

- Sản xuất thiết bị, phụ tùng. vật tư trong nước.

1.2. Mục tiêu lâu dài (đến năm 2020)

Giải quyết cơ bản yêu cáu về thoát nước nhằm bảo vệ và nâng cấp môi trường đô thị. phục vụ tốt đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế một cách nhanh chóng, bền vững:

1.2. l. Xóa bỏ tình trạng ngập úng thường xuyên trong mùa mưa tại các đô thị: từng đô thị có hệ thống thoát nước thải với công nghệ xử lí phù hợp bảo đảm vệ sinh môi trường.

Mở rộng phạm vi phục vụ các hệ thống thoát nước đô thị từ 50 - 60% lên 80 - 90%; đối với thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị loại II, các đô thị nằm trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế, phát triển du lịch, các khu công nghiệp, khu chế xuất, đạt 90 - 100%.

1.2.2. Thiết lập cơ chế tài chính bảo đảm sự phát triển bền vững cho các hệ thống thoát nước đô thị.

1.2.3. Phát triển khoa học kĩ  thuật: ứng dụng công nghệ mới thông qua     chuyển giao công nghệ, hiện đại hoá hệ thống thoát nước đô thị để đạt trình độ quốc tế hoặc tương đương  các  nước trong khu vực.

1.2.4. áp dụng các tiêu chuẩn, qui phạm  tiên tiến, đưa lĩnh vực thoát nước đô thị Việt Nam hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

II. CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU

2.l. Kiện toàn tổ chúc, tăng cường pháp chế, giáo dục cộng đồng

- Tổ chức hợp lí chuyên ngành thoát nước thuộc Bộ Xây dựng để phối hợp với các bộ. ngành liên quan làm tốt chức năng quản lí nhà nước như: hoạch định chính sách, lập kế hoạch. giám sát, điều phối, đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, quản lí dự án.

- Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực đối với chuyên ngành thoát nước thuộc sở Xây dựng, sở Giao thông công chính và các công ty thoát nước đô thị để quán lí và thực hiện quy hoạch, kế hoạch thoát nước các đô thị trên địa bàn.

- Phân công, phân cấp và nâng cao vai trò của các cấp chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện công tác thoát nước đô thị trên địa bàn.

- Tăng cường pháp chế, tạo môi trường pháp lí thuận lợi trong lĩnh vực thoát nước đô thị.

- Tăng cường các hoạt động liên ngành trong tuyên truyền giáo dục cộng đồng, nâng cao dân trí, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực thoát nước đô thị. Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh đường phố, nơi công cộng, thu gom chất thải rắn để khắc phục tình trạng tắc cống, ga thu nước thải.

2.2. Đổi mới chính sách tài chính, phát huy nội lực tạo nguồn vốn phát triển lĩnh vực thoát nước đô thị:

- Ngoài vốn ngân sách nhà nước, cần huy động các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong nước

- Tranh thủ các nguồn vốn nước ngoài như vốn vay và tài trợ của các ngân hàng quốc tế, các chính phủ và các tổ chức quốc tế khác.

- Thực hiện đa dạng hoá đầu tư, ban hành chính sách thu phí thoát nước bảo đảm cho các công ty thoát nước từng bước trang trải được các chi phí quản lí và vận hành.

- Ban hành các chính sách về thuế và tín dụng nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng công trình thoát nước.

- Nhà nước qui định mức đầu tư bảo vệ môi trường có liên quan đến thoát nước đô thị đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2.3. Nghiên cứu và áp dụng biện pháp kĩ thuật đồng bộ; hiện đại hóa công nghệ sản xuất vật tư thiết bị trong nước:

- Đẩy mạnh. nâng cao chất lượng và phân kì hợp lí trong việc lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị. Bảo đảm diện tích hợp lí dành cho xây dựng hệ thống thoát nước trong quy hoạch sử dụng đất tại các đô thị.

- Đối với các khu đô thị mới, phải tiến hành đầu tư đồng hộ các công trình liên quan đến thoát nước và môi trường ngay từ giai đoạn đâu

- Quy định và quản lí chặt chẽ về cốt xây dựng của từng khu vực để tránh úng ngập cục bộ trong đô thí.

- Lựa chọn và áp dụng các giải pháp thoát nước và các loại công nghệ khác nhau, từ đơn giản đến hiện đại, phù hợp với từng vùng và từng đô thị, chú ý tới các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng trũng, vùng núi và các vùng đặc trưng khác.

- Đối với phần lớn các đô thị, trong giai đoạn đầu, áp dụng công nghệ đơn giản, tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên để tiêu thoát nước mưa và xử lí nước thải, như: khả năng thẩm thấu của đất, khả năng điều tiết nước mưa pha loãng và làm sạch nước thải bằng sinh vật trong hồ ao, sông ngòi, kênh rạch,

thủy triều.

- áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại đối với các thành phố lớn như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các khu công nghiệp khu chế xuất, khu du lịch.

- Phấn đấu đến năm 2010 - 2015 tự sản xuất được khoảng 70% vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế trong hệ thống thoát nước như máy bơm, máy khuấy, các loại ống, cống thoát nước, phụ kiện (van, tê, cút, mối nối), các vật liệu lọc, hóa chất...

2.4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo đủ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ để quản lí, vận hành tốt hệ thống thoát nước, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và kĩ thuật hiện đại được đưa vào Việt Nam thông qua các dự án. Phấn đấu đến năm 2005 cung cấp đầy đủ cán bộ đã qua đào tạo cho tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương và cơ sở. Xây dựng chương trình đào tạo đóng bộ từ cán bộ lãnh đạo, quản lí, khoa học kĩ thuật, kinh tế, kế hoạch, tài chính đến công nhân vận hành, bảo dưỡng.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân trong nước làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài để học hỏi nâng cao trình độ. Mặt khác, có chính sách khuyến khích động viên sự tham gia đóng góp của các chuyên gia người Việt Nam đang sống ở nước ngoài.

- Phát triển các trung tâm đào tạo chuyên ngành cấp thoát nước; thành lập hoặc mở rộng chuyên ngành cấp thoát nước tại các trường đại học: Xây dựng, Kiến trúc, Bách khoa. Phát triển các trung tâm dạy nghề, đào tạo công nhân chuyên ngành cấp thoát nước có tay nghề cao.

Định hướng phát triển nhà ở đến năm 2010

(Văn bản Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ)

I. QUAN ĐIỂM

- Quyền có nhà ở là một quyền cơ bản của con người được Nhà nước công nhận và chăm lo thông qua các chính sách tạo điều kiện để nhân dân tạo lập nhà ở phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Nhà nước tạo điều kiện để những người có thu nhập thấp cải thiện nhà ở thông qua chính sách đất ở, cho vay vốn, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, chính sách điều tiết. Phấn đấu giảm khoảng cách chênh lệch quá lớn về nhà ở giữa các đối tượng.

- Nhà ở là tài sản lớn của mỗi gia đình và là cơ sở vật chất to lớn của quốc gia, là sản phẩm hàng hóa của một ngành kinh tế quan trọng. Thị trường nhà ở góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng tổng sản phẩm trong nước và nâng cao mức sống của nhân dân. Vì vậy, Nhà nước phải phát triển và quản lí nhà ở một cách có hiệu quả thông qua hệ thống pháp luật và chính sách phù hợp.

- Nhà ở không thể tách rời khỏi đất đai, vì vậy việc quản lí nhà ở và đất ở phải thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ và phân công, phân cấp hợp lí.

- Giải quyết tốt nhu cầu nhà ở phải đi đôi với việc thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch hóa gia đình. Việc phát triển nhà ở phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, giảm thiểu tối đa mức độ ô nhiễm môi sinh, môi trường.

II.  MỤC TIÊU

- Phấn đấu để năm 2010 mỗi gia đình cán bộ công nhân viên và những người thu nhập thấp có nhà ở thích hợp với diện tích sàn khoảng 8m2 cho mỗi người ở đô thị và khoảng 10m2 cho mỗi người ở nông thôn. Phấn đấu để mỗi hộ tại đô thị được ở trong căn hộ độc lập. 

- Kiến trúc nhà ở bảo đảm tiện nghi, an toàn, kinh tế, thích hợp với - điều kiện thiên nhiên, môi trường sống, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. 

- Nhà nước và xã hội tiếp tục thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công, quan tâm xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ những đối tượng không thể tự lực trong tạo lập nhà ở.

- Đi đôi với chăm lo phát triển nhà ở, Nhà nước từng bước xây dựng và ban hành đồng bộ các văn bán quy phạm pháp luật về cơ chế chính sách và hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo đưa công tác phát triển và quản lí nhà ở vào nề nếp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐẾN NĂM 2010

3.l. Nhà ở tại các đô thị

Phát triển nhà ở tại các đô thị cần quán triệt phương hướng phát triển đô thị là hình thành nhiều trung tâm vừa và nhỏ, phân bố hợp lí, không tập trung dân cư quá đông vào các thành phố lớn. Một số địa bàn có vị trí quan trọng đối với từng vùng (ở phía Bắc là khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; phía Nam là khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Bà Rịa Vũng Tàu; miền Trung là Đà Nẵng - Dung Quất và một số thành phố cảng khác) cần thu hút đầu tư của cả nước và của nước ngoài.

Việc phát triển nhà ở tại các khu vực đô thị cần đáp ứng các yêu cầu:

3.l.l. Tập trung huy động các nguồn lực phát triển nhanh quỹ nhà ở để giải quyết những bức xúc về nhà ở tại đô thị. Đặc biệt là các đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Biên Hòa, Cần Thơ, Vũng Tàu...

3.l.2. Chương trình phát triển nhà ở đô thị phải góp phần thúc đẩy chương trình phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa tại các địa bàn, không để tình trạng thiếu nhà ở ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình phát triển nhà ở tại các đô thị cần thể hiện các nhu cầu :

- Nhu cầu nhà ở cho số dân tăng tự nhiên và tăng cơ học.

- Nhu cầu nhà ở cho những hộ chưa có nhà, đang phải ở chung quá chật chội, ở nhờ, hoặc sống tạm bợ tại các khu nhà rách nát, lụp xụp.

- Nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang.

- Nhu cầu nhà ở tại các khu công nghiệp tập trung.

- Nhu cầu nhà ở cho sinh viên, học sinh.

- Nhu cầu nhà ở cho người nước ngoài đến nước ta làm việc hoặc kinh doanh.

- Nhu cầu nhà ở để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch.

- Nhà ở phục vụ các nhu cầu khác.

3.l.3. Do đặc điểm của đô thị, nhà ở phải đa dạng trong đầu tư xây dựng và các hình thức cung cấp nhà ở. Nhà ở đô thị phải được xây dựng theo quy hoạch và phải có kết cấu hạ tầng phù hợp. Chính quyền các đô thị phải tổ chức quản lí việc xây dựng nhà ở theo các dự án để nâng cao chất lượng về chỗ ở, bảo vệ và gìn giữ môi trường, tiết kiệm đất xây dựng.

3.2. Nhà ở tại các khu vực nông thôn

Phát triển nhà ở nông thôn cần xuất phát từ điều kiện sản xuất. đặc điểm tự nhiên và tập quán sinh hoạt của lừng vùng. Việc phát triển nhà ở phải thể hiện xu hướng đưa nông nghiệp lên sản xuất lớn phù hợp tính chất đặc trưng của từng vùng như: đồng bàng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, trung du miền núi, Tây Nguyên và dọc các tuyến quốc lộ...

Phát triển nhà ở nông thôn phải gắn với phát triển kinh tế vườn theo hệ sinh thái vườn - ao - chuồng (VAC) hoặc vườn - ao - chuồng - rừng (VACR). Kết hợp xây dựng nhà ở với cải thiện môi sinh, môi trường. Hướng dẫn việc xây dựng các công trình phụ hợp quy cách để vừa tiết kiệm năng lượng vừa giảm ô nhiễm.

Xuất phát từ đặc điểm địa lí và kinh tế - xã hội, việc phát triển chỗ ở nông thôn cần thể hiện được các định hướng dưới đây:

- Tại đồng bằng sông Hồng, nơi có mật độ dân cư cao, diện tích đất nông nghiệp hạn chế; là vùng gió bão, giá rét, vì vậy phải xây dựng nhà vững chắc. Khuyến khích nhân dân xây nhà hai, ba tầng trở lên để tiết kiệm đất đai và phòng lũ lụt.

- Tại đồng bằng ven biển miền Trung, nơi thường có bão lớn và gió nóng, vì vậy nhà ở phải vững chắc và chống được nắng nóng. Các khu dân cư ở vùng đất cát và pha cát, cần có các biện pháp để giữ nước mặt (ao, hồ, sông, lạch) vừa cải thiện môi trường, vừa tăng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

- Tại đồng bằng sông Cửu Long, do địa hình thấp trũng lại bị chia cắt bởi nhiều kênh rạch. Nguồn vật liệu xây dựng địa phương rất hạn chế, vì vậy để tạo điều kiện cho nhân dân tạo lập nhà ở cần quan tâm cung ứng vật liệu xây dựng. Chú trọng các công nghệ phát triển nhà phù hợp, phát triển các cấu kiện mang tính công xưởng cao để vận chuyển và lắp ráp thuận tiện; phát triển giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi. 

Tại vùng Đồng Tháp Mười và các vùng thấp trũng khác, cần quy hoạch và xây dựng các khu dân cư ổn định bảo đảm  an toàn trong mưa lũ.

- Tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, phát triển nhà ở cần gắn với kinh tế vườn rừng, vườn đồi. Cần áp dụng công nghệ thích hợp để sử dụng có hiệu quả nguồn vật liệu địa phương trong xây dựng nhà ở.

- Tại Tây Nguyên. nơi có nhiều dân tộc sinh sống, vật liệu xây dựng khá dồi dào. thuận lợi cho xây dựng nhà ớ. Điều cần quan lâm là hướng dẫn đồng bào xây dựng nhà ở hợp vệ sinh, chú trọng xây dựng hệ thống thoát nước để chống lầy lội vào mùa mưa, hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Phát triển các đường trục để góp phần thiết thực vào việc phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên. Phát triển tốt nhà ở sẽ góp phần vào việc định canh, định cư - một nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền và đoàn thể tại các khu vực này.

- Dọc các tuyến đường quốc lộ, đang có xu hướng xây dựng nhiều nhà ở. Các dải dân cư này vừa cản trở giao thông vừa gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của họ. Vì vậy cần hướng dẫn và quản lí chặt chẽ việc xây dựng theo đúng lộ giới và theo quy hoạch. Cần có biện pháp quản lí kiến trúc và môi trường thông qua việc cấp giấy phép xây dựng và quản lí việc xây dựng theo giấy phép.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH

Các chính sách lớn nhâm bảo đảm cho Định hướng phát triển nhà ở đô thị đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2010 như sau:

4.l. Chính sách đất ở

Đất ở là nhân tố quan trọng để tạo lập nhà ở; là bất động sản có giá trị lớn nhưng diện tích có hạn. Nhu cầu về đất ở ngày càng tăng đã và đang dẫn đến sự mất  cân đối giữa cung và cầu. Cơ chế quản lí  đất ở chưa phù hợp, năng lực quản lí yếu kém đã tác động đến chương trình giải quyết nhà ở của nhân dân các đô thị và ảnh hưởng đến đất canh tác tại các vùng nông thôn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình phát triển nhà ở, chính sách đất ở cần khuyến khích sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, đồng thời thu hút được tiềm năng của nhân dân tham gia xây dựng nhà ở. Đất dành cho phát triển nhà ở phải được điều tiết phù hợp với giá trị sử dụng và khả năng quỹ đất của từng vùng.

4.l.l. Đất ở tại các đô thị :

Giá đất tại đô thị chiếm tỉ lệ lớn trong giá nhà ở. Để phát triển nhà ở và chỉnh trang đô thị phải có chính sách hợp lí về sử dụng đất ở. Chính sách đất ở tại các đô thị cần được nghiên cứu theo các hướng sau:

- Khuyến khích dãn dân ra các ngoại vi thành phố. Đất ở thuộc các khu vực này cân được miễn giảm tiền sử dụng đất hoặc nghiên cứu áp dụng chính sách cho thuê với giá ưu đãi so với các khu vực trung tâm hoặc ven nội.

- Có chính sách hỗ trợ một phần chi phí chuẩn bị hạ tầng kĩ thuật các khu dân cư như: đường sá, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, thông tin....

- Nghiên cứu ban hành cơ chế cho chậm nộp tiền sử dụng đất để các chủ dự án tập trung vốn xây dựng nhà ở.

- Những thành phố lớn như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ Vũng Tàu, Đà Lạt...; bên cạnh các tuyến đường trung tâm các thành phố khác, cần phát triển nhà ở theo dự án để khắc phục tình trạng giao đất cho hộ gia đình xây dựng tự phát ảnh hưởng tới quy hoạch, kiến trúc, giao thông và mĩ quan đô thị.

- Đối với những dự án cải tạo các khu nhà ở hiện có phục vụ yêu cầu chỉnh trang đô thị và tái định cư, chủ dự án được cân đối tài chính từ việc sử dụng quỹ đất để đầu tư hạ tầng kĩ thuật và đầu tư xây dựng nhà ở bảo đảm cân đối tài chính có hiệu quả.

- Đối với các đô thị có điều kiện giao đất ở cho hộ gia đình cũng chỉ được giao đất ở sau khi đã xây dựng hạ tầng các khu dân cư. Việc xây dựng nhà ở phải  tuân thủ nghiêm ngặt về qui hoạch và kiến trúc.

4.1.2. Đất ở tại khu vực nông thôn:

- ủy ban nhân dân các địa phương cần chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch các khu dân cư nông thôn phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tổ chức lại sản xuất theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp từ đó có kê hoạch sử dụng hợp lí quỹ đất ở.

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, cần có cơ chế chính sách nhằm khuyến khích xây dựng nhà ở cao tầng để tiết kiệm đất. Chính quyền có biện pháp quản lí chặt chẽ để hạn chế việc chuyển đất nông, lâm nghiệp sang đất ở.

4.2. Chính sách kiến trúc - quy hoạch - kết cấu hạ tầng các khu dân cư

Quy hoạch các khu dân cư phải tính toán đầy đủ cơ sở hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội. Nhà ở đô thị phải xáy dựng thông qua các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đầu tư để phát triển nhà ở cần đi đôi với đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng, các khu chức năng khác như: thương nghiệp, dịch vụ, văn hóa, thể thao, công sở v.v... Từ đặc điểm lịch sử, trình độ phát triển kinh tế của đô thị nước ta, nhà ở đô thị có thể được xây dựng theo phố hoặc xây dựng thành các tiểu khu hay nhóm nhà ở đồng bộ với các công trình phúc lợi xã hội. Thực hiện nghiêm ngặt việc quản lí xây dựng nhà ở tại các khu phố cổ, phố cũ.

Căn cứ vào tính chất của từng đô thị để xác định tầng cao phù hợp, nhưng cần có chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cao tầng theo phương châm thích hợp và hiện đại, tạo được mĩ quan và bảo đảm tiết kiệm đất đô thị. Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm các thành phố thuộc tỉnh phải quy định hợp lí mật độ xây dựng ; hệ số tầng cao và quản lí tốt việc chấp hành các quy định này. Các đô thị trung du, miền núi có thể xây dựng nhà thấp tầng hơn. Các thành phố du lịch, nghỉ mát thì vừa xây dựng cao tầng vừa coi trọng loại nhà vườn, biệt thự, nhà phố v.v...

Chính sách kiến trúc - quy hoạch phụ thuộc khá lớn vào khả năng phát triển kinh tế - xã hội của đô thị; vì vậy các giải pháp kiến trúc cần phải đa dạng hóa các loại nhà ở để phục vụ yêu cầu của người tiêu dùng. Các đồ án quy hoạch, các mẫu thiết kế nhà ở phải dựa vào đặc điểm thu nhập và tình hình cụ thể của từng khu vực khác nhau để bảo đảm phù hợp, bền vững, đẹp và có tính đến khả năng cải tạo, nâng cấp mà không bị ảnh hưởng về cấu trúc cũng như mĩ quan chung của các khu nhà ở đô thị cũng như nông thôn.

4.3. Chính sách kinh tế - tài chính

Chính sách kinh tế - tài chính là đòn bẩy quan trọng: bảo đảm việc thực hiện thắng lợi chương trình nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở đô thị.

Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế - tài chính là huy động tối đa nguồn tài chính có thể huy động được cho mục tiêu phát triển nhà ở.

Cụ thể là:

- Nguồn vốn cửa người có nhu cầu nhà ở.

- Nguồn vốn của các tổ chức. doanh nghiệp sử dụng lao động.

- Nguồn vốn của các doanh nghiệp kinh doanh nhà.

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ (cho vay, trợ giúp).

- Ngoài ra cũng cần có các giải pháp huy động các nguồn vốn khác để phát triển nhà ở. Trữ nguồn vốn huy động của người có nhu cầu nhà ở, các nguồn vốn huy động khác, nguồn hỗ trợ, vốn vay phải được quản lí chặt chẽ và theo nguyên tắc thu hồi để tiếp tục phát triển nhà ở.

Trong điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần có sự quản lí của Nhà nước, mức thu nhập của các tầng lớp dân cư đã và đang có chênh lệch đáng kể, thì biện pháp hết sức quan trọng trong chính sách kinh tế - tài chính nhà ở là phải tạo được động lực từ mọi thành phần. Nhà nước cần thiết lập Quỹ phát triển nhà ở để thực hiện hỗ trợ về tài chính trong phát triển nhà ở. Quỹ này được hình thành ở các thành phố, thị xã do ủy ban nhân dân thành phố, thị xã quản lí theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương Quỹ phát triển nhà ở có thể được hình thành từ các nguồn sau đây:

- Tiền gửi tiết kiệm của công dân có nhu cầu mua nhà và tiền gửi tiết kiệm dành cho mục tiêu tạo lập nhà ở.

- Tiền thu khi giao đất ở tại đô thị.

- Tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

- Tiền khấu hao cơ bản trích từ doanh thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

- Tiền huy động của các doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu về nhà ở cho cán bộ công nhân viên.

- Nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân dành cho mục tiêu phát triển nhà ở.

- Vốn vay trong và ngoài nước.

- Vốn liên doanh, liên kết v.v...

Quỹ phát triển nhà ớ được sử dụng vào các mục tiêu: 

- Cho các chủ đầu tư dự án phát triển nhà vay để thực hiện các dự án nhà ở (cho thuê, bán trả góp), dự án cải tạo các khu nhà ở hiện có hoặc chuẩn bị cơ sở hạ tầng khu đất ở hoặc cải tạo cơ sở hạ tầng các khu nhà ở lụp xụp, nhà ở trên kênh rạch...

- Đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp thuê hoặc mua trả góp.

- Cho người thu nhập thấp vay một phần tiền theo chế độ lãi suất ưu đãi để họ tạo lập nhà ở. Việc cho vay được thực hiện theo quy chế của Chính phủ.

4.4. Vật liệu xây dựng phục vụ phát triển nhà ở

Để tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển nhà ở đô thị và nông thôn, các tỉnh, thành phố cần tổ chức tốt thị trường vật liệu xây dựng để cung cấp các loại vật liệu cần thiết cho việc xây dựng và trang bị nội thất nhà ở với chất lượng và giá cả hợp lí.

Nghiên cứu ứng dụng các loại vật liệu mới phù hợp với đặc điểm các vùng khí hậu để góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển nhà ở.

Cần phát triển mạnh các loại vật liệu xây dựng địa phương, các loại vật liệu xây dựng phù hợp với tập quán và khả năng về tài chính của dân cư.

Việc lưu thông vật liệu xây dựng cán được bảo đảm tốt, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa.

Nghiên cứu để có biện pháp loại ra khỏi nhà ở những vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân.

4.5. Khoa học - công nghệ và quản lí

- Phát triển khoa học công nghệ, trong đó chú trọng nghiên cứu những vấn đề thuộc khoa học tự nhiên và khoa học xã hội phục,vụ nhiệm vụ phát triển nhà ở. Nhà nước cần có chính sách khuyến khích việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong xây dựng nhà ở. Ưu tiên việc sử dụng công nghệ sạch trong lĩnh vực nhà ở.

- Xây dựng và ban hành đồng bộ cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy phạm phục vụ yêu cầu quản lí và phát triển nhà ở.

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lí đầu tư và phát triển nhà ở.

V. KIỆN TOÀN, TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÍ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Đối với hệ thống quản lí nhà đất và phát triển nhà ở:

- Để thực hiện tốt yêu cầu quản lí và phát triển nhà ở cần phải tăng cường vai trò và trách nhiệm của Bộ Xây dựng về quản lí nhà nước thống nhất trong lĩnh vực nhà ở trên phạm vi cả nước.

- Các thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh có các đô thị lớn (loại II), cần có tổ chức đủ năng lực để giúp ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ quản lí và phát triển nhà ở.

- Các tỉnh còn lại phải tăng cường bộ máy quản lí và phát triển nhà ở để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Tại các quận (huyện), thị xã thuộc tỉnh, các phường (thị trấn) phải có bộ phận quản lí nhà đất.

- Củng cố và tăng cường các tổ chức đầu tư phát triển nhà ở theo nguyên tắc huy động nhiều lực lượng của nhiều thành phần kinh tế tham gia. Tại các thành phố trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cần có các tổng công ty đủ mạnh đảm nhiệm xây dựng khối lượng lớn về nhà ở.

- Tổ chức tốt việc phối hợp, kết hợp giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học và các đơn vị tư vấn mạnh để nghiên cứu những vấn đề quan trọng về kĩ thuật, công nghệ cũng như các mô hình phát triển nhà có hiệu quả nhằm góp phần thúc đẩy nhanh sự nghiệp phát triển nhà ở.

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ

ngành Xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 (Trích)

I. CHIẾN LƯỢC KHCN ĐẾN NĂM 2010

1.1.  Mục liêu chung của chiến lược

Mục tiêu chung của Chiến lược phát triển kinh tê - xã hội và Chiến lược KHCN của đất nước là : làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững. bảo vệ môi trường sinh thái. bảo đảm an ninh quốc phòng. cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. tạo được tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn sau năm 2010, đưa Việt Nam tiến lên trở thành một quốc gia công nghiệp. Chiến lược khoa học công nghệ xây dựng (KHCN XD) đến năm 2010 nhằm phục vụ các mục tiêu chung đó.

1.1.1. Mục tiêu cụ thể của chiến lược

- Nâng cao tiềm lực KHCN của ngành, đạt trình độ tiên tiến khu vực.

- Nâng cao mặt bằng khoa học và công nghệ để khai thác, ứng dụng các kinh nghiệm, tiến bộ kĩ thuật mà trong nước đã đạt được. Tiếp thu có chọn lọc và vận dụng vào thực tế các thành tựu khoa học, tiến bộ kĩ thuật của quốc tế. Hoạt động nghiên cứu sáng chế và phát minh căn cứ vào các đặc thù riêng của điều kiện Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực của ngành, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.1.2. Quan điểm của chiến lược

a) KHCN XD phải gắn kết chặt chẽ với sản xuất và quản lí, nâng cao hàm lượng chất xám trong sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ xây dựng, tạo thành một thể gắn bó hữu cơ giữa nghiên cứu sản xuất và kinh doanh , trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh chóng, bền vững.

b) Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản có lựa chọn, tiếp thu và làm chủ các công nghệ thích hợp nhập từ bên ngoài. kết hợp với cải tiến và hiện đại hóa công nghệ xây dựng truyền thống.

c) Đủ năng lực để giải quyết những vấn đề đặt ra và nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. đảm bảo cho sự nghiệp phát triển kinh tế gắn kết chặt chẽ với an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường sinh thái.

d) Bảo đảm luận cứ khoa học cho việc xây dựng các định hướng chiến lược, chủ trương, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành và đất nước.

1.2. Các giải pháp của chiến lược

1.2.l. Về cơ chế chính sách

a) Tạo môi trường pháp lí thuận KHCN XD phát triển.

b) Hoàn thiện các chiến lược KHCN trong từng lĩnh vực của ngành, các dự báo chiến lược về quy hoạch kiến trúc đô thị và nông thôn. kĩ thuật hạ tầng, xây lắp, VLXD...

c) Khuyến khích các viện, trường, các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tổ chức hoặc phối hợp tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các thành tựu KHCN.

d) Có chính sách huy động vốn đầu tư cho KHCN, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực đầu tư vốn cho KHCN, đổi mới trang thiết bị, đào tạo công nhân, cán bộ kĩ thuật và cán bộ quản lí đáp ứng các yêu cầu trong nước và xâm nhập thị trường quốc tế.

e) Thực hiện xã hội hóa trong đào tạo, có chính sách khuyến khích các đơn vị và nhân dân cùng với Nhà nước bỏ vốn để đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học. Có chính sách đảm bảo quyền lợi vật chất, kích thích các tài năng nghiên cứu, các cá nhân và đơn vị ham muốn áp dụng tiến bộ kĩ thuật, tạo ra động lực thúc đẩy KHCN.

1.2.2. Nghiên cứu khoa học

a) Sắp xếp lại và phân định rõ trách nhiệm hợp lí cho các viện, trường và trung tâm trong hệ thống KHCN XD quốc gia để các đơn vị phát huy hết khả năng tạo nên sự phối hợp, hỗ trợ nhịp nhàng và có hiệu quả

b) Khuyến khích phát triển các cơ sở nghiên cứu có nguồn đầu tư đa dạng kể cả của những tổ chức phi chính phủ và tư nhân cùng tham gia nghiên cứu và triển khai.

c) Khuyến khích các đơn vị nghiên cứu thuộc các doanh nghiệp và địa phương, chủ yếu là tư vấn cho doanh nghiệp và địa phương tiếp nhận chuyển giao công nghệ, giải quyết những vấn đề kĩ thuật tại chỗ và là đầu mối để phối hợp nghiên cứu, ứng dụng giữa các đơn vị địa phương và trung ương.

d) Hợp lí hóa trách nhiệm của các phòng thí nghiệm thuộc khu vực nhà nước ; phân loại các phòng thí nghiệm về phạm vi nhiệm vụ và chất lượng công việc. Lập danh mục các phòng thí nghiệm đã được công nhận. Xây dựng quy chế và tiêu chuẩn thích hợp cho mọi hoạt động của các phòng thí nghiệm này.

e) Tăng cường sự gắn kết giữa các viện, trung tâm nghiên cứu - triển khai với các doanh nghiệp, dần dần biến thành nhu cầu tất yếu của các đơn vị nói trên.

f) Khoa học công nghệ xây dựng gắn kết chặt chẽ với kinh tế, an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

1. 2.3. Xây dựng văn bản pháp quy kĩ thuật

a) Hoàn chỉnh hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Nghiên cứu soát xét lại các tiêu chuẩn cũ, loại bỏ những tiêu chuẩn không còn phù hợp, biên soạn mới các tiêu chuẩn còn thiếu như kĩ thuật công nghệ cao, xây dựng nhà cao tầng, vật liệu xây dựng mới, thử nghiệm và kiểm định chất lượng, kiểm định các thiết bị thử nghiệm, môi trường v.v...

Khai thác có chọn lọc những phần thích hợp của các tiêu chuẩn quốc tế (ISO), các nước phát triển (Mỹ, Anh, EU, Nga), của Trung Quốc và các nước trong khu vực.

b) Đến năm 2010 soạn thảo xong và ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản pháp quy kĩ thuật tương ứng với sự phát triển KHCN trong giai đoạn này.

Hệ thống tiêu chuẩn phải đảm bảo quản lí được chất lượng sản phẩm trong toàn ngành phù hợp với các tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới.

1.2.4. Đào tạo nhân lực cho KHCN

a) Quy hoạch lại mạng lưới các trường của ngành trên phạm vi cả nước, từ đào tạo công nhân kĩ thuật đến đào tạo đại học và sau đại học để phân cấp tập trung đầu tư.

b) Thay đổi về cơ bản cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là các xưởng thực hành trong các trường nghề ; các phòng thí nghiệm, hệ thống thư viện trong các trường đại học, với các thiết bị máy móc tiên tiến, hiện đại, đáp ứng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo ngang bằng khu vực và quốc tế.

c) Trong mạng lưới đào tạo tay nghề cho công nhân có trường trọng điểm nghề (cơ giới, cơ khí, điện, hàn, nước, VLXD...) và trường nghề ở vùng trọng điểm (Việt Trì, Đà Nẵng, Tuy Hòa, đồng bằng sông Cửu Long...)

Các trường trọng điểm sẽ là các trung tâm có đủ năng lực đào tạo chất lượng cao cho mọi ngành nghề và mọi bậc nghề xây dựng.

Đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường khác của Bộ, của các tổng công ty.

d) Có chế độ, chính sách và kế hoạch để giáo viên các trường nghề được đi đào tạo thêm nhằm nâng cấp, bổ sung và cập nhật kiến thức mới kể cả tham quan, thực tập trong và ngoài nước ở các công trình xây dựng hoặc các cơ sở đào tạo tương tự ; trang bị ngoại ngữ ở trình độ cần thiết để có thể phục vụ tốt cho công tác đào tạo

Thực hiện đề tài điều tra khảo sát việc đào tạo nghề ở một số nước trong khu vực (điều tra hệ thống thiết bị các xưởng thực hành, tài liệu, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giáo viên...). Trên cơ sở đó xây dựng mô hình, mục tiêu, chương trình và kế hoạch đào tạo các bậc nghề của ngành Xây dựng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam và đáp ứng khả năng hội nhập, khả năng xuất khẩu lao động.

e) Đến năm 2005, các bậc nghề công nhân được đào tạo ngang bằng trình độ đào tạo cùng bậc nghề của các nước trong khu vực. Có chế độ, chính sách để công nhân mọi bậc nghề phải qua đào tạo và đào tạo lại theo các khóa ngắn hạn trước khi nâng bậc. Công nhân bậc cao phải biết ngoại ngữ để đọc được bản vẽ và tự trau dồi được kiến thức nghề nghiệp.

f) Nghiên cứu lại toàn bộ mục tiêu, chương trình và kế hoạch đào tạo đại học trên cơ sở tham khảo mô hình quốc tế và khu vực để có chương trình tiên tiến nhất, phù hợp với các bậc và hệ đào tạo được quy định trong Luật giáo dục. Đưa ngoại ngữ chuyên ngành vào chương trình học để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể sử dụng được ngoại ngữ trong chuyên môn.

g) Có chính sách để nhiều người được đi đào tạo đại học và đặc biệt là sau đại học ở các nước tiên tiến ; đồng thời có chế độ tổ chức đào tạo lại để cập nhật kiến thức cho cán bộ, đẩy trình độ khoa học công nghệ nước ta đi lên nhanh chóng, tăng khả năng hội nhập quốc tế.

h) Có chế độ, chính sách đào tạo các cán bộ đầu đàn ở các trường đại học, các viện nghiên cứu để trong một thời gian ngắn khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ giỏi.

i) Ưu tiên đào tạo tiến sĩ cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu ở các trường đại học, các viện nghiên cứu. Đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất ưu tiên đào tạo kĩ sư bậc cao, kĩ sư trưởng, cán bộ quản lí dự án.

1.2..5. Nguồn vốn cho KHCN

Đa dạng hóa nguồn vốn cho KHCN từ các nguồn và hình thức khác nhau (nhà nước, tập thể, tư nhân và hợp tác quốc tế). 

Sử dụng hợp lí nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc trung ương và địa phương cho KHCN ; đồng thời sử dụng tốt các nguồn vốn sự nghiệp KHCN, sự nghiệp kinh tế, các chương trình kĩ thuật - kinh tế và kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện cho các cơ quan KHCN tích lũy vốn cho phát triển.

1.2..6. đổi mới công nghệ

a) Trên cơ sở yêu cầu của sản xuất và khả năng vốn đầu tư của ngành Xây dựng đổi mới công nghệ theo hướng nhiều trình độ :

Các đơn vị của trung ương sẽ hướng vào việc nhập những công nghệ tiên tiến ở các lĩnh vực mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng sức cạnh tranh ; thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ và tổ chức quản lí so với các nước tiên tiến trong khu vực.

ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa cần kết hợp giữa công nghệ tiên tiến thích hợp với công nghệ truyền thống để đáp ứng yêu cầu của địa phương.

b) Có chính sách đảm bảo cho các công nghệ xây dựng tiên tiến được chuyển giao thành công và phía Việt Nam có khả năng tiếp tục sử dụng công nghệ này để phát huy tác dụng trong sản xuất.

c) Nhà nước hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các doanh nghiệp xây dựng trong việc nhận chuyển giao công nghệ mới.

d) Lựa chọn các công nghệ tiên tiến để chuyển giao vào một số lĩnh vực như : Công trình ngầm, nhà cao tầng, kết cấu nhịp lớn, xử lí môi trường. Hỗ trợ phát triển công nghệ tiến tiến trong nước, đồng thời quan tâm đến các công nghệ thích hợp khác.

e) Có cơ chế để thực hiện việc tiếp xúc và trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan quản lí nhà nước với các doanh nghiệp sử dụng công nghệ chuyển giao.

f) Thiết lập hệ thống trao đổi quốc tế trong chuyển giao công nghệ.

1.2.7. Công nghệ thông tin

a) Xây dựng một đội ngũ cán bộ có năng lực lập trình trong ngành (có thể ở các viện trung ương, các công ty tư vấn, công ty tin học XD). Đảm bảo cung cấp các phán mềm thông dụng.

b) Đến năm 2010 mạng thông tin tin học trong toàn ngành phát huy tác dụng rõ rệt không những trong kĩ thuật và cả trong công nghệ quản lí.

Bổ sung cập nhật thường xuyên và đầy đủ thông tin vào ngân hàng dữ liệu xây dựng cơ bản.

c) Hệ thống tin học xây dựng đảm bảo truyền tải nhanh và kịp thời đến các đơn vị trong toàn ngành về những chính sách mới, các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới, các công nghệ mới v.v...

1.2..8. Hợp tác quốc tế

a) Đa dạng hóa các loại hình hợp tác quốc tế bao gồm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn, hội thảo, trao đổi chuyên môn, trao đổi thông tin v.v...

b) Khuyến khích và tạo điều kiện cho các viện, trường, doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế song phương, đa phương.

c) Khuyến khích và tạo điều kiện cho các viện, trường, các doanh nghiệp tham gia các hiệp hội chuyên ngành, các hội đồng chuyên môn khu vực và thế giới.

l.3. Trình độ KHCN XD nước ta đến 2010

1.3.l. Tạo dựng được đầy đủ cơ chế chính sách, trang thiết bị nghiên cứu cho phát triển KHCN. Các tiến bộ KHCN XD giúp tăng cường năng lực quản lí ngành, là động lực chủ yếu thúc đẩy sản xuất hàng hóa và dịch vụ (tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, sản xuất VLXD...) đủ sức cạnh tranh quốc tế, hội nhập với những nước tiên tiến trong khu vực. Hàng hóa và dịch vụ xây dựng nước ta có mặt như một thành viên bình đẳng trên thị trường khu vực và thế giới.

1.3.2. Hệ thống các cơ sở nghiên cứu KHCN được tăng cường về nhân lực, trang thiết bị nghiên cứu - triển khai tiên tiến, phát huy hết tiềm năng, hoạt động có hiệu quả, quản lí chất lượng hàng hóa và dịch vụ ngang tầm tiên tiến khu vực, có uy tín quốc tế.

1.3..3. Thực thi Luật xây dựng (khi được Chính phủ phê duyệt). hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiên chuẩn để chủ động quản lí xây dựng, cải thiện công tác quản lí quy hoạch và phát triển kiến trúc tại các đô thị, kiểm soát chất lượng, giá thành hàng hóa và dịch vụ xây dựng, đảm bảo cạnh tranh quốc tế. 100% doanh nghiệp vừa và lớn thuộc ngành đạt chứng chỉ ISO 9000 hoặc tương đương. Các doanh nghiệp xây lắp nâng cao năng lực quản lí dự án, nâng dần tỉ lệ nhận thầu các dự án theo phương thức "chìa khóa trao tay" ở trong nước và ngoài nước.

1.3.4. Đội ngũ khoa học nước ta đầy đủ về số lượng thuộc mọi lĩnh vực của ngành, có bản lĩnh chuyên môn cao có phẩm chất chính trị tốt, bảo đảm giải quyết tốt các yêu cầu của sản xuất và nghiên cứu, có uy tín trong giới khoa học quốc tế.

1.4. Tiêu chí đến năm 2010

Mức đạt được của một số công nghệ chủ yếu trong các lĩnh vực quản lí, sản xuất kinh doanh và dịch vụ của ngành như sau :

1.4.1. Thiết kế, kiến trúc, quy hoạch : Sử dụng công nghệ tin học tiên tiến và tự động hóa ; áp dụng công nghệ sạch, bảo đảm vệ sinh môi trường. Tăng cường hàm lượng khoa học của các sản phẩm thiết kế, quy hoạch phù hợp với các tiến bộ KHCN, với tập quán sinh hoạt, điều kiện khí hậu tự nhiên của Việt Nam, giữ gìn được bản sắc văn hóa địa phương và dân tộc

1.4.2. Tư vấn, kiểm định và giám sát chất lượng : Nhập thiết bị thí nghiệm, kiểm định hiện đại và hiệu quả cao, đồng thời đào tạo người sử dụng.

Quản lí, giám sát và kiểm định chất lượng kĩ thuật đạt trình độ khu vực và quốc tế từ khâu lập dự án, khảo sát thiết kế, thi công xây lắp tới khâu đưa công trình vào sử dụng.

1.4.3. Cơ khí xây dựng : Từng bước tăng cường năng lực thiết bị công nghệ và nhân lực để khắc phục tình trạng tụt hậu, tiến tới ngang bằng các nước tiên tiến trong khu vực về các công nghệ chế tạo kết cấu thép chuyên dụng đặc biệt, trang thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ công nghiệp sản xuất VLXD, xây lắp, công nghiệp nước...

1.4.4. Công nghệ vật liệu xây dựng : Hình thành và phát triển công nghệ sản xuất men, mầu cho vật liệu gốm sứ xây dựng. Phát triển công nghiệp sản xuất các hóa phẩm xây dựng. Sản xuất các vật liệu trang trí hoàn thiện, thỏa mãn tiêu dùng trong nước.

Sử dụng vật liệu mới, tính năng cao. Sản xuất xi măng và bê tông mác cao phục vụ xây dựng các công trình nhà cao tầng và các công trình đặc biệt.

Nghiên cứu cải tiến công nghệ để sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, giảm mức tiêu hao nhiên liệu và năng lượng trong sản xuất xi măng, sản phẩm và vật liệu trang trí hoàn thiện v.v... đạt trình độ tiên tiến của thế giới.

1.4.5. Công nghệ xây dựng : Làm chủ công nghệ xây dựng các công trình biển, công trình ngầm dạng phức tạp kể cả dạng tuyến để giải quyết giao thông trong đô thị với trình độ công nghệ đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến thế giới.

Xuất khẩu lao động có tay nghề cao và có kĩ thuật.

1.4..6. Công nghiệp nước : Hình thành nền công nghiệp nước đồng bộ, có trình độ tiên tiến đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

1.4.7. Hạ tầng kĩ thuật và môi trường: Nhập có chọn lọc và làm chủ các công nghệ nhập từ các nước tiên tiến (Nhật, Bắc Mỹ, EU...). Đảm bảo tính đồng bộ trong cải tạo và xây dựng mới các công tnnh kĩ thuật hạ tầng đô thị, bao gồm cả đường nội thị và chiếu sáng.

1.4.8. Phát triển nhà ở đô thị và nông thôn: Thực hiện công nghiệp hóa 60% các cấu kiện định hình chế sẵn.

1.5. Các lĩnh vực ưu tiên

1.5.1. Đào tạo, tư vấn, khảo sát, quy hoạch, thiết kế, kiểm định và giám sát chất lượng

a) Đào tạo và sử dụng nhân lực :

- Quy hoạch lại mạng lưới các trương của ngành từ đào tạo công nhân kĩ thuật đến đào tạo đại học và sau đại học, đầu tư có trọng điểm.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc tiên tiến, hiện đại, đáp ứng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo ngang bằng khu vực và quốc tế.

- Lập kế hoạch đào tạo và đào tạo lại (kể cả ở nước ngoài) nhằm nâng cấp, bổ sung và cập nhật kiến thức mới, kể cả ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ KHCN.

- Xây dựng mô hình, mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo tiên tiến nhất, phù hợp với các bậc, hệ đào tạo được quy định trong Luật giáo dục. 

b) Đến năm 2010 có đội ngũ chuyên gia giỏi, đồng bộ, đảm bảo thiết kế được hầu hết các công trình phức tạp, có yêu cầu đặc biệt, có khả năng nhận thầu thiết kế các công trình nước ngoài.

c) Tăng cường năng lực tư vấn kiểm định và giám sát chất lượng. 

- Nhập thiết bị thí nghiệm, kiểm định (kể cả kiểm định thiết bị xây dựng) hiện đại và có hiệu quả cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí, giám sát và kiểm định chất lượng kĩ thuật đạt trình độ khu vực và quốc tế tù khâu lập dự án, khảo sát thiết kế, thi công xây lắp tới khâu đưa công trình vào sử dụng.

- Tăng cường trang thiết bị hiện đại cho công tác khảo sát, quy hoạch, thiết kế. Xây dựng các cơ sở dữ liệu cần thiết theo hướng tập trung, đầu tư trọng điểm.

1.5.2. Cơ khí xây dựng

Các lĩnh vực ưu tiên :

- Chế tạo kết cấu thép chuyên dụng đặc biệt.

- Chế tạo 70 ~ 80% thiết bị phục vụ công nghiệp sản xuất nước sạch.

- Chế tạo 80% các loại máy bơm kể cả các máy bơm chuyên dụng. Đối với một số loại đặc biệt, từ nhập khẩu tiến tới chế tạo trong nước.

- Chế tạo 80% bồn bể, thùng chứa LPG và phụ kiện ống cho công nghiệp dầu khí.

- Đáp ứng 80% phụ tùng thay thế cho xi măng lò quay, 100% nhu cầu phụ tùng thay thế cho xi măng lò đứng.

- Chế tạo 50 - 60% trang thiết bị cho các dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất l,2 triệu tấn/năm trở lên, các thiết bị sản xuất kính xây dựng, gạch chịu lửa.

- Chế tạo các dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất đá xây dựng có công suất tới 250.000 m3/năm, các dây chuyền sản xuất gạch 5 - 20 triệu viên/năm, các dây chuyền sản xuất ống nước cao áp, thiết bị đúc cột điện li tâm, gạch không nung bằng thiết bị công nghệ tiên tiến.

- Đáp ứng 90% nhu cầu thiết bị chế trộn và trạm trộn bê tông thương phẩm.

- Chế tạo 70% phụ tùng cho các nhà máy gạch ốp lát ceramic.

- Nghiên cứu chế tạo thiết bị sản xuất men, mầu cho vật liệu gốm sứ xây dựng.

- Mở rộng các liên doanh thang máy, tiến tới lắp ráp đáp ứng 30% nhu cầu trong nước, nâng dần chế tạo nội địa.

- Xây dựng liên doanh lắp ráp máy xây dựng, từng bước nâng dần tỉ lệ nội địa, tiến tới hòa nhập quốc tế.

1.5.3. Công nghệ vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng

a) Thay thế  dần gạch nung thông thường bằng các loại gạch khác để bảo vệ tài nguyên đất không tái tạo được. Phát triển công nghệ sản xuất sản phẩm đất sét nung cao cấp, đảm bảo vệ sinh môi trường.

b)Sử dụng vật liệu mới tính năng cao như kim loại có titan, các loại vật liệu compozit và các vật liệu mới khác (vật liệu hoàn thiện, trang trí, vật liệu nhẹ...)

c)Phát triển công nghiệp sản xuất các hoá phẩm  xây dựng; men, mầu cho vật liệu gốm sứ xây dựng.

d) Công nghệ xi măng chủ yếu là lò quay phương pháp khô, thiết bị công nghệ tiên tiến. Phấn đấu để tiêu hao nhiệt dưới 730 Kcal/Kg clinke và điện năng thấp hơn 100 KWh/tấn sản phẩm.

e) Công nghệ ceramic và granite nhân tạo được trang bị tự động hóa đồng bộ từ khâu chọn nguyên liệu đến đóng gói bao hàng. Rút ngắn chu trình nung đến mức tối thiểu, đạt trình độ quốc tế.

f) Đa dạng các mặt hàng kính, đáp ứng các nhu cầu của thị trường như kính cong ô tô, kính tôi chịu va đập, gương cao cấp... ; phát triển công nghệ sản xuất các sản phẩm sau kính.

g) Sản xuất vật liệu chịu lửa có chất lượng để thay thế hàng nhập.

h) Sản xuất xi măng và bê tông mác cao phục vụ xây dựng các công trình nhà cao tầng và các công trình đặc biệt.

i) Nghiên cứu cải tiến công nghệ để sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản ; công nghệ chế biến nguyên liệu cho phát triển VLXD.

k) Về cấu kiện xây dựng : Trên cơ sở các dự án nghiên cứu triển khai nhàm thực hiện công nghiệp hóa xây dựng nhà ở theo hệ thống mở (sử dụng cấu kiện nhẹ có tính lắp lẫn cao), đẩy mạnh và mở rộng các cơ sở sản xuất để giải quyết vấn đề xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt cho những vùng thường xuyên bị bão lụt.

1.5.4. Công nghệ xây dựng

a) Làm chủ việc xây dựng các loại công trình biển để vươn ra ngoài khơi.

b) Làm chủ công nghệ các công trình ngầm dạng phức tạp kể cả dạng tuyến trong đô thị để giải quyết giao thông như đường mêtrô, hệ collector, hầm vượt sông.

c) Trình độ công nghệ đạt tiêu chuẩn các nước tiên tiến. '

1.5.5. Công nghiệp nước

Đến năm 2010 hình thành nền công nghiệp nước đồng bộ, có tnnh độ tiên tiến đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

a) Cấp nước.

- Bổ sung thiết bị công nghệ vào các công đoạn xử lí triệt để các chất độc hại, đảm bảo chất lượng nước theo tiêu chuẩn quy định.

- Công nghệ khử trùng tiên tiến và thích hợp.

- Hoàn thiện dây chuyền xử lí nước chua phèn nhằm phục vụ các vùng đồng bằng.

- Các nhà máy nước có công suất lớn được vận hành và kiểm tra tự động.

- Phát triển và hoàn thiện các loại công nghệ tiên tiến vào dây chuyền xử lí nước cho các khu vực có nguồn nước lợ và hải đảo.

- Lắp đặt hệ thống kiểm tra, giám sát tiên tiến để kiểm tra, kiểm soát tình hình về áp lực, lưu lượng và thất thoát nước trên toàn mạng lưới trước tiên ở các thành phố lớn.

- Quy hoạch lại và xây dựng các hệ thống phân phối nước đồng bộ với các hệ thống công trình kĩ thuật khác.

b) Thoát nước và xử lý nước thải.

- Đến năm 2010 hoàn chỉnh các công trình xử lí nước thải ở các thành phố Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tầu, Đà Nẵng, Hải Phòng v.v... Cải tạo các hệ thống nước thải hiện có, xây mới các hệ thống nước thải cho các khu công nghiệp, dân cư đang và sẽ xây dựng trước khi đưa vào sản xuất và phục vụ. Công nghệ xử lí nước thải phải đảm bảo sau khi xử lí đạt tiêu chuẩn môi trường TCVN 5945-1995, ISO 14.000.

- áp dụng các công nghệ xử lí nước thải tiên tiến cho các đối tượng đặc biệt.

- Hoàn thành việc tách nước thải ra khỏi hệ thống thoát nước mưa ở các đô thị.

II. TẦM NHÌN KHCN XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2020

2.l. Yêu cầu chung

Việt Nam trở thành nước công nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực. Một số lĩnh vực như thiết kế, tính toán kết cấu, thi công các công trình đặc biệt, một số mặt hàng vật liệu xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đủ năng lực nội sinh để tiếp thu và tiếp cận các tri thức mới của thế giới.

Tạo được vẻ hài hòa giữa hiện đại và bản sắc dân tộc trong một khung cảnh đất nước phát triển.

Hội nhập thành công với nền kinh tế toàn cầu nhờ thực hiện một chính sách hội nhập đúng trên cơ sở phát triển nội lực KHCN.

Do phát triển KHCN, giảm bớt dần mức độ chênh lệch giữa các đô thị và nông thôn.

2.2. Yêu cầu đối với KHCN XD


Hệ thống KHCN XD đã được hiện đại hóa, làm đòn bẩy cho ngành Xây dựng phát triển. Những nét chủ yếu về KHCN phải đạt được.

2.2.l. Về khảo sát : Phương tiện, phương thức thực hiện, hồ sơ khảo sát có độ tin cậy, đạt độ chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế.

2.2.2. Về thiết kế : Có khả năng thiết kế được các công trình đặc biệt và cao tầng, công trình ngầm, công trình nhịp lớn, các công trình biển đạt trình độ chung của quốc tế.

2.2.3.Về tư vấn : Có thể soạn thảo, quản lí thực hiện các dự án lớn với độ tin cậy cao, dự thầu tư vấn các công trình nước ngoài, chịu trách nhiệm chủ yếu các khâu chất lượng công trình đạt trình độ quốc tế.

2.2.4.Về thi công : Tự thi công được công trình và tổ hợp công trình phức tạp, có công nghệ cao, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại. Nâng trình độ các công ty xây dựng địa phương có thể làm được các công tnnh phức tạp, quy mô lớn. 

Các doanh nghiệp xây dựng trung ương đủ trình độ tổng thầu công trình, kể cả khâu cung cấp vật tư xây lắp, thiết bị công nghệ.

2.2.5. Về thông tin : Hòa mạng dọc, theo nghiệp vụ xây dựng và hòa mạng ngang để sử dụng thông tin quốc gia về ngân hàng dữ liệu. Khai thác có hiệu quả intemet, nâng cao tổng vốn lưu thông thương mại, dịch vụ qua mạng.

2.2.6. Về VLXD : Công nghệ sản xuất ngang trình độ tiên tiến thế giới. Sản xuất và chế tạo được những VLXD chủ yếu cho phần thô và phần hoàn thiện công trình, chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh trên thương trường và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

2.2.7. Ngành cơ khí xây dựng đáp ứng được các yêu cầu trang thiết bị thi công sản xuất, phụ tùng thay thế sửa chữa.

2.2.8. Nước sinh hoạt : Giải quyết về cơ bản việc cung cấp nước sạch trong các đô thị lớn. Mạng lưới cung cấp nước sạch được điều khiển kiểm soát từ các trung tâm.

2.2.9. Môi trường đô thị : Về cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn ISO 14.000 bằng công nghệ xử lí tiên tiến.

2.2.10. Các trung tâm KHCN XD đủ sức giải quyết các vấn đề quốc gia. Hệ thống KHCN địa phương đủ sức giải quyết các vấn đề vùng và địa phương.

2.2.11. Nhân lực và trình độ KHCN : Đủ và cân đối về trình độ và số lượng.

2.2.12. Trang thiết bị nghiên cứu triển khai ở mức độ tiên tiến ; có các pilot thực nghiệm và đủ năng lực chuyển giao công nghệ trong ngành.

2.2.13. Công tác nghiên cứu cơ bản được đẩy mạnh. Vai trò động lực của KHCN được xác lập thúc đẩy sự phát triển ngành. 

III. LỘ TRÌNH ĐẾN NĂM 2005

3.1. Cơ chế chính sách

3.1.1. Đến năm 2003 hoàn thành việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp qui hướng dẫn thực hiện các chính sách về thuế, tín dụng, các chế độ miễn giảm thuế... đối với các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ, gắn kết giữa nghiên cứu triển khai với thực tế sản xuất

3.1.2. Tạo lập chính sách huy động vốn đẩu tư cho KHCN. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vốn cho nghiên cứu và phát triển. Thúc đẩy cổ phần hóa và cải tổ các doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, làm động lực phát triển KHCN.

3.1.3. Hình thành một số doanh nghiệp hoặc tập đoàn đa ngành nghề, đa năng, đủ tiềm lực công nghệ, đủ sức cạnh tranh.

3.l.4. Có các biện pháp chế tài, nhân sự để ổn định tổ chức các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp phục vụ công cộng, vùng sâu, vùng xa. Hỗ trợ trang bị công nghệ thích hợp để phát triển sản xuất, ứng dụng các tiến bộ KHCN, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng kinh tế trong phạm vi cả nước.

3.l.5. Quán triệt Luật KHCN đến các cơ sở. Xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy dưới luật và các văn bản có liên quan, tạo môi trường pháp lí và tài chính thuận lợi cho KHCN phát triển.

3.l.6. Ban hành các văn bản pháp quy trong ngành để thúc đẩy sự gắn kết giữa các doanh nghiệp, viện, trường, trung tâm trong nghiên cứu triển khai. Các viện, trường, từng bước xác lập vai trò dẫn đầu trong nghiên cứu công nghệ

và kiểm định chất lượng.

3.2. Hệ thống khoa học công nghệ đến năm 2005

3.2.l. Đầu tư cơ sở vật chất, trang bị hiện đại nhằm đáp ứng các nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai cho các viện nghiên cứu và các trường đại học.

3.2.2. Tới năm 2005 sắp xếp và tổ chức xong các viện, các trung tâm KHCN khu vực, các trường đào tạo, mạng lưới nghiên cứu - triển khai theo hướng :

Viện trung tâm đầu ngành có cơ cấu tổ chức gồm đủ các chuyên ngành, lĩnh vực, được tăng cường cán bộ KHCN có năng lực, được đầu tư

ưu tiên để xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật tương xứng.

3.2.3. Xây dựng ba phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia ở ba miền đất nước.

3.2.4. Xây dựng và đưa các trạm thí nghiệm xử lí nước thải đồng bộ công suất nhỏ vào hoạt động, phục vụ cho công tác nghiên cứu và đàn tạo nhân lực, chuẩn bị cho các dự án môi trường lớn.

3.2.5. Theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh và hợp tác quốc tế, các doanh nghiệp xây dựng trung ương và địa phương có thể thành lập các tổ chức nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu - triển khai thích hợp.

3.2.6. Thực hiện một số dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ có vai trò quyết định thúc đẩy sản xuất như công nghệ chế tạo kết cấu thép dạng dàn lưới không gian, công nghệ thi công nhà cao tầng, công nghệ thi công công trình ngầm, công nghệ cấp nước, xử lí môi trường, công nghệ sản xuất và chế tạo các sản phẩm cơ khí nhằm tạo bước đột phá vào năm 2005 - 2006.

3.2.7. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lí chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO 14000 ở các doanh nghiệp tư vấn, thiết kế, khảo sát, các doanh nghiệp xây dựng, các nhà máy sản xuất VLXD... của ngành.

3.2.8. ứng dụng công nghệ xử lí thích hợp đối với nước thải, chất thải rắn để giải quyết những tồn tại ở một số xí nghiệp, bệnh viện và ở một số thành phố, đô thị.

3.2.9. Khuyến khích, tạo điều kiện và xác lập rõ rệt vai trò tư vấn và phản biện xã hội của các nghề nghiệp.

3.3. Xây dựng văn bản pháp quy kĩ thuật

3.3.l. Tới năm 2005 hoàn chỉnh soạn thảo và soát xét các văn bản pháp quy kĩ thuật quan trọng nhất, tiến tới xây dựng thành một hệ thống đồng bộ từ trên xuống dưới bao gồm: Luật xây dựng, quy chuẩn xây dựng và hệ thống các tiêu chuẩn xây dựng. Tăng cường ứng dụng các thiết kế điển hình trong việc quản lí chất lượng xây dựng.

3.3.2. Quy chuẩn xây dựng phải được cập nhật bổ sung vào nội dung hiện có, đồng thời xây dựng những quy chuẩn mới để phục vụ cho công tác quản lí.

3.3.3. Hoàn chỉnh Bộ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, đạt được hiệu quả cao trong việc quản lí ngành Xây dựng, phù hợp với chính sách hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

3.3.4. Hoàn thành về cơ bản các tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực sau :

- Những vấn đề chung trong xây dựng.

- Quy hoạch và kiến trúc.

- Khảo sát và thử nghiệm.

- Thiết kế.

- Thi công và quản lí chất lượng.

- Vật liệu và sản phẩm xây dựng.

- Kĩ thuật công trình và môi trường.

- An toàn.

3.3.5. Rà soát lại những tiêu chuẩn đã ban hành, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện và trình độ Việt Nam trên cơ sở thừa kế các tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế thích hợp.

3.4. Đào tạo và sử dụng nhân lực

3.4.1 . Tập trung đầu tư cho các trường đào tạo kĩ thuật viên và công nhân có tay nghề đạt mặt bằng khu vực về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo để đến cuối năm 2005 mọi công nhân tham gia xây dựng đều qua đào tạo. 

Bổ sung và hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

3.4.2. Thực hiện việc sắp xếp bậc thợ theo tiêu chuẩn đào tạo.

3.4.3. Bước đầu khắc phục sự mất cân đối trong cán bộ kĩ thuật các chuyên ngành của ngành Xây dựng. Mở thêm một số môn học mới về công nghệ, đô thị, đánh giá tác động môi trường v.v...

3.4.4. Đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lí, cán bộ công nghệ sản xuất phù hợp với phát triển KHCN và kinh tế thị trường ; chú trọng công tác đào tạo kĩ sư trưởng, cán bộ quản lí dự án, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của

các trường và các viện nghiên cứu.

3.4.5. Đào tạo kĩ sư thực hành và kĩ thuật viên có trình độ và tay nghề cao.

3.4.6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KHCN để đảm bảo yêu cầu xây dựng và quản lí chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

3.4.7. Đến năm 2005 đào tạo đủ số lượng và sử dụng hợp lí cán bộ chủ chốt về quản lí và kĩ thuật, phục vụ các lĩnh vực chủ yếu của ngành.

3.5. Tư vấn, khảo sát, quy hoạch, thiết kế, kiểm định và giám sát chất lượng

3.5.l. Xây dựng đội ngũ chuyên gia. Nâng cao chất lượng và độ tin cậy khi tiến hành lập dự án. Đảm bảo thực hiện các công việc thiết kế có độ phức tạp, có yêu cầu công nghệ đặc biệt. Đến năm 2005 thiết kế được hầu hết các

công trình trong nước.

3.5.2. Công tác tư vấn, thiết kế và quy hoạch :

- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thiết kế. Tổ chức công tác tư vấn thiết kế có chất lượng; các đơn vị khảo sát thiết kế đạt chứng chỉ ISO 9001

và tương đương. Các công trình thiết kế và xây dựng tuân thủ ISO 14.000 về môi trường.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chủ yếu. Coi trọng tính truyền thống, địa phương và các dữ liệu cơ bản.

- Phát triển công nghệ thông tin và tự động hóa.

- Phát triển công nghệ sạch và tiết kiệm sử dụng năng lượng trong công trình.

- Nhập có lựa chọn và nội địa hóa các phần mềm chuyên dụng. Hình thành đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên môn để chủ động xây dựng các phần mềm tính toán theo yêu cầu một cách chủ động, sáng tạo, tiến tới xuất khẩu phần mềm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Trong thiết kế quy hoạch và kiến trúc : Thực hiện ứng dụng công nghệ GIS ; nghiên cứu các đặc điểm của kiến trúc Việt Nam nói chung và kiến trúc các vùng địa phương nói riêng ; kết hợp kiến trúc hiện đại với kiến trúc truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời tiếp thu công nghệ tiên tiến và thích hợp với điều kiện Việt Nam.

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội các đồ án quy hoạch tổng thể, tập trung phát triển các quy hoạch chi tiết, quy hoạch không gian, phân khu xây dựng hợp lí đất đai ; tuân thủ các chính sách kiến trúc (như chính sách nhà ở, công trình kĩ thuật, cây xanh, môi trường...). Các thiết kế quy hoạch chi tiết được trình bầy cụ thể, chính xác, đồng bộ và công khai.

Có chính sách phát triển kiến trúc phù hợp (nhà ở, sử dụng đất đai, công trình công cộng) và có những quy định linh hoạt cần thiết để có thể thích ứng với sự thay đổi của từng giai đoạn phát triển.

3.5.3. Hỗ trợ và khuyến khích các tổ chức tư vấn thiết kế cung cấp các dịch vụ tư vấn qua biên giới (qua mạng internet).

3.5.4. Công tác kiểm định và giám sát chất lượng: Về tổ chức, phải xây dựng xong 3 trung tâm kiểm định chất lượng cho ba miền của đất nước. Nhập đồng bộ thiết bị kiểm định chất lượng tiên tiến của thế giới.

3.6. Lĩnh vực cơ khí xây dựng

3.6.l. Nhập và làm chủ thiết bị gia công cơ khí chính xác, ứng dụng công nghệ nhiệt luyện để có sản phẩm chất lượng cao thay thế hàng nhập ngoại.

3.6.2. Chế tạo 90 - 100% phụ tùng thay thế thông thường và 50 - 60% phụ tùng thay thế cho các dây chuyền hiện đại. Chế tạo 70 - 80% các cấu kiện cho kết cấu thép chủ yếu.

3.6.3. Thành lập Viện cơ khí xây dựng trực thuộc Tổng công ty cơ khí xây dựng.

3.7. Công nghệ vật liệu xây dựng

3.7.1. Ngoài các dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện nay đang có như: Ceramic, granite nhân tạo, sứ vệ sinh, phát triển thêm năng lực sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập.

3.7.2. Hoàn thiện công nghệ lò tuynen công suất 5 - 20 triệu viên/năm sản xuất vật liệu nung (gạch, ngói nung...) theo hướng thay thế dán đất sét lấy ở ruộng, ao bằng đất đồi hoặc các lớp bồi tích sông. Kiên quyết xóa bỏ lò thủ công để tiết kiệm tài nguyên không tái tạo được (đất sét) nhằm bảo vệ môi trường. Đáu tư công nghệ tiên tiến để phát triển gạch nung cao cấp, gạch trang trí, ngói tráng men màu.

3.7.3. Xây dựng các dây chuyền công nghệ tiên tiến sản xuất vật liệu thay thế gỗ như thép dập cán nguội, nhôm, nhựa, các vật liệu compozit.

3.7.4. Hình thành công nghệ khai thác và chế biến nguyên liệu cho công nghiệp VLXD.

3.7.5. Hình thành các công nghệ sản xuất vật liệu đặc chủng : Cách âm, cách nhiệt, chống mốc, chống ăn mòn v.v...

3.7.6. Vật liệu chịu lửa : Sản xuất thỏa mãn nhu cầu sử dụng trong nước về các loại vật liệu chịu lửa cho các ngành công nghiệp khác nhau

như gạch samôt, gạch đinat, gạch điatômit, gạch manhê.

3.7.7. Xi măng : Ngoài xi măng Poóclăng thông dụng PC30, PC40, sản xuất phổ cập được xi măng PC50, PC60 và xi măng có cường độ cao hơn. Ngoài phẩm cấp theo độ bền, chủ động chế tạo các loại xi măng có yêu

cầu đặc biệt như bền sunphat, không co ngót, trương nở v.v...

3.7.8. Sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu men, mầu cho gạch ceramic.

3.8. Công nghệ xây lắp

3.8.l. Tiến tới không sử dụng bê tông chế trộn tại công trường nhằm đảm bảo thống nhất chất lượng bê tông và vệ sinh môi trường.

Thỏa mãn chất lượng bê tông và sử dụng bê tông cốt thép ứng lực trước trong các kết cấu chịu lực lớn.

3.8.2. Làm chủ công nghệ xây dựng nhà cao tầng gồm : Móng sâu (cọc nhồi, tường banene, tường cừ, neo trong đất, làm tầng hầm), phần thân

(bơm bê tông lên cao và đi xa, đảm bảo kích thước hình học, bảo đảm chịu lực với các cấp tải trọng gió và kháng chấn đúng theo yêu cầu) và hoàn thiện trang thiết bị kĩ thuật nội thất.

Làm chủ công nghệ xây dựng nhà nhịp lớn thuộc nhiều dạng loại : Bê tông cốt thép: vỏ mỏng, bê tông cốt thép ứng lực trước, kết cấu thép hệ không gian, mái treo, nhà tiền chế, hệ liên hợp và bê tông bán lắp ghép...

Làm chủ thi công các công trình công nghiệp phức tạp : Các công trình thủy điện, nhiệt điện, dầu khí, hóa chất...

3.8.3. Làm chủ thiết kế và thi công các công trình ngầm trong đô thị : Công trình ngầm dạng điểm và dạng tuyến đơn giản, tầng hầm dưới các công trình công cộng, các mối giao cắt ngầm dưới đường trong và ngoài thành phố.

Làm chủ công nghệ xây dựng nhà cho các vùng bão, lụt, vùng sâu, vùng xa.

3.9. Công nghệ thông tin

Hoàn thành việc xây dựng và sử dụng mạng thông tin dữ liệu xây dựng trong toàn quốc (bao gồm cả thông tin dữ liệu tiêu chuẩn), xây dựng ngân hàng dữ liệu ở các cơ sở phục vụ công tác thông tin và quản lí ngành. Sử dụng có hiệu quả mạng Internet.

3.10. Công nghiệp nước

3.lO.1. Xử lí nước sạch

- Bước đầu nghiên cứu  ứng dụng các loại công nghệ tiên tiến để xử lí các nguồn có độ nhiễm mặn cao như trao đổi ion để xử lí nước cấp cho các vùng ven biển và hải đảo. Chế tạo thiết bị công nghệ cao.

- áp dụng công nghệ khử amoniắc trong nước ngầm tại một số nơi, trước hết là ở Hà Nội.

- áp dụng công nghệ xử lí nước chua phèn.

- Triển khai nghiên cứu thực nghiệm công nghệ bổ cập nguồn nước ngầm bằng phương pháp nhân tạo.

3.l0.2. Cấp nước.

- áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật mới để cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có chủ yếu để duy trì công suất và tăng chất lượng sản phẩm (nước sạch).

- áp dụng công nghệ tiên tiến trong cấp nước đô thị, đặc biệt là thiết bị điều khiển và kiểm tra chất lượng nước.

- áp dụng các thành tựu công nghệ tin học và tự động hóa vào quản lí mạng truyền dẫn và phân phối nước cho các thành phố lớn.

3.10.3. Xử lí nước thải

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học ở Việt Nam.

- ở các cơ sở đặc biệt như bệnh viện, trạm giết mổ gia súc, gia cầm... cần xây dựng gấp các trạm xử lí nước với công nghệ thích hợp.

- Các đô thị mới hoặc khu mở rộng phải quy hoạch xây dựng ngay từ đầu hệ thống cống thoát nước riêng rẽ (tách nước thải ra khỏi hệ thống nước mưa).

- Tăng cường trang bị các thiết bị nghiên cứu và thí nghiệm cho các cơ sở KHCN cấp thoát nước.

- Xây dựng các trạm thí nghiệm xử lí nước thải đổng bộ công suất nhỏ, phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo nhân lực chuẩn bị cho các dự án môi trường lớn.

3.11. Hợp tác quốc tế ,

3.11.1. Tìm kiếm thị trường nước ngoài để xuất khẩu được một số sản phẩm VLXD và dịch vụ xây dựng.

3.11.2. Thiết lập được các mối quan hệ hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng giữa các cơ quan KHCN trong nước với các nước trong khu vực và một số nước công nghiệp phát triển khác

3.11.3. Sẵn sàng về tổ chức và năng lực (kể cả ngoại ngữ) để thực hiện các cam kết của AFTA và tương thích với lộ trình cam kết về thương mại dịch vụ với các nước trong khu vực và thế giới, để năm 2003 có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ qua biên giới.

3.11.4. Mở rộng hoạt động và khai thác các dự án hợp tác quốc tế về nhà ở, phát triển hạ tầng kĩ thuật bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

IV. Tổ CHúC THựC HIệN

Các cơ quan quản lí, các viện, các trung tâm KHCN, các trường đào tạo, các doanh nghiệp trong ngành căn cứ vào Chiến lược KHCN của ngành để xây dựng Chiến lược KHCN của đơn vị mình.

Để triển khai chiến lược, tiến hành xây dựng và thực hiện một số chương trình chủ yếu sau đây :

4.l. Chương trình tổ chức lại và tăng cường năng lực các viện và trung tâm KHCN XD gồm:

- Tổ chức viện trung tâm đầu ngành.

- Các viện chuyên ngành.

- Các trung tâm kiểm định chất lượng khu vực.

4.2. Chương trình tổ chức lại hệ thống các cơ sở đào tạo

- Sắp xếp hệ thống các trường đào tạo.

- Trang bị mới và bổ sung cơ sở vật chất cho đào tạo

- Tăng cường đội ngũ giảng dạy về chất lượng và số lượng.

- Hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu hướng dẫn thực hành theo yêu cầu mới.

- Tổ chức định kì đào tạo lại để cập nhật kiến thức cho các cán bộ đang công tác trong các lĩnh vực của ngành.

4.3. Chương trình về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm

- Soát xét để sửa đổi bổ sung nhằm nâng cấp chất lượng các văn bản pháp quy hiện có (bao gồm TCVN, TCXD, TCN, các quy phạm, quy chuẩn v.v...).

- Xây dựng mới các văn bản pháp quy còn thiếu, áp dụng biện pháp quản lí để các cơ sở nghiên cứu, sản xuất kinh doanh hoạt động theo các chuẩn mực đã quy định.

4.4. Chương trình thực hiện hệ thống quản lí chất lượng theo ISO 9000 và ISO 14.000 nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng để hội nhập khu vực và quốc tế.

4.5. Chương tnnh hỗ trợ đầu tư nâng cấp năng lực KHCN để các doanh nghiệp nâng cao trình độ sản xuất, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường.

4.6. Chương trình cơ khí xây dựng.

4.7. Chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Qui hoạch tổng thể

ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở việt nam

đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

I. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2010

1.1. Xi măng

Trong hai năm 1999 và 2000, cung cầu về xi măng ở trong nước đã ở mức cân bằng. Tuy nhiên, để gối đầu cho các kế hoạch sau năm 2000 và tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất xi măng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng

của xã hội, đặc biệt đối với các sản phẩm xi măng mác cao PC-50, PC-60 và các chủng loại xi măng đặc biệt. Phương án quy hoạch phát triển xi măng như sau :

- Đổi mới công nghệ từ phương pháp ướt sang phương pháp khô hiện đại cho ,dây chuyền lò nung số 2 Nhà máy xi măng Bỉm Sơn và nâng công suất lên gấp hai (từ 0,6 lên l,2 triệu tấn/năm). Sau khi hoàn thành cải tạo dây chuyền 2 sẽ nghiên cứu cải tạo tiếp dây chuyền lò số l hoặc đầu tư xây dựng một dây chuyền mới để có công suất 2,4 triệu tấn/năm.

- Đưa nhà máy Nghi Sơn vào hoạt động ổn định.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Mai, Hải Phòng (mới), Bỉm Sơn (cải tạo) để huy động công suất sau năm 2001, đầu tư chiều sâu nâng công suất Nhà máy xi măng Hà Tiên I lên l,5 triệu tấn/năm

và khắc phục ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng mới Nhà máy xi măng Tam Điệp Ninh Bình (l,4 triệu tấn/nãm) và nghiên cứu đầu tư một dây chuyền sản xuất xi măng trắng (l0 vạn tấn/năm) để đảm bảo nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Đảm bảo ổn định chất lượng và sản lượng xi măng lò đứng với mức 2,5 triệu tấn vào năm 2005 và ở mức 2 triệu tấn vào năm 2010.

- ổn định nguồn cung cấp clinker từ các nhà máy xi măng lớn ở phía Bắc để ổn định sản xuất và phát huy hết năng lực các trạm nghiền hiện có ở miền Trung và miền Nam ; đồng thời đầu tư xây dựng trạm tiếp nhận xi măng rời tại các thành phố lớn, các khu công nghiệp tập trung, các khu vực cảng sông, cảng biển ở miền Trung, miền Nam và đồng bằng sông Cửu Long.

- Tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và điều kiện giao thông vận tải sẽ tiếp tục đầu tư một số cơ sở xi măng lớn tại các khu vực : Đông Bắc, ven biển miền Trung (Thành Hà - Quảng Bình) và những nơi có đá vôi tại vùng Đông Nam bộ (Thanh Lương - Bình Phước). Riêng ở Sơn La sẽ xây dựng một cơ sở xi măng lò quay công suất khoảng 0,45 triệu tấn/năm để phục vụ cho xây dựng nhà máy thủy điện khi có quyết định đầu tư thủy

điện và nhu cầu của vùng Tây Bắc.

l.2. Vật liệu xây

Phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn tới cần tập trung vào các nội dung sau : 

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện công nghệ, ôn định sản xuất cho các cơ sở gạch tuy-nen hiện có để đảm bảo sản lượng và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đầu tư xây dựng ở những nơi có nhu cẩu các cơ sở sản xuất gạch nung bằng lò tuy-nen quy mô nhỏ 5, 7, l0 triệu viên/năm bằng thiết bị chế tạo trong nước và tận dụng đất sét đồi sét bãi sông để sản xuất.

- Phấn đấu đến năm 2005 loại ra khỏi các vùng ven đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn huyện các gạch nung thủ công. Và đến năm 2010 không còn lò gạch nung thủ công ở các địa phương. Tổ chức sắp xếp lại sản xuất, đầu

tư chuyển đổi công nghệ từ nung lò đứng sang nung lò tuy-nen nhỏ, nhâm áp dụng kĩ thuật tiến bộ vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, bảo vệ cảnh quan môi trường và tiết kiệm

đất đai canh tác.

- Phát triển sản xuất vật liệu không nung, phấn đấu năm 2000 đạt l0%, năm 2005 đạt 20%, năm 2010 đạt 30% sản lượng vật liệu không nung trong tổng sản lượng vật liệu xây. Riêng các vùng lũ lụt, vùng có nền đất yếu, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long, cán đầu tư sản xuất các loại vật liệu nhẹ, các loại tấm tường để thay thế cho vật liệu nung và vật liệu không nung.

1.3. Vật liệu lợp

Hiện nay, năng lực sản xuất vật liệu lợp các loại ở nước ta đã đạt được 97,5 triệu m2, trong giai đoạn tới cần tập trung phát triển theo một số định hướng sau :

- Tổ chức sắp xếp lại sản xuất ở khu vực ngoài quốc doanh để ổn định sản lượng ngói nung hiện có, phát triển sản xuất ngói mũi tráng men và không tráng men để dán trên mái bê tông trang trí cho các công trình văn hóa, nhà ở đô thị và xuất khẩu.

- Đầu tư sản xuất ngói không nung (ngói xi măng - cát) tại các huyện, các cụm xã ở vùng sâu, vùng xa không có đất sét tốt làm ngói nung.

- Đầu tư xây dựng mới các cơ sở sản xuất tấm lợp fibrô xi măng ở các vùng núi phía bắc, Tây Nguyên và Nam Trung bộ, đồng thời nghiên cứu sản xuất các loại tấm kích thước nhỏ để dễ dàng vận chuyển tới các vùng sâu,

vùng xa.

- Tiếp tục ổn định sản xuất cho các cơ sở gia công tấm lợp kim loại với nhiều chất liệu màu sắc, kiểu dáng khác nhau để sử dụng cho xây dựng dân dụng và công nghiệp...

1.4. Đá xây dựng

Năng lực khai thác hiện có đã đạt : 22,643 triệu m3. Như vậy đến năm 2000 và 2005 về cơ bản chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu đá xây dựng. Trong giai đoạn 2006 - 2010, nhu cầu đá xây dựng tiếp tục tăng cao, nếu phát huy hết năng lực khai thác đá hiện có thì mới đáp ứng được khoảng 80% so với nhu cầu. Vì vậy, cần tiếp tục đầu tư mở rộng và xây dựng mới các cơ sở khai thác đá xây dựng. Một số vùng còn thiếu đá xây dựng nhưng với khối lượng không nhiều, hoàn toàn có khả năng tự cân đối được. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long còn thiếu khoảng 2 triệu m3 (năm 2010), sẽ được cung ứng một phần từ nguồn tại chỗ do việc đầu tư mở rộng các cơ sở khai thác đá ở Kiên Giang và An Giang, phần còn lại sẽ được cung ứng từ vùng Đông Nam bộ.

1.5. Cát xây dựng

Định hướng phát triển cát xây dựng đến năm 2010 như sau :

- Tổ chức sắp xếp lại sản xuất các cơ sở khai thác cát trong và ngoài quốc doanh trên cơ sở phân vùng khai thác hợp lí để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các công trình giao thông và thủy lợi trên các tuyến sông theo chỉ thị 03/1999-CT về khai thác và nạo vét cát trên sông. Đồng thời, bố trí các bãi chứa cát tập trung làm đầu mối cung ứng cho nhu cầu xây dựng của địa phương và các khu vực lân cận.

- Đầu tư cho công tác thăm dò tài nguyên, đầu tư trang thiết bị khai thác, tuyển chọn, hướng dẫn, quản lí khai thác theo thiết kế và quy hoạch để bảo vệ tốt các công trình giao thông, thủy lợi và không làm ảnh hưởng đến

dòng chảy của các tuyến sông.

- Một số tỉnh hoặc huyện vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên không có cát xây dựng cần nghiên cứu chế tạo cát nhân tạo nghiền từ đá để thay cát dùng trong xây dựng và kết hợp sán xuất gạch không nung, trước

mắt là phục vụ cho công trình thủy điện Sơn La.

1.6. Gạch ốp lát

Định hướng phát triển gạch ốp lát đến năm 2010 như sau :

- Phát triển đa dạng các chủng loại gạch lát, chú trọng vào các loại có kích thước lớn và các loại gạch ốp để ốp các sảnh, các khu vệ sinh và dùng ốp tường ngoài các nhà cao tầng vì nước ta là vùng khí hậu nhiệt đới ẩm. Nghiên cứu sản xuất frit làm men và màu cho gạch lát để thay thế nhập khẩu.

Đầu tư đổi mới công nghệ cho các dây chuyền sản xuất hiện có để nâng cao trình độ cơ giới hóa, tự động hóa trong tất cả các khâu sản xuất và đa dạng hóa hoa văn bề mặt làm tăng tính thẩm mĩ cho sản phẩm.

Trước mắt, cần đầu tư mở rộng một số dây chuyền sản xuất gạch ốp lát, gồm : Long Hầu, Công ty CMC (Tổng công ty xây dựng Sông Hồng), Công ty gạch ốp lát Đà Nẵng (COSEVCO), Thạch Bàn, Thanh Thanh, Công

ty gạch bông và đá ốp lát (VITALY); đầu tư xây dựng mới dây chuyền 3,O triệu m2/năm tại Xuân Hòa (Vĩnh Phúc); 3,O triệu m2/năm tại Từ Sơn (Bắc Ninh) thuộc Tổng công ty Viglacera; đầu tư ở một số tỉnh có nhu cầu và có thị trường tiêu thụ. Đồng thời, đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất men ở Thừa Thiên - Huế. Trên cơ sở đó tiếp tục đầu tư các dây chuyền sản xuất men mới, phấn đấu đến năm 2005 tự sản xuất được men cung cấp cho các dây chuyền sản xuất gạch ceramic ở trong nước.

Giai đoạn sau năm 2000, phải căn cứ vào quy hoạch để tiếp tục đầu tư mở rộng các cơ sở hiện có ; đồng thời đầu tư mới một số dây chuyền sản xuất gạch ốp lát ở các khu vực trọng điểm thuộc miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông và Tây Nam bộ.

1.7. Sứ vệ sinh

Công suất hiện nay của cả nước là 2 triệu sản phẩm/năm. Phương án đầu tư sau năm 2000 như sau :

- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh ở cơ khí Đại Mỗ - Hà Nội (500.000 bộ/năm), cơ sở sản xuất sứ vệ sinh ở Mỹ Xuân - Bà Rịa - Vũng Tàu (300.000 bộ/năm), di chuyển Nhà máy sứ Thiên Thanh ra khu công nghiệp Mỹ Xuân A, giai đoạn 2006 - 2010 nâng công suất lên gấp hai cho mỗi cơ sở.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất sứ vệ sinh tại khu công nghiệp Amata Đồng Nai (500.000 sp/năm), Đà Nãng (300.000 sản phẩm/năm) và Bình Dương (300.000 sản phẩm/năm). Giai  đoạn 2006 - 2010 đầu tư tiếp tại Bà Rịa - Vũng Tàu (300.000 sản phẩm/năm), Quảng Bình (100.000 sản phẩm/năm).

1.8. Thuỷ tinh xây dựng

Năng lực sản xuất kính xây dựng ở nước ta hiện nay là 32,8 triệu m2/năm gồm: 4,8 triệu m2/năm của nhà máy kính Đáp Cầu và 28 triệu m2/năm  của nhà máy kính nổi Quế Võ. Như vậy năng lực sản xuát hiện tại đáp ứng được nhu cầu đến năm 2000  và một vài năm tiếp theo. Để giải quyết nhu cầu về   kính và thuỷ tinh xây dựng nói chung đến năm 2010 cần nghiên cứu đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất cho nhà máy kính Đáp Cầu, và đầu tư xây dựng mới nhà

máy kính nổi công suất 300 T/ngày tương đương 16 triệu m2/năm quy tiêu chuẩn tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2 - Bình Dương (2000-2003) và 28 triệu m2/năm tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A - Bà Rịa - Vũng Tàu (2006 - 2010). Ngoài ra. cần đầu tư xây dựng một vài cơ sở sản xuất bông sợi thủy tinh và bông sợi khoáng để làm vật liệu bảo ôn cho công nghiệp hóa dầu và các ngành công nghiệp khác.

1.9. Vật liệu chịu lửa

Phương án đầu lư phát triển sản xuất vật liệu chịu lửa như sau : 

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Từ Sơn, công suất : 16.500 tấn/năm và dây chuyền sản xuất gạch cao nhôm tại Nhà máy gạch chịu lửa Cầu Đuống, công suất 6.000 tấn/năm. Giai đoạn 2006 - 2010 nâng công suất của Nhà máy gạch kiềm lính Từ Sơn lên gấp hai (33.000 tấn/năm). 

- Đầu tư xây dựng mới nhà máy vật liệu chịu lưa tại miền Nam, công suất 13.200 tấn/năm (2001 - 2005). Trong đó : gạch cao nhôm : 7.000 tấn/năm ; gạch cacbua silic (SiC) 3.000 tấn/năm, gạch kế cận cao nhôm (40-45% Al​​203)  2000 tấn/năm và vữa chịu lửa : l.200 tấn/năm.

Tổng hợp năng lực sản xuất vật liệu xây dựng của cả nước đến năm 2010

	Chủng loại VLXD
	Đơn vị
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2010

	- Xi măng
	Triệu tấn
	15,593
	23,043
	34,343

	- Vật liệu xây
	Tỉ viên
	8,79
	lO,94
	13,07

	- Vật liệu lợp
	Triệu m2
	66
	85
	98

	- Đá xây dựng
	Triệu m3
	20,2
	25
	30

	- Cát xây dựng
	Triệu m3
	17,5
	25,7
	32,8

	- Vật liệu ốp lát
	Triệu m2
	42
	62
	75

	        Vật liệu lát
	Triệu m2
	29
	43
	50

	        Vật liệu ốp
	Triệu m2
	13
	19
	25

	- Sứ vệ sinh
	Triệu sản phẩm
	2,3
	2,9
	3,5

	- Kính xây dựng
	Triệu m2
	32,8
	50
	80

	- Vật liệu chịu lửa
	1000 tấn
	57,5
	86
	115,5

	           Sa mốt
	1000 tấn
	35
	48
	63,5

	          Kiềm tính
	1000 tấn
	16,5
	25
	33,0

	          Cao nhôm
	1000 tấn
	6
	13
	19

	- Đá ốp lát
	Triệu m2
	1,26
	1,5
	2,0


1.10. Đá ốp lát

Để đáp ứng nhu cầu đá ốp lát ở trong nước và xuất khẩu, việc phát triển sản xuất đá ốp lát trong giai đoạn tới cần tập trung khai thác hết năng lực sản xuất đã được đầu tư và tìm thị trường để xuất khẩu sản phẩm. Đồng thời, chú trọng điều tra thăm dò và khai thác có hiệu quả các mỏ có màu sắc, vân hoa đẹp để phục vụ thị

trường trong nước và xuất khẩu trên cơ sở kiểm soát báo vệ tài nguyên của đất nước. Phấn đấu đưa năng lực sản xuất đá ốp lát của cả nước đến năm 2005 lên : l,5 triệu m3 và đến năm 2010 : 2 triệu m3 .

1.11. Các chủng loại vật liệu xây dựng khác

Trong giai đoạn tới cần phát triển đồng bộ các chủng loại vật liệu xây dựng để đáp ứng nhu cầu của xã hội, tập trung vào các sản phẩm sau :

- Thép xây dựng các loại, thép và hợp kim để chế tạo kết cấu không gian lớn.

- Các loại ván nhân tạo với cốt liệu là gỗ rừng trổng và phế thải nông nghiệp (trấu, mùn cưa, rơm...). ván sàn tre để xuất khẩu.

- Vật liệu compozit trên cơ sở nhựa hữu cơ và cốt liệu sợi thủy tinh.

- Các loại sơn chống thấm, chống rêu mốc cho tường ngoài các nhà nhiều tầng, các loại sơn có tuổi thọ cao cho các kết cấu công trình ở ven biển. hải đảo, tàu biển, dàn khoan, ống dẫn dầu, khí, các thiết bị khoan, thăm dò sàng tuyển, bốc rót của ngành khai thác mỏ...

- Các loại ống nhựa, cửa nhựa, các sản phẩm trang trí bâng nhựa, như : gạch nhựa, thảm trải sàn, các chi tiết trong toilet, các tấm cách âm, cách nhiệt, kính thủy tinh hữu cơ...

- Các loại bột màu, ma tit, tấm dán tường, thảm trải nhà...

- Các loại phụ gia chống thấm, đông kết nhanh, giảm nước... cho xi măng và bê tông.

- Các sản phẩm bê tông thương phẩm và bê tông cấu kiện như : ống cấp thoát nước, cột điện các loại, cấu kiện cho xây dựng nhà sàn, nhà ở vùng lũ lụt v.v...

- Các loại cốt liệu như : tro xỉ, keramzit, agropolit để sản xuất bê tông nhẹ phục vụ cho xây dựng nhà nhiều tầng và xây dựng ở các khu vực có nền đất yếu.

II.  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU ĐẾN NĂM 2020

Dự báo tốc độ tăng trương bình quân năm của ngành vật liệu xây dựng trong giai đoạn 201 l - 2020 vào khoảng 2 - 5%, nhu cẩu vật liệu xây dựng năm 2020 như sau :

- Xi măng : 53 - 54 triệu tấn

- Vật liệu xây (quy ra gạch tiêu chuẩn) : 15 - 16 tỉ viên

- Vật liệu lợp : l 18 - 120 triệu m2

- Đá xây dựng : 42 - 43 triệu m2
- Cát xây dựng : 44 - 45 triệu m2
- Gạch ốp lát : 95 - 100 triệu m2
- Sứ vệ sinh : 4,9 - 5,O triệu sản phẩm

- Kính xây dựng : 85 - 90 triệu m2

- Vật liệu chịu lửa các loại : 160 - 162 ngàn tấn

- Thép xây dựng : 7,5 - 8,O triệu tấn

- Gỗ xây dựng : 2,O - 2,5 triệu m2
Để đạt được mục tiêu trên, cần tiếp tục phát triển sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng truyền thống phục vụ cho nhu cầu trong nước trên cơ sở lợi thế về tài nguyên và lao động. Đồng thời,  tập trung đầu tư có chọn lọc đi vào các chủng loại vật liệu xây dựng có thế mạnh trong cạnh tranh. Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng trong giai đoạn 201 l - 2020 cần hình thành các tập đoàn sản xuất vật liệu xây

dựng, các khu công nghiệp vật liệu xây dựng chuyên sâu vào một lĩnh vực sản xuất hoặc đa dạng các lĩnh vực sản xuất theo hướng tập trung hóa, chuyên môn hóa ở mức cao, phân bố chủ yếu vào dải ven biển và một số khu vực sâu trong nội địa có các hộ tiêu thụ sản phẩm lớn.

III . NHỮNG BIỆN PHÁP LỚN ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH

3.l. Huy động các nguồn vốn để phát triển sản xuất vật liệu xây dựng

Để tạo lập nguồn vốn cho phát triển vật liệu xây dựng cần huy động từ nhiều nguồn khác nhau như : vốn tự có, vốn vay, phát hành trái phiếu, cổ phần hóa. Có biện pháp tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài : liên doanh, đầu tư 100% v.v... Đối với các doanh nghiệp quốc doanh, Nhà nước cần có chính sách tín dụng phù hợp cho từng giai đoạn và từng chủng loại sản phẩm.

3.2. Nghiên cứu xây dựng và ban hành các chế độ chính sách để hỗ trợ sản xuất, ổn định và mở rộng thị trường vật liệu xây dựng

Nghiên cứu các chế độ chính sách tạo mặt bằng pháp lí chung cho các loại hình doanh nghiệp khi tham gia sản xuất vật liệu xây dựng. Nghiên cứu các biện pháp kích cầu vật liệu xây dựng ở khu vực nông thôn. Hỗ trợ sản xuất và có chính sách bảo hộ hợp lí các sản phẩm vật liệu xây dựng trong nước trên bước đường đi tới hội nhập khu vực và thế giới ; tăng cường công tác chống buôn lậu, hạn chế nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu vật liệu xây dựng.

3.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đã, đang và sẽ đầu tư để đáp ứng yêu cầu của lộ trình hội nhập kinh tế của nước ta với các nước trong khu vực và thế giới

Đây là một yêu cầu bức bách hiện nay, vì không ít các công ty, các doanh nghiệp của ta chưa nhận thức đầy đủ và đúng mức vấn đề này. Các cơ sở sản xuất của ta phải coi đây là thách thức và cơ hội thường xuyên để tồn tại và phát triển.

3.4. Đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân kĩ thuật cho sản xuất vật liệu xây dựng

Nhu cầu lao động tăng thêm cho ngành công nghiệp vật liệu xây dựng từ nay đến năm 2010 là 44. 130 người. Để đáp ứng nhu cầu trên, cần đẩy mạnh công tác đào tạo cho tất cả các đối tượng : cán bộ quản lí, chuyên gia kĩ thuật và công nhân kĩ thuật trên cơ sở kết hợp cả ba hình thức đào tạo : đào tạo mới, đào tạo lại và đào tạo bổ sung nâng cao kiến thức. Đặc biệt, có kế hoạch đào tạo cán bộ khoa học kĩ thuật đầu ngành để có đủ khả năng tiếp nhận và chuyển giao những tiến bộ khoa học - công nghệ của thế giới vào nước ta.

3.5. Đẩy mạnh hoạt động khoa học - công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng

Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ trong các viện chuyên ngành, các cơ sở nghiên cứu thuộc các tổng công ty, để nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, giải quyết những khó khăn trong sản xuất. nghiên cứu các loại vật liệu mới thay thế sản phẩm và nguyên liệu nhập ngoại. Tăng cường năng lực phân tích kiểm nghiệm. Tăng cường công tác tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lí điều hành và giám sát quá trình thực hiện dự án, tư vấn chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Hình thành viện nghiên cứu trong các doanh nghiệp lớn, các

trung tâm sản xuất trong các trường: các viện để gắn nghiên cứu với sản xuất và phát triển ngành.

3.6. Nâng cao năng lực của ngành cơ khí chế tạo để đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất vật liệu xây dựng

Trang bị thêm những máy móc, thiết bị cần thiết trên cơ sở liên doanh hoặc nhập các thiết bị có tính năng kĩ thuật cao để ngành cơ khí đủ khả năng chế tạo các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng ở trong nước, giảm tỉ lệ nhập khẩu các thiết bị sán xuất vật liệu xây dựng của nước ngoài.

3.7. Tiếp tục xúc tiến điều tra cơ bản và xây dựng hạ tầng cơ sở để phục vụ cho yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài của ngành vật liệu xây dựng

Nhà nước cần có kế hoạch dành một tỉ lệ thích đáng về vốn cho công tác điều tra địa chất các mỏ nguyên liệu làm vật liệu xây dựng và thu hồi lại khi các doanh nghiệp sử dụng nguồn tài nguyên này. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng hạ tầng cơ sở theo quy hoạch các ngành. Trong đó hệ thống giao thông là yếu tố quan trọng hàng đầu hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng.

3.8. Thống nhất quản lí nhà nước theo ngành trên tầm vĩ mô

Đổi mới công tác quản lí nhà nước theo ngành, tập trung vào quản lí về chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể ngành và trên từng vùng lãnh thổ. Quản lí cơ cấu sản phẩm, chất lượng sản phẩm, công nghệ sản xuất, tài nguyên, môi trường và định hướng sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng.

Hoạt động hợp tác quốc tế Bộ Xây dựng

 Hợp tác quốc tế là một bộ phận không thể tách rời trong các hoạt động của ngành xây dựng nói chung và của Bộ Xây dựng nói riêng.

Trong thời kì từ năm 1954 đến hết năm 1990, ngành xây dựng nước ta chủ yếu hợp tác và nhận viện trợ từ Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Triều Tiên, Cu Ba và một số nước bạn bè như Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, ấn Độ, Angiêrie, lrắc... với giá trị hàng chục tỉ Rup chuyển nhượng và khoảng 3 tỉ USD... qua các hình thức hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kĩ thuật, đào tạo dạy nghề, lao động... Sau năm 1975, ngành xây dựng Việt Nam có thêm nguồn viện trợ mới từ các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc : UNDP, UNFPA, UNIDO, UNCHS. Ngành xây dựng Việt Nam còn có mối quan hệ hợp tác đặc biệt với hai ngành xây dựng Lào và Campuchia... Nhờ sự hợp tác và giúp đỡ to lớn của các nước anh em, bè bạn, các tổ chức quốc tế... mà cơ sở vật chất, kĩ thuật, trình độ đội ngũ cán bộ quản lí - kĩ thuật, công nhân của toàn ngành được nâng cao rất nhiều, tạo thêm sức mạnh cho ngành xây dựng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho. Khó có thể kể hết vài trăm công trình công nghiệp, dân dụng lớn nhỏ, nhiều thành phố thị xã được quy hoạch thiết kế, trong đó có thủ đô Hà Nội. Tiêu biểu là những công trình : Thủy điện Thác Bà, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Trị An, Nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện Uông Bí, Nhiệt điện Ninh Bình, Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Apatít Lào Cai, Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Khách sạn Thắng Lợi, Nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện nhi Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Uông Bí, Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Nhà máy đóng tàu Phà Rừng, Nhà máy giấy Tân Mai, Khoa Pháp văn trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội... tô thắm thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa ngành xây dựng nước ta với các nước anh em, bè bạn 

Thời kì từ năm 1991 đến nay là thời kì cả nước thực hiện các nghị quyết Đại hội VII - VIII của Đảng về đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với khẩu hiệu "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước", thực hiện phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa trong hợp tác quốc tế:

1.  Hợp tác kinh tế quốc tế là một hoạt động lớn nổi bật

Nước ta đang trong quá trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới : Đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) năm 1995 ; tham gia Hội nghị Thượng đỉnh á - Âu lần thứ 2 (ASEM II) đầu năm 1998, được kết nạp vào Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dương (APEC) cuối năm 1998, tham gia kí kết Hiệp định thương mại Việt 'Nam - Hoa Kỳ, đang đàm phán để tham gia Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác về Hợp tác kinh tế quốc tế đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ để thực hiện các công việc của ngành xây dựng liên quan đến việc nước la gia nhập và hoạt động trong các tổ chức kinh tế thương mại khu vực và thế giới.

- Bộ Xây dựng đã tích cực tham gia cùng với ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế trong việc xây dựng chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Tham gia góp ý với Bộ Thương mại danh mục những mặt hàng còn được bảo hộ với tổng số 52 mặt hàng và khoảng 5400 mức thuế. Trong đó các mặt hàng chủ yếu do Bộ Xây dựng quản lí là xi măng, gốm sứ xây dựng thủy tinh xây dựng và gạch ốp lát.

+ Xây dựng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế đối với các lĩnh vực dịch vụ liên quan đến ngành xây dựng gồm : dịch vụ kiến trúc, dịch vụ tư vấn kĩ thuật xây dựng và tư vấn kĩ thuật xây dựng đồng bộ, dịch vụ quy hoạch và kiến trúc cảnh quan đô thị, dịch vụ xây dựng, dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản.

- Đối với ASEAN, Bộ Xây dựng đã cùng Bộ Kế hoạch - đầu tư và các bộ ngành liên quan tham gia các hoạt động của ủy ban điều phối hợp tác dịch vụ ASEAN ; cùng Bộ Tài chính xây dựng danh mục cắt giảm thuế quan theo lộ trình của AFTA đối với một số mặt hàng do Bộ Xây dựng quản lí (xi măng, gốm xây dựng, kính xây dựng); cùng Bộ Kế hoạch - đầu tư tham gia đàm phán và hợp tác dịch vụ vòng l. Trong đó có các dịch vụ xây dựng, và hiện đang tham gia các vòng đàm phán mới.

- Đối với APEC, Bộ Xây dựng đã có chương trình hành động trong chương trình hành động riêng (IAP) của Việt Nam, tham gia APEC năm 1998 và đã rà soát lại kế hoạch hành động của mình (rà soát các tiêu chuẩn : biên soạn tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng gồm 550 tiêu chuẩn; hợp tác với Mỹ biên soạn quy chuẩn ngành nước và quy chuẩn phòng chống cháy; sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong thông tư 01/BXD - CSXD, quản lí các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam...) để chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao APEC năm 2000 tại Newzealand.

- Đối với WTO : Bộ Xây dựng đã trả lời các câu hỏi dịch vụ thuộc ngành xây dựng từ các nước thành viên WTO. đã hoàn thành bản hiện trạng chính sách thương mại dịch vụ của ngành, và xây dựng dự thảo các phương án cam kết, tham gia các phiên họp đàm phán gia nhập WTO trong năm 1998. Tham gia ý kiến với Bộ Tài chính về các nguyên tắc xây dựng các cam kết về thuế đối với các tổ chức kinh tế quốc tế trong hội nhập. Tham gia góp ý với Bộ Tài chính về hàng rào phi thuế trong đàm phán gia nhập WTO bao gồm các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, trị giá tính thuế quan, các biện pháp quản lí giá, quy tắc xuất hàng hóa...

- Đối với Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ : Bộ Xây dựng đã tích cực nghiên cứu góp ý với Bộ Thương mại để xây dựng các phương án cam kết về dịch vụ thuộc lĩnh vực xây dựng. Tham dự các vòng đàm phán 7 và 8 do Bộ Thương mại chủ trì. 

- Hợp tác kinh tế quốc tế là một công việc lớn, mới mẻ và cấp bách mà đối tượng chủ yếu là các đơn vị sản xuất kinh doanh. Vì thế cùng với việc thực hiện các công tác trên, nhiều lớp tập huấn đã được tổ chức giúp cho các doanh nghiệp về mặt thông tin, kinh nghiệm... để xây dựng doanh nghiệp đáp ứng lộ trình hội nhập đã được thỏa thuận. Đồng thời Bộ đã chú trọng sắp xếp cho nhiều cán bộ lãnh đạo, chuyên viên tham dự nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, lớp học chuyên đề trong và ngoài nước có liên quan nhằm nâng cao tầm hiểu biết và thực tiễn của quá trình hội nhập, giúp cho việc nghiên cứu, rà soát lại các văn bản, các quy định sẵn có của ngành phù hợp với việc hội nhập quốc tế và khu vực.

2. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là nguồn viện trợ quan trọng mà ngành xây dựng hết sức quan tâm. Trong năm 1991 khi các nguồn viện trợ từ Liên Xô và các nước trong khối SEV không còn nữa, ngành xây dựng đã tranh thủ tiếp nhận ODA song phương từ các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) như Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Australia, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Anh, Đức. Canada, ý, Thụy S và một số nước khác. Tiếp nhận ODA đa phương từ một số tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát.triển Châu á (ADB)... Gần 70 dự án đầu tư xây dựng và hỗ trợ kĩ thuật với tổng giá trị gần l,2 tỉ USD chủ yếu tập trung vào các công trình cấp nước, vệ sinh môi trường, quy hoạch đô thị, vật liệu xây dựng, luật pháp xây dựng, tăng cường năng lực quản lí khoa học công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng, tăng cường năng lực các công ty tư van, tăng cường năng lực thi công, thí nghiệm...

Cho đến nay ngoài một số ít địa phương, vùng sâu vùng xa hoặc mới tách tỉnh, 54/61 tỉnh thành phố đã nhận được các dự án ODA hoặc song phương hoặc đa phương về cấp nước và vệ sinh môi trường. Nhiều dự án ODA đã và đang kết thúc mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều vùng đô thị trong cả nước, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí, cán bộ khoa học kĩ thuật và người lao động. 

Cuộc khủng hoảng tài chính và tiền tệ khu vực vừa qua đã ảnh hưởng nhiều đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam thì việc tranh thủ nguồn viện trợ ODA lại càng cần thiết hơn bao giờ hết để tăng cường cơ sở vật chất, tăng cường nguồn nhân lực. Thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng 12 dự án ODA mới, một số dự án đã được nước ngoài thẩm định và được triển khai thực hiện trong năm 2000. Để tranh thủ tốt hơn nữa nguồn viện trợ quan trọng này Bộ sẽ tăng cường công tác quản lí các dự án ODA thêm một bước và có kế hoạch lâu dài chỉ đạo xây dựng các dự án này.

3. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với Việt Nam nói chung và ngành xây dựng nói riêng là rất quan trọng để thu hút được vốn, công nghệ, kĩ thuật, cách quản lí, tạo công ăn việc làm, tạo sản phẩm chất lượng cao để xuất khẩu và nhiều lợi ích khác. Từ năm 1991 cho đến hết 1998, toàn ngành xây dựng có l04 liên doanh đã được cấp phép với tổng số vốn đầu tư 2,2 tỉ USD. Trong đó 47 dự án liên doanh thuộc Bộ Xây dựng có tổng số vốn đầu tư hơn l,6 tỉ USD chiếm 72,5%. chù yếu tập trung vào các công trình sản xuất vật liệu (xi măng, kính, gạch ốp lát...) cơ khí, xây lắp, tư vấn xây dựng các công trình cơ quan, khách sạn... mà các đối tác nước ngoài thuộc các nước Nhật, Singapore, Australia. Hàn Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Mỹ, Thụy Điển, Thụy S, Đức, Cu Ba, Anh, Pháp... Trong đó một số liên doanh có vốn đầu tư lớn từ 288 triệu đến 347 triệu USD như xi măng Chinh Pong - Hải Phòng, xi măng Sao Mai, xi măng Nghi Sơn, đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đóng góp vào thị trường xi măng của cả nước. Đến nay, ngoài một số ít liên doanh phải giải thể, các liên doanh thuộc ngành đều đã triến khai thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế và có đóng góp cho ngân sách nhà nước. Giải quyết số lớn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên trong vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, quá trình h'nh thành và thực hiện các dự án liên doanh vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cả ở cấp vĩ mô và cấp vi mô, cần được tháo gỡ và giải quyết để tiếp tục thúc đẩy mạnh công tác quan trọng này khi có thời cơ.

Dựa vào các kế hoạch định hướng phát triển ngành xây dựng và các chiến lược phát triển vật liệu xây dựng, nhà ở, phát triển đô thị, cấp thoát nước đô thị, nông thôn, quản lí chất thải rắn, giao thông đô thị, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tập trung từ nay đến 2010 - 2020, các đơn vị do Bộ quản lí cũng như các đơn vị địa phương đã và đang hình thành các dự án cụ thể nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư trong, ngoài nước và hợp tác với các đối tác nước ngoài.

4. Cùng với các dối tác nước ngoài khác nhau, các lực lượng của ngành xây dựng đã tham gia tích cực và có hiệu quá nhiều công trình mang ý nghĩa kinh tế quan trọng của đất nước như đường dây tải điện 500KV Bắc Nam; công trình đường ống dẫn khí Vũng Tàu; các nhà máy thủy điện Yaly, Vĩnh Sơn, Thác Mơ, sông Hinh, Bình Thuận - Đa Mi, công trình nhiệt điện Phú Mỹ II... các nhà máy xi măng lò quay hiện đại như Hoàng Thạch (dây chuyền II), Chinh Fong, Bút Sơn, Sao Mai, Nghi Sơn và nhiều công trình khác : tích cực tham gia xây dựng hơn 50 khu chế xuất, các khu công nghiệp trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở của các nghị định 43CP. 93CP trước đây, nay là nghị định 88CP và các quy chế đấu thầu của Hiệp hội tư vấn quốc tế (FIDIC), của Ngân hàng thế giới (WB), cua Ngân hàng phát triến Châu á (ADB) trong thời gian qua các đơn vị của ngành xây dựng đã lổ chức nhiều cuộc đấu thầu về tư vấn và xây lắp. Đồng thời cũng đã tham gia bỏ thầu và thắng thầu nhiều công trình quan trọng của nhiều ngành kinh tế khác nhau trong cả nước. Trong cơ chế thị trường và cạnh tranh quốc tế, ngành xây dựng đã ngày càng trưởng thành và có những tiến bộ vững chắc.

5. Xuất nhập khẩu luôn là một mục tiêu phấn đấu của ngành xây dựng để góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. Tuy nhiên trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân khác nhau, ngành xây dựng chủ yếu nhập nhiều hơn xuất ; nhập khẩu chủ yếu các vật tư, nguyên liệu, dây chuyền công nghệ, bao giấy xi măng... phục vụ cho các cơ sở sản xuất. Xuất khẩu chủ yếu là xuất khẩu lao động : VINACONEX là đơn vị thuộc Bộ Xây' dựng được cấp phép xuất khẩu lao động, trong l0 năm qua đã đưa 25.000 lao động sang các nước Đông Âu và Liên Xô. các nước Angiêri: Libi, irắc, Nhật, Hàn Quốc... đạt giá trị tổng sản lượng gần 190 triệu USD; riêng năm 1999 đã đưa l .059 lao động ra nước ngoài với giá trị gần 17 triệu USD (đạt 135% so với năm 1998). Trong hai năm 1998 - 1999, một số mặt hàng gốm sứ, sứ vệ sinh của Việt Nam đã xuất sang Nga, Ucraina, Nhật, Hàn Quốc, Campuchia. Myanma... đạt giá trị mỗi năm l triệu USD. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay các doanh nghiệp của ngành xây dựng đang chú trọng đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lí, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, phấn đấu đạt tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 9002 để có thể trụ vững và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong và ngoài nước. 

6. Đào tạo và bồi dưỡng lực lượng cán bộ quản lí, kĩ thuật, công nhân (kể cả đào tạo lại) vừa đáp ứng các yêu cầu trước mắt vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Bộ Xây dựng đang tranh thủ viện trợ ODA của một số nước như Pháp, Nhật, Hàn Quốc... để xây dựng các trung tâm đào tạo nghề, đồng thời gửi cán bộ đi đào tạo đại học hay trên đại học ở nước ngoài, hoặc tạo điều kiện cho nhiều cán bộ khoa học kĩ thuật tham gia các lớp học, các hội nghị, các diễn đàn quốc tế có liên quan.

7. Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Chủ tịch phân ban Việt Nam - Angiêri trong ủy ban liên Chính Phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kĩ thuật Việt Nam - Angiêri, là Chủ tịch phân ban Việt Nam - Libi trong ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kĩ thuật Việt Nam - Libi. Hàng năm Bộ trưởng Bộ Xây dựng là đồng chủ trì các phiên họp thường kì hoặc bất thường của các ủy ban này tại Hà Nội hoặc các nước nói trên. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã tham dự các diễn đàn và hội nghị quốc tế lớn như : "Diễn đàn thế giới về cơ sở hạ tầng" ở Giacácta, lndonesia năm 1994, các hội nghị cấp bộ trưởng về cơ sở hạ tầng các nước Châu á - Thái Bình Dương tại Osaka (Nhật Bản) năm 1996 và tại Hong Kong (Trung Quốc) năm 1999, Hội nghị cấp cao Thế giới về nơi ở lần thứ 2 (HABITAT II) ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kì) năm 1996. Bộ Xây dựng có quan hệ tốt với Bộ Xây dựng các nước Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, ý, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn Quốc, Canada, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và hầu hết các nước trong khối ASEAN... Quan hệ tốt giữa Bộ Xây dựng và đại sứ quán các nước, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế ở Việt Nam đã thúc đẩy sự hợp tác giữa ngành xây dựng Việt Nam với các nước.

Qua những khái quát trên có thể thấy công việc hợp tác quốc tế thật đa dạng và phong phú nhưng không phải không phức tạp và khó khăn. Do bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các thế hệ lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực chung của mọi lực lượng trong toàn ngành mà các hoạt động hợp tác quốc tế luôn đi đúng hướng, đóng góp đáng kể vào thành tựu chung của ngành xây dựng.

Định hướng phát triển kiến trúc việt nam

đến năm 2020

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC

l.l. Kiến trúc phục vụ chương trình kinh tế - xã hội của đất nước

Trong khung cảnh đất nước ở thời kì đổi mới, kiến trúc có vai trò lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa: xây dựng đất nước giàu đẹp và xã hội công bằng, văn minh.

Sự đa dạng hóa của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang mở ra những khả năng mới cho sự phát triển của kiến trúc, tạo ra những cơ hội mới cho sự sáng tạo của kiến trúc sư, đem lại lợi ích cho việc tạo dựng môi trường sống tốt đẹp và hạnh phúc.

Nhằm phục vụ mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ vững phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái, các đô thị ở nước ta cả cũ lẫn mới sẽ được phân loại (đô thị lớn, trung bình và nhỏ), tạo sự cân đối giữa các vùng lãnh thổ của đất nước, kết hợp đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Tại các khu dân cư từ đô thị đến nông thôn, các công trình kiến trúc dân dụng, công nghiệp, nhà ở đều phải theo quy hoạch gắn liền với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần ngày một cao của nhân dân.

1.2. Kiến trúc phục vụ đường lối phát triển văn hóa nghệ thuật dưới sự lãnh đạo của Đảng

Nền văn hóa nghệ thuật của nước ta được hình thành và phát triển qua một quá trình lịch sử lâu dài của 54 dân tộc, vì thế rất đa dạng, phong phú có bản sắc rõ rệt đối với từng dân tộc

Nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương khóa VIII đã chỉ rõ "Xây dựng nền văn hóa việt Nam hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc ", kiến trúc là một phần quan trọng trong văn hóa của đất nước. 

Kiến trúc có trách nhiệm cùng với nhiều ngành văn hóa nghệ thuật khác phát huy truyền thống văn hóa lâu đời, đưa nền văn hóa tiến lên những bước phát triển mới, tiếp thu những tinh hoa văn hóa thế giới, đồng thời vẫn duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc. 

Nghệ thuật kiến trúc thế giới rất phong phú đa dạng với nhiều phong cách khác nhau. Trong thời kì mở cửa, hội nhập Quốc tế, trước sự ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, nghệ thuật kiến trúc Việt Nam cũng đang biến đổi, có mặt được và mặt chưa được.

Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam theo quan điểm văn hóa nghệ thuật của Đảng là xây dựng phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến có bản sắc rõ rệt.

1.3. Kiến trúc phù hợp với tiến bộ khoa học công nghệ thế giới

Khoa học công nghệ xây dựng luôn luôn là cơ sở cho sự sáng tạo nghệ thuật kiến trúc. Nền kiến trúc hiện đại, hậu hiện đại của thế giới ngày nay được sinh ra chính là nhờ ở sự tiến bộ đáng kể so với trước đây của khoa học công nghệ xây dựng.

Quá trình giao lưu văn hóa, kinh tế giúp cho công nghệ xây dựng ở nước ta phát triển, nhiều loại vật liệu xây dựng mới, nhiều dạng kết cấu mới đã, đang và sẽ được ứng dụng.

Việc ứng dụng các thành quả khoa học công nghệ của thế giới vào Việt Nam cần được cân nhắc, tính toán nhiều mặt bởi lẽ nếu chọn được công nghệ tiên tiến thích hợp sẽ giúp cho nền sản xuất trong nước nhanh chóng đạt tới trình độ cao, tăng nhanh khả năng cạnh tranh của sản xuất hàng hóa. Song nếu lựa chọn những công nghệ không thích hợp sẽ dẫn tới nguy cơ hủy hoại môi trường, làm xói mòn những nguồn lợi thiên nhiên vốn dĩ rất phong phú của nước ta.

Sự phổ biến rộng rãi công nghệ mới trong xây dựng và kiến trúc trên khắp các nước trên thế giới sẽ dẫn tới xu thế "toàn cầu hóa kiến trúc". Phong cách kiến trúc hiện đại, quốc tế chung chung đã làm mờ đi bản sắc địa phương của kiến trúc các nước. Đó là một quy luật tất nhiên. Chính vì vậy việc du nhập khoa học công nghệ xây dựng của thế giới vào nước ta cần được nghiên cứu, sáng tạo. áp dụng với liều lượng mức độ sao cho đúng nơi đúng chỗ, để không làm mờ nhạt bản sắc dân tộc của kiến trúc Việt Nam và đạt được hiện đại có bản sắc

1.4. Phát triển kiến trúc phù hợp với thiên nhiên, địa hình, khí hậu của các vùng lãnh thổ 

Sáng tác kiến trúc phải dựa trên các điều kiện tự nhiên, địa hình, điều kiện cảnh quan sinh thái của từng vùng, từng nơi xây dựng để đảm bảo yêu cầu tạo dựng môi trường sống thích hợp, chẳng những đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn phải hài hòa với khung cảnh thiên nhiên, góp phần làm phong phú môi trường cảnh quan đô thị và nông thôn.

Nước ta nằm trên một dải đất dài từ Bắc xuống Nam trải qua nhiều vĩ tuyến, có vùng núi cao, trung du, đồng bằng và ven biển nên đòi hỏi kiến trúc cũng phải có nhiều giải pháp khác nhau. ờ mỗi vùng đều có nguồn vật liệu đặc trưng, vì vậy đã góp phần tạo nên bản sắc kiến trúc của từng địa phương (qua kiến trúc nhà ở dân gian).

Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng, ẩm với nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau như vùng miền Trung chịu ảnh hưởng của gió Lào nóng khô, các vùng trên những địa hình cao có khí hậu ôn đới như Sapa, Đà Lạt... Từ những điều kiện địa hình thiên nhiên và khí hậu kể trên sẽ hình thành các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc khác nhau. Do đó sẽ có kiến trúc vùng núi, kiến trúc vùng trung du, kiến trúc vùng đồng bằng (Bắc bộ, Trung bộ, Nam bộ), kiến trúc vùng ven biển..., sẽ tạo ra các quần thể kiến trúc phong phú, độc đáo thể hiện bản sắc riêng cho từng vùng, miền của đất nước.

1.5. Kiến trúc phát triển bền vững trong môi trường sinh thái

Chất thải nước, không khí, chất thải rắn của nền công nghiệp trong các nước phát triển cũng như sự chặt phá rừng, sự ngăn cản dòng chảy của nước lũ... đã là tiền đề cho sự phá vỡ môi trường sinh thái, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững của đô thị và nông thôn. Bởi vậy, kiến trúc phát triển bền vững trước hết thể hiện ở sự cân đối, hài hòa với môi trường đô thị và môi trường nông thôn. Phát triển kiến trúc ở đô thị và nông thôn không gây nên những tác động xấu đối với môi trường sinh thái. Trái lại, môi trường kiến trúc ở đô thị và nông thôn phải gắn kết một cách hữu cơ với môi trường sinh thái. Muốn vậy sự phân bố các trung tâm đô thị phải tương đối đồng đều đảm bảo yêu cầu xóa bỏ dần sự cách biệt giữa đô thị và nông thôn, phát triển các trung tâm đô thị quy mô nhỏ ngay cả ở vùng sâu vùng xa, đảm bảo cho người dân dù ở đâu cũng đều được hưởng thành quả của nền văn minh xã hội.

"Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020" đề ra việc xây dựng 5 loại đô thị phân bố đều khắp các vùng miền lãnh thổ, sự liên kết hỗ trợ giữa các cấp đô thị làm cho môi trường sống giữa các đô thị và nông thôn trở nên hài hòa, giảm thiểu sự khác biệt về môi trường sống giữa thành thị và nông thôn. Việc tránh xây dựng các "Siêu đô thị" hay "Chuỗi đô thị" tập trung vào một vùng lãnh thổ; việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kiến trúc mà không phải can thiệp nhiều vào môi trường tự nhiên như san ủi mặt đất phá thảm thực vật, san lấp mặt nước... là các cơ sở quan trọng cho chiến lược phát triển kiến trúc thỏa mãn yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái.

Việc phát triển kiến trúc ở các vùng trung du đồi núi phải hết sức chú ý đến việc lợi dụng địa hình tự nhiên, trong trường hợp phải san ủi mặt bằng, chặt cây, làm hẹp dòng chảy... cần phải tính toán kĩ lưỡng để đảm bảo cân bằng sinh thái. Khi xây dựng các khu du lịch, nghỉ dưỡng ở các vùng có khí hậu tốt, cảnh quan đẹp cần phải bảo vệ tối đa thiên nhiên sẵn có, các công trình do con người tạo ra phải tô điểm, làm phong phú thêm bức tranh thiên nhiên sẵn có.

II. MỤC TIÊU

2.l. Xây dựng một nền kiến trúc Việt Nam hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc, phù hợp với những đặc điểm thiên nhiên và xã hội Việt Nam, đáp ứng được sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu của phát triển kiến trúc trước hết phải phù hợp với mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển đô thị ở nước ta đến năm 2020 là: " Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị cả nước, có cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và kĩ thuật hiện đại, có môi trường đô thị trong sạch, được phân bố và phát triển hợp lí trên địa bàn cả nước, đảm bảo cho mỗi đô thị phát triển ổn định, cân bằng, bền vững và trường tồn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Trước mắt cần tập trung mọi nỗ lực để hoàn chỉnh quy hoạch các đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và kĩ thuật, đảm bảo yêu cầu xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, kết hợp đầu tư chiều sâu cải tạo nâng cấp các đô thị hiện có với việc thực hiện các dự án xây dựng các khu đô thị mới. Các khu đô thị cũ cần kết hợp giữa bảo tồn, cải tạo phát triển theo hướng tập trung, kết hợp giữa kiến trúc cao tầng và thấp tầng, giải quyết lốt chỗ ở, nơi làm việc, nghỉ ngơi trên cơ sở hiện đại hóa hạ táng kĩ thuật, tạo môi trường sinh thái tốt, kiến trúc công trình cũng như tổng thể đô thị thể hiện được tính hiện đại, có bản sắc dân tộc rõ rệt.

2.2. Tạo môi trường hành nghề lành mạnh, có kỉ cương, có pháp luật và thuận lợi cho sáng tạo của kiến trúc sư

Môi trường hành nghề là yếu tố có vai trò đáng kể đối với chất lượng của sáng tác kiến trúc Trước đây ở thời kì kinh tế bao cấp kế hoạch hóa, môi trường hành nghề của kiến trúc sư được thể chế hóa trong sự quản lí chặt chẽ của Nhà nước. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự đa dạng hóa của nguồn vốn, của chủ đầu tư cũng như các tổ chức thiết kế, nên hoạt động nghề nghiệp của kiến trúc sư cũng được thả nổi, tính chất cao quý của nghề nghiệp nhiều khi bị đánh đổi lấy lợi ích kinh tế, khiến chất lượng sáng tạo kiến trúc bị chi phối theo hướng xấu đi.

Để khắc phục tình trạng trên cần có những thể chế, để loại bỏ những hiện tượng tiêu cực trong mối quan hệ giữa các bên cấp vốn, chủ đầu tư, chủ công trình với hoạt động sáng tác của kiến trúc sư; xây dựng môi trường hành nghề lành mạnh, có kỉ cương, có pháp luật và thuận lợi cho sáng tạo của kiến trúc sư.

Cơ chế quản lí kiến trúc phải được hình thành đồng bộ từ trung ương đến địa phương, với đội ngũ quản lí có trình độ đủ khả năng theo dõi quản lí các hoạt động kiến trúc, trên cơ sở thực hiện đầy đủ các điều khoản của pháp luật, các quy chế hành nghề, và phát huy đầy đủ quyền dân chủ, lự do trong sáng tác của kiến trúc sư.

III. ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HÓA. HIỆN ĐẠI HÓA

3.l. Định hướng chung cho nền kiến trúc Việt Nam

Yêu cầu cao nhất của sáng tạo kiến trúc trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là tạo ra các không gian kiến trúc ở đô thị và nông thôn trên cơ sở khai thác tốt những tiến bộ, văn minh thế giới. Đồng thời phải đảm bảo phát huy tốt những đặc trưng của bản sắc văn hóa dân tộc, theo đúng linh thẩn Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc". Cần tiếp thu có chọn lọc và sáng tạo những thành tựu khoa học 'và công nghệ của thế giới cũng như trong khu vực: nhằm hiện đại hóa khoa học công nghệ xây dựng trong nước. Đồng thời biết kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp để tạo ra các không gian kiến trúc lừ lổng thể đến công trình được hiện đại, có bản sắc, tồn tại và phát triển bền vững trong môi trường cân bằng sinh thái, thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần ngày một cao của nhân dân.

3.2. Định hướng phát triển không gian kiến trúc đô thị

Phát triển không gian kiến trúc đô thị trước tiên phải thực hiện đúng theo định hướng chung đã nêu ở trên (mục 3. l).

- Quy hoạch không gian kiến trúc đô thị cần bám sát vào điều kiện địa hình thiên nhiên; phù hợp với điều kiện khí hậu để xác lập bản sắc từ tổng thể đến công trình.

- Quy hoạch không gian kiến trúc đô thị cần được tính toán để thỏa mãn nhu cầu phát triển bền vững trong tương lai; trong mọi tình huống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Không gian kiến trúc đô thị cần phát triển cả về độ cao, độ sâu (trong lòng đất) và bề rộng trên cơ sở tiết kiệm đất đai xây dựng. 

Đối với các đô thị lớn có quá trình phát triển lâu đời kết hợp giữa bảo tồn, cải tạo phát triển khu đô thị cũ với sự phát triển các khu xây dựng mới theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa, có cơ sở hạ tầng đồng bộ và tỉ lệ cao cây xanh mặt nước. Tại các khu đô thị mới cần kết hợp phát triển kiến trúc cao tầng, nhiều tầng và thấp tầng tạo ra các tổng thể hoàn chỉnh từ tổng thể kiến trúc đến hạ tầng kĩ thuật, đảm bảo các yêu cầu cơ bản về công năng, kinh tế, bền chắc và mĩ quan. 

Các đô thị vừa và nhỏ nên phát triển các thể loại kiến trúc ít tầng với mật độ xây dựng thấp; kết hợp với các kiến trúc cao tâng ơ các vị trí cần thiết

Tại các đô thị cổ, việc bảo tồn các di sản văn hóa kiến trúc có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra bản sắc đô thị, góp phần cho sự phát triển du lịch văn hóa - nền "công nghiệp không khói" của đất nước, biết kết hợp giữa bảo tồn, cải tạo và phát triển sẽ tạo nên sự hài hòa giữa các khu phố lịch sử, các khu phố cũ và các khu phố mới.

Tùy theo vị trí và địa hình, kiến trúc đô thị cần được hướng ra biển (vùng ven biển), hướng ra sông, hồ, đón gió mát, tránh hướng bất lợi. Kiến trúc đô thị cần phù hợp với khí hậu, ánh sáng, tận dụng chiếu sáng tự nhiên kết hợp với hình khối tạo ra bố cục đẹp.

Cần tạo ra "hồn đô thị" từ tổng thể đến các khu vực,'từ quảng trường đến các đại lộ, đường phố, ngõ

Không gian kiến trúc đô thị phải là những tổ hợp nghệ thuật của kiến trúc, điêu khắc, cảnh quan, màu sắc, chất liệu.

Vẻ đẹp không gian kiến trúc đô thị chính, khu trung tâm cần được phô diễn không chỉ ban ngày mà cả ban đêm bằng chiếu sáng nhân tạo, tạo nên khung cảnh rực rỡ trong những ngày hội.

3.3. Định hướng phát triển không gian kiến trúc nông thôn

Xây dựng phát triển không gian kiến trúc nông thôn nhằm thực hiện định hướng chung đã nêu ở mục 3.l.

Kiến trúc làng mạc cần được thực hiện theo quy hoạch từ tổng thể đến các khuôn viên ngôi nhà của từng gia đình.

Kiến trúc nông thôn từng bước cần có sự tham gia tích cực của kiến trúc sư, để việc xây dựng nông thôn đi vào trật tự, theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa.

Đô thị hóa nông thôn đảm bảo xây dựng nông thôn văn minh tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. rút ngắn khoảng cách chênh lệch về tiện nghi giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng đồng bằng với vùng sâu, vùng xa.

Xây dựng nông thôn đồng bộ về kiến trúc lẫn hạ tầng kĩ thuật đảm bảo môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

Phát triển không gian kiến trúc nông thôn cần phù hợp với sự phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp, chăn nuôi, phát triển nghề truyền thống, kinh tế du lịch, văn hóa.

Phát triển không gian kiến trúc nông thôn cần chú ý các truyền thống về tập quán dân tộc và văn hóa ở địa phương để đảm bảo một nền kiến trúc đa dạng, nhiều sắc thái. Sự đa dạng về sắc thái kiến trúc địa phương chính là cơ sở cho sự giữ gìn bản sắc kiến trúc của dân tộc.

Cần chú ý xây dựng" các sắc thái với từng vùng:

Tại vùng đồng bằng, nhân dân đã có truyền thống lâu đời trong việc tạo dựng làng xóm và nơi ăn chốn ở, có nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác các nguồn vật liệu xây dựng ở địa phương cũng như những kinh nghiệm thích ứng với điều kiện khí hậu nóng ẩm, tạo ra cho làng xóm và nhà ở một phong cách riêng. Việc xây dựng và cải tạo nhà ở những làng xóm tại vùng này cần chú ý khai thác tốt những kinh nghiệm đó.

Vùng duyên hải miền Trnng là nơi có khí hậu khắc nghiệt, với đặc điểm khí hậu nóng khô đồng thời cũng là nơi chịu nhiều thiên tai lũ lụt nên đòi hỏi công việc xây dựng và cải tạo làng xóm phải dựa trên những nghiên cứu thỏa đáng để người dân có môi trường sống thích hợp, nhà phải bền vững chống chọi được gió bão và điều kiện vệ sinh môi trường ngày càng được nâng cao.

ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đời sống người dân phải chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện thủy văn tại nơi có nhiều sông ngòi, hàng năm đều có ngập lụt nên việc xây dựng nhà cửa và làng xóm phải có những giải pháp thích hợp để người dân có thể sống chung với lũ nhưng điều kiện sinh hoạt vệ sinh phải ngày càng được nâng cao.

vùng núi cao ở Bắc bộ và ở Tây Nguyên là nơi tập trung nhiều thành phần dân tộc với các truyền thống văn hóa khác nhau và điều kiện ăn ở cũng khác nhau. Kiến trúc nhà ở và làng bản tại các vùng này phải triệt để sử dụng địa hình, cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo yêu cầu gìn giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp kết hợp với việc tăng cường các cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kĩ thuật sao cho điều kiện sinh hoạt và điều kiện vệ sinh môi trường ngày càng được cải thiện.

3.4. Phương châm sáng tác thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc ở nước ta cần được thực hiện theo phương châm: "Thích dụng, bền vững, kinh tế, mĩ quan, thể hiện được tính dân tộc và tính hiện đại ". Phương châm này cần được vận dụng sáng tạo vào các thể loại kiến trúc công trình với mức độ và liều lượng khác nhau.

Trong phạm vi các công trình kiến trúc dân dụng, nhà ở là thể loại kiến trúc có đối tượng phục vụ rộng rãi nhất, với khối lượng xây dựng lớn nhất; nên nhà ở cần phải tiện nghi (thích dụng) phù hợp với phong tục tập quán, nếp sống đa dạng của các dân tộc, đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ. Nhà ở có nhiều loại, nhiều dạng phù hợp với điều kiện kinh tế của các thành phần dân cư: độ bền vững được đảm bảo theo tiêu chuẩn. Vẻ đẹp bên ngoài của mọi nhà ở đáp ứng nhu cầu của vẻ đẹp toàn khu vực; vẻ đẹp bên trong đáp ứng thị hiếu riêng của từng chủ thể.

Nhà ở được bố cục theo cấu trúc khu ở, đơn vị ở tuân theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập I - 1997). Các đơn vị ở phải được hoàn chỉnh, đồng bộ từ kiến trúc đến hạ tầng kĩ thuật; đảm bảo môi trường ở tiện nghi, môi trường sinh thái, môi trường văn hóa.

Tùy theo vị trí, tính chất khu ở, đơn vị ở, kiến trúc nhà ở có thể từ cao tầng, nhiều tầng, ít tầng. Kiến trúc nhà ở phải đáp ứng yêu cầu của từng loại đối tượng ở theo cơ cấu nghề nghiệp, quy mô và tính chất của các hộ gia đình cũng như phong tục tập quán ở từng địa phương.

Kiến trúc công trình công cộng có nhiều thể loại cần được thực hiện theo phương châm nêu trên, cụ thể:

3.4.l. Đối với các côn.g tnnh về hành chính, chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiêu biểu cho quốc gia, cho vùng miền và đóng vai trò chủ thể trong sự hình thành bộ mặt kiến trúc đô thị ở các đô thị, cần được sáng tạo với yêu cầu nghệ thuật cao và phải thể hiện được tính hiện đại và dân tộc.

3.4.2. Đối với công trình văn hóa, thể thao. công trình giao thông (nhà ga hàng không, đường sắt. đường bộ, đường thủy...) tiêu biểu của quốc gia, cho vùng miền cần được khích lệ sự sáng tạo, để mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật cao, có bản sắc, phục vụ tốt cho nhu cầu sử dụng, vật chất lẫn linh thần của cộng đồng, phục vụ tốt cho kinh tế, du lịch, văn hóa.


3.4.3. Các kiến trúc công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, cũng như các kiến trúc phục vụ nhu cầu sinh hoạt khác, được phát triển rộng khắp tại đô thị và nông thôn. Việc sáng tạo các thể loại kiến trúc này cần đảm bảo yêu cầu phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, kiến trúc phải mang tính, văn hóa và mang tính nhân dân sâu sắc.

Về kiến trúc công nghiệp, tùy theo điều kiện cụ thể từng nơi, là những khu công nghiệp hoàn chỉnh được xây dựng mới bên ngoài đô thị hoặc các điểm công nghiệp nhỏ nằm rải rác trong đô thị, việc xây dựng phải vận dụng những giải pháp thích hợp. Đối với các khu xây dựng mới có thể áp dụng ngay các hình thức kiến trúc và giải pháp công nghệ tiên tiến để tạo ra môi trường lao động đảm báo những yêu cầu cao về vệ sinh môi trường. Đối với các điểm công nghiệp nhỏ nằm rải rác trong đô thị cần kết hợp các giải pháp khác nhau về quy hoạch đô thị trên cơ sở đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường để có thể chuyển đổi cơ cấu sản xuất, di chuyển khỏi đô thị các bộ phận sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Định hướng trong thời gian tới, kiến trúc công nghiệp nhiên liệu sẽ được đầu tư phát triển mạnh với các hình thái sử dụng nhà công nghiệp vạn năng dạng Pavion sử dụng khung cột bê tông hoặc thép. Kiến trúc các công trình sản xuất vật liệu trong tương lai sẽ phát triển mạnh và chiếm một vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

3.5. Định hướng phong cách nghệ thuật kiến trúc Việt Nam

Theo định hướng chung cho nền kiến trúc Việt Nam như mục 3. l đã nêu, khuyến khích các kiến trúc sư Việt Nam lao động sáng tạo, tìm tòi để tạo ra các phong cách cho riêng mình trên tinh thần xây dựng một nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến có bản sắc dân tộc.

Phong cách kiến trúc Việt Nam cần được tìm tòi trên cơ sở gắn kết sự sáng tạo của kiến trúc với việc tạo dựng môi trường phù hợp với điều kiện thiên nhiên khí hậu cũng như đặc điểm về phong tục tập quán đã được hình thành từ lâu đời trong xã hội Việt Nam.

Địa hình thiên nhiên đa dạng (vùng núi cao,  vùng trung du, vùng đồng bằng, vùng biển) với  nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau và sự phong phú của vật liệu địa phương sẽ là cơ sở cho sự đa dạng hóa về ngôn ngữ kiến trúc và phong cách kiến trúc, cho sự thể hiện sắc thái kiến trúc theo từng vùng miền. 

Phong cách kiến trúc Việt Nam cần mang tính khái quát, thể hiện được tinh thần cần cù trong lao động, có sự gắn bó chặt chẽ với cộng đồng sinh sống cũng như tập quán sinh hoạt giản dị, thể hiện khiếu thẩm mĩ tinh tế. Kiến trúc Việt Nam luôn thể hiện sự giản dị tạo nên cái đẹp trong sáng có sự gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên, hài hòa giữa cá thể và quần thé.

3.6. Định hướng áp dụng khoa học công nghệ, kĩ thuật xây dựng trong kiến trúc

Cần tiếp thu có chọn lọc khoa học công nghệ, kĩ thuật xây dựng tiên tiến của thế giới, đồng thời phát huy công nghệ xây dựng cổ truyền vào thiết kế xây dựng công trình kiến trúc phù hợp với từng địa bàn xây dựng trong mọi khía cạnh kinh tế, xã hội:

ứng dụng khoa học nghệ, kĩ thuật tiên tiến trong việc xây dựng kiến trúc cao tầng, công trình ngầm, các công tnnh nổi trên mặt nước, các kiến trúc có không gian lớn.

Khai thác triệt để công nghệ xây dựng truyền thống kết hợp kĩ thuật tiên tiến trong việc xây dựng nhà ở, trên cơ sở huy động nhân lực dồi dào phù hợp phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm dưới sự quản lí chặt chẽ của quy hoạch đô thị.

Khai thác sử dụng triệt để vật liệu xây dựng trong nước kết hợp với vật liệu tiên tiến được vận dụng cho phù hợp với kiến trúc công trình thể hiện tính hiện đại, dân tộc.

Đổi mới tổ chức xây dựng trang thiết bị và công nghệ thi công xây dựng, áp dụng các công nghệ thi công hiện đại, nhanh chóng đổi mới bộ mặt kiến trúc đô thị và nông thôn. 

Về công nghệ thiết kế cần sử dụng các công nghệ hiện đại, đồng thời hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng góp phần phát triển phong cách kiến trúc hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc.

Trước tiên, cần điêu chỉnh soát xét các tiêu chuẩn quy hoạch đô thị nhằm tạo lập hệ thống tiêu chuẩn đô thị chung trên cả nước. Xây dựng các văn bản pháp quy, các tiêu chuẩn quy phạm để lập, thẩm tra và xét duyệt các quy hoạch xây dựng đô thị nhằm quản lí tốt quá trình phát triển đô thị; giữ gìn cảnh quan và môi trường sinh thái, đảm bảo đô thị phát triển bền vững mạnh việc xây dựng các tiêu chuẩn thiết kế công trình theo xu hướng đổi mới, hội nhập quốc tế và khu vực, chấm dứt tình trạng thiết kế phi tiêu chuẩn, rối loạn hiện nay. Các tiêu chuẩn thiết kế công trình cần phù hợp với chính sách phát triển nhà ở, chương trình cải cách giáo dục, cũng như các chương trình về y tế và văn hóa xã hội khác. 

Việc lập các thiết kế điển hình cần được cải tiến theo hướng: điển hình hóa các Blốc kĩ thuật của ngôi nhà, điển hình hóa các cấu kiện bê tông cốt thép, các chi tiết kiến trúc trong nhà ở và một số loại nhà công cộng
